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Lời nói đâu 
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Bây giờ đây, khi bạn đang đọc nó trên máy tính hay đã được in ra trên giấy. Chúng tôi hy vọng 
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Mặc dù đã biên soạn rất kỹ tuy nhiên tài liệu có thể vẫn còn sai sót, mong các bạn khi đọc 
hãy nhặt ra dùm và gởi email về hungchng@yahoo.com. Đồng thời qua đây cũng xin phép các 
Tác giả đã có bài tập trong tuyển tập này mà chúng tôi chưa nhớ ra để ghi rõ nguồn gốc vào, 
cùng lời xin lỗi chân thành. 

Thay mặt nhóm biên soạn, tôi xin chân thành cảm On! 
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HÌNH HỌC GIẢI TÍCH TRONG MẶT PHẴNG 


PHƯƠNG PHÁP TOẠ Độ TRONG MẬT PHẲNG 
TỌA Độ ĐIỂM - TỌA Độ VÉCTƠ 


A. KIỀN THỨC Cơ BẢN 
I. Hệ trục toạ độ ĐẼ-CÁC trong mặt phẳng : 


• X Ox : trục hoành 

• yOy: trục tung 

• o : gốc toạ độ 

, /l'l l [ .| , ' , ',\ 

• ỉ, j : véctơ đơn vị z' = j = 1 va0 i _L / j 


o 


-+X 


r 7 v > ^ V 7 

Quy ước : Mặt phăng mà trên đó có chọn hệ trục toạ độ Đê-Các vuông góc Oxy được gọi là mặt phăng 
Oxy và ký hiệu là : mp(Oxy) 

II. Toạ độ của một điểm và của một véctơ: 

KXXAÀ 7 , , 

1. Định nghĩa 1: Cho M € nip(Oxy). Khi đó véctơ OM được biêu diên một cách duy nhât theo 

I I KXJUU I I 

i, j bởi hệ thức có dạng : OM = xi + yj voi x,y € ° . 


Cặp số (x;y) trong hệ thức trên được gọi là toạ độ của điểm M. 

Ký hiệu: M(x;y) ( x: hoành độ của điếm M; y: tung độ của điếm M ) 


ý 

• Ý nghĩa hình học: 


,M 


d/n 

ILLIŨ r r 

M(x;y) <=> 

OM = xi +yj 


X = OP và y=OQ 


. ý . 7 

2. Định nghĩa 2: Cho a e nip(Oxy). Khi đó véctơ a được biếu diến một cách duy nhất theo 
i, j bởi hệ thức có dạng : a = a l i + a 2 j voi a p a 2 e ° . 

Cặp số (ai;a 2 ) trong hệ thức trên được gọi là toạ độ của véctơ a 


Ký hiệu: a = (apa 2 ) 


r 

d/n 

r r r 

a=(a 1 ;a 2 ) 

<=> 

a = a Ị i + a n j 



■y 


1 ĩ 1 3 

0 

p 


y' 


Ý nghĩa hình học: 


Ả 

A 


H 

1 




0 

A 

/ị 


a, = A,B, và a,=A,S, 


1 
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III. Các công thức và định lý về toạ độ điểm và toạ độ véctơ : 


Định lý 1: 


Định lý 2: 


Nếu A(x a ; y A ) vàB(x B ;y B ) thì 


AB = (x B -x A ;y B -y A ) 



A (x A ;y A ) 


Neu a = (a 1 ;a 2 ) vầ b = (b t ;b n ) thì 




IV. Sự cùng phương của hai véctơ: 

Nhắc lại 

• Hai véctơ cùng phương là hai véctơ nằm trên cùng một đường thắng hoặc nằm trên hai đường thắng 
song song . 

• Định lý về sự cùng phương của hai véctơ: 

Định lý 3 : Cho hai véctơ a và b voi b ■£ 0 



Định lý 4 : 


a cùng phuong ủ <=> 3!ke ° sao cho a= ki? 


Neu a 0 thì số k trong trường hợp này được xác định như sau: 
k > 0 khi a cùng hướng b 

k < 0 khi a ngược hướng b a b 


+■ 


y_ 2V V 5y 
ă=-^b , b=-Aa 
5 2 B 

A 


A,B,C thang hàng <=> AB cùng phuong AC 
(Điêu kiện 3 điêm thăng hàng ) 


I I 

Định lý 5: Cho hai véctơ a = (apúỌ va0 b = (Z?,;fe,) ta có : 



a cùng phuong b <=> a yb 2 - a 2 .b { = 0 

(Điều kiện cùng phương của 2 véctơ 


a = (a,;a 2 ) 

V VD : 

b = {b*b 2 ) 

a = (1;2) 

V 

b =(2;4) 



2 
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V. Tích vô hướng của hai véctơ: 



Định lý 6: Cho hai véctơ a={a{,a 2 ) và b = (b{,b 2 ) ta có : 

a.b = a x b { + ữẠ (Công thức tính tích vô hướng theo tọa độ) 



y 

v 


b 



1 1 

0 

ẵ 


ý 


Định lý 7: Cho hai véctơ a = (a l ',a-,) ta có : 


| = >/í 


a\ = Ja t +a. 


(Công thức tính độ dài véctơ ) 

A (x A ;y A ) B(x B ;y B ) 


Định lý 8: Nếu A(x A ;y A ) vàB(x B ;;y B ) thì 


AB = Ậx B - x A f + (y B - y A f 


Định lý 9: Cho hai véctơ a = (ữj ;a 2 ) và b = {b{,b 2 ) ta có : 


a _L b <=> ajồj + a 2 ồ 2 = 0 


(Công thức tính khoảng cách 2 diêm) 


(Điều kiện vuông góc của 2 véctơ) 


Định lý 10: Cho hai véctơ a = (ữpữ,) vằb = (bị;b 2 ) ta có 


cos(a,b) = .r‘T| = ^ a i^i + ^ 2^2 (Công thức tính góc của 2 véctơ) 

H-r ^a 2 + a^ 2 .yỊb 2 +b 2 2 


VI. Điểm chia đoạn thẳng theo tỷ số k: 

Định nghĩa: Điếm M được gọi là chia đoạn AB theo tỷ số k ( k ^ 1 ) nếu như : MA = k.MB 

A M B 


Định lý 11 : Nếu A(x A ;y A ) , B(x b ; y B ) và MA = k.MB ( k ^ 1 ) thì 


( Y . v \_( x A~k-x B ' y A -k.y B 

[vy„)-ị '\_ k . J 
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Đặc biệt : M là trung điểm của AB <=> {x M ',y M ) = ị^ 

VII. Một số điều kiện xác định điểm trong tam giác : 


UUT Lllũ UJ£ r 

1. G là trong tâm tam giác ABC <=> GA + GB + GC = 0 <=> 


+ x Bm y A + y B 


X . + X R + x r 


y G = 


yA + y B + y c 



2. H là truc tâm tam giác ABC <=> < uir LLUT <=> \ uir LLUT 


AH _L BC 


BH _L AC 


AĂ _L BC 

3. A' là chân duong cao ke tu A <=> < Ulir 


AH.BC = 0 


BH.AC = 0 


LUU 

BA cùng phuong BC 




4. I là tâm duong tròn ngoai tiêp tam giác ABC <=> 


IA=IB 

IA=IC 


UJJI AB LLLT 

5. D là chân du ong phân giác trong cua góc A cua AABC <=> DB = - —^.DC 

LLfl A B LLID 

6. E là chân duong phân giác ngoài cua góc A cua AABC <=> EB = -j-^.EC 

LÚT A Ịị UXI 

7. J là tâm duong tròn nôi tiêp AABC JA = -——.JD 

BD 

VIII. Kiến thức cơ bản thường sử dụng khác: - — 

Công thức tính diện tích tam giác theo toạ độ ba đỉnh : 

\JLẰU IAAỈI 

Định lý 12: Cho tam giác ABC . Đặt AB = {a{,a 2 ) và AC = {bị\b 2 ) ta có : 




sAABC n, \ a ỉ > 2 U 2 bị I 



Cơng thức tính góc hai đường thẳng dựa vào hệ số góc : ^ 

Định lý 13: Cho hai đường thẳng Àị với hệ số góc kị và A 2 với hệ số góc k ,. Khi đó nếu 


= a thì 

tana = 

kị k 2 


1 + k\k 2 
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ĐƯỜNG THẲNG TRONG MẬT PHẲNG TỌA Độ 


A.KIÉN THỨC Cơ BẢN 

I. Các định nghĩa về VTCP và VTPT (PVT) của đường thẳng: 


1 ,, , TrTn _,„ , , dn ịa ^ 0 

a là VTCP của đường thăng (A ) <=> < r 

[a có giá song song hay trùng voi (À) 



n ẫ 

(A) 


II. Phương trình đường thẳng : 

1. Phương trình tham số và phương trình chính tắc của đường thẳng : 

a. Định lý : Trong mặt phang (Oxy). Đường thẳng (A) qua Mo(xo;yo) và nhận a = (ữpữ,) làm 
VTCP sẽ có : - 


0 

y v M(x;y) 

Phương trình tham số là : (A): ■ 

V = x n + t.a, 

(te°) 

[y = y 0 + t.a 2 

1 X 




(x 0 ;y 0 ) 

Phương trình chính tắc là : (A) 

x ~ x o = y-y° (a lt a,* 0 ) 


5 
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2. Phương trình tổng quát của đường thẳng : 

a. Phương trình đường thẳng đi qua một điểm M 0 (x 0 ;yo) và có VTPT n = (A:B) là: 



M(x-y) 

X 


(A): A(x- x 0 ) + B(y - y ữ ) = 0 (A 2 + ổ 2 *0) 


b. Phương tnnh tổng quát của đường thẳng : 

Định lý :Trong mặt phang (Oxy). Phương trình đường thắng ( A ) có dạng : 



Ax + By + C = 0 VỚÌA 2 +B 2 ^0 


Từ phương trình ( A ): Ax + By + c = 0 ta luôn suy ra được : 

1. VTPTcủa(A)là n = (A;B) 

2. VTCP của (A ) là 'a = (-B; A) hay à = (5;-A) 


3. M 0 (x 0 ;y ữ )e (A) <=> Ax ữ + By 0 + c = 0 

Mệnh đề (3) được hiểu là : 

Điều kiện cần và đủ để một điểm nằm trên đường thẳng là tọa độ điểm đó 
nghiệm đúng phương trình của đường thẳng . 


3. Các dạng khác của phương trình đường thẳng : 


a. Phương trình đường thẳng đi qua hai điểm A(x A ;yA) và B(x B ;yB) : 



Định lý: Trong mp(Oxy) phương trình đường thắng (A ) cắt trục hồng tại điếm A(a;0) và trục tung tại 

điểm B(0;b) với a, 0 có dạng: — + y- = l 

a b 
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c. Phương trình đường thẳng đi qua một điểm Mo(x 0 ;yo) và có hệ số góc k: 

y Định nghĩa: Trong mp(Oxy) cho đường thắng A . Gọi a = (ơx, A) thì k = tana được gọi là hệ số góc 



y 0 -----y/ M(x ’ y) y-y 0 =k(x-x 0 ) (1) 

_ ~l /_ ' _. X 

Chú ý 1: Phương trìnhf 1) kpông có chứa phương trình của đường thẳng đi qua Mo và vuông góc 
Ox nên khi sử dụng ta cân đê ý xét thêm đường thăng đi qua Mo và vuông góc Ox là X = Xo 


Chú ý 2: Neu đường thẳng A có phương trình y = ax + b thì hệ số góc của đường thẳng là k = a 
Định lý 2: Gọi ki, k 2 lần lượt là hệ số góc của hai đường thắng Aj,A 2 ta có : 

• Aj//A 2 <=> kj = k 2 (A,^A 2 ) 

• Aj _L A 2 « k v k 2 = -1 

d. Phương trình đt đi qua một điểm và song song hoặc vuông góc vói một đt cho trước: 

i. Phương trình đường thẳng (Aj) //(A): Ax+By+C=0 có dạng: Ax+By+m,=0 

ii. Phương trình đường thẳng (Aj) _L (A): Ax+By+C=0có dạng: Bx-Ay+m ,=0 

Chú ý: m 1 ;m 2 được xác định bởi một điếm có tọa độ đã biết nằm trên ApA, 



7 




















Tĩm tắt lý thuyết _ Huỳnh Chí Hào — boxmath.vn 

Vị trí tương đối của (Aị) và (A 2 ) phụ thuộc vào số nghiệm của hệ phương trình : 

A l x + B l y + C i =0 [AịX + Bị-y = -C l 

' hay < ' ‘ (1) 

A 2 x + B 2 y + C 2 = 0 [A 2 x + B 2 y = -C 2 

Chú ý: Nghiệm duy nhất (x;y) của hệ (1) chính là tọa độ giao điểm M của (Aị) va0 (A 2 ) 

Định lý 1: 

i. Hê (1) vô nghiêm <=> (Aj)//(A 2 ) 

iỉ. Hê (1) có nghiêm duy nhât <=> (Aj)cát(A 2 ) 

Ui. Hê (1) có nghiêm tùy ý <=> (Aị) = (A 2 ) 

Định lý 2: Nếu A 2 ,B 2 ;C 2 khác 0 thì 



IV. Góc giữa hai đường thẳng 

1. Định nghĩa: Hai đường thắng a, b cắt nhau tạo thành 4 góc. số đo nhỏ nhất trong các số đo 
của bôn góc đó được gọi là góc giữa hai đường thắng avàb (hay góc hợp bởi hai 

đường thẳng a và b). Góc giữa hai đường thẳng a và b đước kí hiệu là ( a,b ) 

Khi a và b song song hoặc trùng nhau, ta nói rằng góc của chúng bằng 0° 

2. Cưng thức tính góc giữa hai đường thẳng theo VTCP và VTPT 

a) Neu hai đường thắng có VTCP lần lượt là u và V thì 

I / r r \i M 

cos (a,b) = cosíM,vj = 11 , .r. 

H-H 

, 7 y ỉ KMẪ 

b) Neu hai đường thắng có VTPT lần lượt là n và n' thì 

I ,r un I ịn.nị 
cos (a,b) = cos í 77 , 71 1 1 = ■ r. .uả y 


Định lý : Trong mp(Oxy) cho hai đưòng thắng : 


(Aị): A t x+ B t y + c, =0 
(A,): A 1 x + B 1 y + C 2 = 0 


Gọi Ọ (0° < cp < 90°) là góc giữa (Aị) va0 (A 2 ) ta có : 


Hệ quả: 



¥ 
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V. Khoảng cách tù' một điểm đến một đường thẳng : 

Định lý 1: Trong mp(Oxy) cho hai đường thẳng (A) : Ax + By + C = 0 và điểm M 0 (x 0 ; y 0 ) 
Khoảng cách từ Mo đến đường thẳng (À) được tính bởi công thức: 





trên (A ). Khi đó: 

• Hai điếm M , N nằm cùng phía đối với (A ) khi và chỉ khi 

(ẢX M + By M + C){Ax n + By N + C) > 0 

• Hai điếm M , N nằm khác phía đối với (A ) khi và chỉ khi 

( ẢX M + By M + C)(Ax n + By N + C) < 0 


M 
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ĐƯỜNG TRÒN TRONG MẬT PHẲNG TỌA Độ 
A.KIÉN THỨC Cơ BẢN 

I. Phương trình đường tròn: 

1. Phương trình chính tắc: 

Định lý : Trong mp(Oxy). Phương trình của đường tròn (C) tâm I(a;b), bán kính R là : 



Định lý : Trong mp(Oxy). Phương trình : 


X + y - 2 ax - 2 by + c = 0 


là phương trình của đường tròn (C) có tâm I(a;b), bán kính R — \Ja 2 + h 2 - 

II. Phương trình tiếp tuyến của đường tròn: 

Định lý : Trong mp(Oxy). Phương trình tiếp tuyến với đường tròn 

(C): X 1 + y 2 - 2ax-2by + c = Otại điểmM(x 0 ;y 0 )e (C) là : 

M o( x o rìrìA 


với a +b -c> 0 
c 



(A )-.x ữ x+y ữ y-a(x + x Q )-b(y+y ữ ) + c = 0 


VI. Các vấn đê có liên quan: 

1. Vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn: 




Định lý: 


ủ 

M = H 

(A)l (0 = 0 

^ d(I;A) > R 

(A) tiêp xúc (C) 

d(I;A) = R 

(A) cát (C) 

d(I;A) < R 


V R 

H y 





10 



























Tĩm tắt lý thuyết _ Huỳnh Chí Hào — boxmath.vn 

Lun ý: Cho đường tròn (C): X 2 + y 2 - 2ax - 2by + c = 0 và đường thẳng (A): Ax + By + c = 0 . Tọa độ giao 
điềm (nếu có) của (C) và (A ) là nghiệm của hệ phương trình: 

Ịx 2 + y 2 - 2ax - 2by + c = 0 
Ị. Ax + By + C = 0 

2. Vị trí tương đối của hai đường tròn : 



Lun ý: Cho đường tròn (C) : X 2 + y 2 - 2ax - 2by + c = 0 

và đường tròn (C') : X 2 + y 2 -2a'x-2b' y + c' = 0. 

Tọa độ giao điềm (nếu có) của (C) và (C’) là nghiệm của hệ phương trình: 

ịx 2 + y 2 - 2ax - 2 hy + c = 0 
Ịx 2 + y 2 —2a'x — 2b' y + c' = 0 
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Tìm tắt lý thuyết 


Huỳnh Chí Hào — boxmath.vn 


ĐƯỜNG ELÍP TRONG MẬT PHẲNG TỌA Độ 


A.KIÉN THỨC Cơ BẢN 

I.Định nghĩa: 

Elíp (E) là tập hợp các điếm M có tống khoảng cách đến hai điếm cố định Fi; F 2 bằng hằng số 

* Hai điểm cố định Fi; F 2 được gọi là các tiêu điểm 

* F,F 2 = 2c ( c > 0 ) được gọi là tiêu cự 



(E) = {M / MF { + MF 2 = 2 a} 


( a>0 : hằng số và a>c ) 


II. Phương trình chính tắc của Elíp và các yếu tố: 
1. Phương trình chính tắc: 



- Trục lớn nằm trên Ox; độ dài trục lớn 2a ( = A 1 A 2 ) 

- Trục nhỏ nằm trên Oy; độ dài trục lớn 2b ( = B 1 B 2 ) 

- Đỉnh trên trục lớn : Ai(-a;0); A 2 (a;0) 

- Đỉnh trên trục nhỏ :Bi(0;-b); B 2 (0;b) 

-Bán kính qua tiêu diêm: 


Với M(x;y) e (E) thì 


c 

r x = MF X =a +—x = a + ex 
a 

c 

r, = MF 2 = a — —x = a — ex 
a 


_ c 

- Tâm sai : e = — (0 < e < 1) 

a 

- Đường chuẩn : X = ± — 

e 
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Tìm tắt lý thuyết 


Huỳnh Chí Hào — boxmath.vn 


ĐƯỜNG HYPEBOL TRONG MẬT PHẲNG TỌA Độ 


I. Định nghĩa: 


A.KIÉN THỨC Cơ BẢN 



(H) = {M /\MF l -MF 2 \ = 2a] ( a > 0 : hằng số và a < c ) (1) 


„ Ạ ,_ _ _, , ' _- — 7 7T 

II. Phương trình chính tăc của Hypebol và các yêu tô: 


1. Phương trình chính tẳc: 


2 . 


(H) : —J _ 7 y = 1 với b 2 =c 2 -a 2 (1) 

a b 



Các yếu tố của Hypebol: 

* Hypebol xác định bởi phương trình (1) có các đặc điểm: 

- Tâm đối xứng o, trục đối xứng Ox; Oy 

- Tiêu điểm Fi(-c;0); F2(c;0) Tiêu cự FịF 2 = 2c 

- Trục thực nằm trên Ox; độ dài trục thực 2a ( = A 1 A 2 ) 

- Trục ảo nằm trên Oy; độ dài trục ảo 2b ( = B 1 B 2 ) 

- Đỉnh: Ai(-a;0); A2(a;0) 


- Phương trình tiệm cận : y = ± — X 

a 

- Bán kính qua tiêu diêm: Với M(x;y) e (H) thì : 

r x = MF ị =a + ex 


Vód X > 0 


r, = Mĩ ’ = -a + ex 


Với X < 0 


Ịr t = MFj = -(a + ex ) 
\r 2 = MF 2 = -(-a + ex) 


- Tâm sai : e = — 

a 

- Đường chuẩn : x = ± — 

e 


(e>ỉ) 
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Tĩm tắt lý thuyết 


Huỳnh Chí Hào — boxmath.vn 


ĐƯỜNG PARABOL TRONG MẬT PHẲNG TỌA Độ 


A.KIÉN THỨC Cơ BẢN 


I. Định nghĩa : 


(P) = {M/MF = d(M, A} 


* F là điếm cố định gọi là tiêu điếm K 

* (A ) là đường thẳng cố định gọi là đường chuẩn 

* HF = p > 0 gọi là tham số tiêu 




II. Phương trình chính tắc của parabol: 
1) Dạng 1: Ptct: y 2 = 2px 


2) Dạng 2: Ptct: y = -2px 
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BÀI TOÁN CÓ LỜI GIẢI 
1 Điểm - Đường thẳng 


Bài 1. Trong mặt phẳng Oxy, cho hình thoi ABCD có tâm I (3;3) và AC = 2BD. Điểm M{ 2; I) 
thuộc đường thẳng AB, điểm N (3; -y) thuộc đường thẳng CD. Viết phương trình đường chéo BD 
biết đỉnh B có hoành độ nhỏ hơn 3. 

Giải: 



Tọa độ điểm N' đối xứng với điểm N qua I là N' Ị 3 ; ^ j 

Đường thẳng AB đi qua M, N' có phương trình: x-3y+2=0 
13 — 9 + 21 4 _ 

Suy ra: IH=d (7, AB) = ' = —= Do AC = 2 BD nên ĨA = 275. 

v/ĩõ vTÕ 

1X5 

Đặt IB = X > 0, ta có phương trình -- + -4— = ^ox 2 = 2ox=V2 

x z 4x 2 8 


Đặt B [x, y). Do IB = \fĩ và B e AB nên tọa độ B là nghiệm của hệ: 
J (x-3) 2 + (y-3) 2 = 2 J5y 2 -18y+16 = 0 

|x-3y+2=0 (x=3y-2 

Do B có hoành độ nhỏ hơn 3 nên ta chọn B r 1 

, , l 5 5 j 

Vậy, phương trình đường chéo BD là: 7x - y -18 = 0. 


14 

X — c 3 
5 
8 

y= 7 


hoặc 


J X = 4 > 3 

\y = 2 


□ 


Bài 2. Trong mặt phẳngOxy, cho điểm h(-l; 2) và đường thẳng {d) : x-2y+3 = 0. Tìmtrênđường 
thẳng {đ) hai đỉêrn B, c sao cho tam giác ABC vuông tại c và AC = 3 BC. 

Giải: 

Từ yêu cầu của bài toán ta suy ra c là hình chiếu vuông góc của A trên (d). 

Phương trình đường thẳng (A) qua A và vuông góc với (d) là: 2x + y + m - 0 
A(-l;2) £ (A) o -2 + 2 + m = 0 o m - 0 Suy ra: (A): 2x + y = 0. 

3 

7 (2x + y = 0 x__ 5 ( 3 61 

Tọa độ c là nghiệm của hệ phương trình: ị 07 => c ^ 

[x-2y=-3 V= Ẽ V 5 5J 

r 5 

Đặt B (2 1 -3; t ) G (d), theo giả thiết ta có: AC = 3 BC o AC 2 = 9 BC 2 
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Đường thẳng (d) đi qua A và vuông góc vối A có phương trình: 2x + y + m = 0 
A(-l;3) G A o -2 + 3 + m = 0 o m = -1 Suy ra: {d) :2x + y- 1 = 0 

7 Ị x-2y= -2 (x = 0 

Tọa độ B là nghiệm của hệ phương trình: ị o ị => B (0; 1) 

[ 2x + y = 1 [y = 1 

Suy ra: BC-AB = yTTề = \/5 Đặt c (x 0 ; yo) với Xo, yo > 0, ta có: 

ị c £ A I Xo — 2yo + 2 = 0 ị Xo = 2yo — 2 

I BC = "\/5 ° I Xq + (yo -1) 2 = 5 ° I Xq + (yo - 1) 2 = 5 
( Xo = 2 w [ Xo = -2 

Giai hệ này ta được: < hoặc < (loại). Suy ra: c (2; 2) 

lyo = 2 ' [yo = 0 


_ . —► Ịxũ- 2 = -1-0 ( X/) - 1 

Do ABCD là hình vuông nên: CD - BA o t o< =>D(1;4) 

l yn -2 = 3-1 lyn = 4 

Vậy B (0; 1),C(2;2),D (1;4) □ 
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Do tọa độ điểm A không nghiệm đúng các phương trình đã cho nên ta có thể giả sử rằng: 
Phương trình trung tuyến BM là: X - 2y + 1 = 0 Phương trình trung tuyến CN là: 3x - y - 2 = 0 
Đặt B{2b- l;b), do N là trung điểm AB nên : ivỊfo; — 

( b + 61 b + 6 

N Ị b; —— \ e CN o 3b- — ^ - 2-0o b-2 Suy ra: B (3; 2) 

^ ? / c + 1 3c + 41 

Đặt C(c;3c-2), do M là trung điếm AC nên : Mị—2’~2 —] 

/c+13c + 41 c+1 3c + 4 

M 2 "’ 2—I G ~2 _2 ’ _ 2— + 1 = 0oc=_1 Suy ra: C(-l;-5) 

Vậy phương trình ba cạnh là: AB : llx - 2y + 1 = 0, BC : 7x - 4y - 13 = 0, AC: 2x + y - 8 = 0 □ 



Phương trình đường thẳng BC: 9x - 2y -17 = 0 Do c e BC nên ta có thể đặt c Ịc; — 2~j’ 
ta có AB = (2; -8) AC - Ịc+ 1; —1. Theo giả thiêt tam giác ABC vuông tại A nên: 


—► —t oC — Zb 

AB.AC = 0oc+l-4. ——— = 0 o c = 3 
2 

Vậy c (3; 5) □ 
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Gọi N là điểm đối xứng của M qua AD. Suy ra: N e tia AB 
Mặt khác ta có: AN = AM => AB = 2AN => N là trung điểm của AB. 
Do MN1AD nên phuơng trình MN là: X + y + m\ = 0 
M (0; -1) e MN o -1 + m\ = 0 o m\ = 1 Suy ra: (MJV): X + y + 1 = 0 

Gọi K = Mivn AD, tọa độ Ẫ - là nghiệm của hệ pt: 

'í 1 


x+y =-1 


y= ~2 


Vì K là trung điểm của MN nên: 


x-y = 0 

Xjv = 2x^- — XM — — 1 
yiv = 2y^ -yM-0 




N (— 1; 0) 


Do AB1CH nên phuong trình AB là: X - 2y + ni 2 = 0 

N (-1;0) e AB o-l + ffl 2 = 0om2 = l Suy ra: (AB): x-2y + 1 = 0 

^ , [x-2y= -1 [x = 1 

Vì Ả - ABCịAD nên tọa độ Ả là nghiệm cua hệ pt: \ o < =>A(1;1) 

[x-y=0 [y=1 

Suy ra: {AQ :2x-y-l = 0VìC = ACf]CH nên tọa độ c là nghiệm của hệ pt: 

ị 2 * ~ị x=J ĩ~cị-b-A 

[ 2x + y = -3 ịy=-2 ' 2 ' 

... _ f x 5 =2xjv-x a =-3 

Do N là trung điểm của AB => < => B (-3; -1) 

[y B = 2y N -y A = -\ 


PhUOng trình cạnh £C:2x + 5y+ll = 0 


□ 


Bài 7. Trong mặt phẳng Oxy, cho tam giác ABC có các đỉnh A{- 1; 2) . Trung tuyến CM : 5x + 7y - 
20 = 0 và đường cao BH : 5x - 2y - 4 = 0. Viết phương trình các cạnh AC và BC. 

Giải: 

Do ACTBH nên phuong trình AC là: 2x + 5y + m - 0 A(-l;2) G AC o -2 + 10 + m - 0 o m = -8 

Suy ra: (AC) :2x + 5y-8 = 0DoC = ACf| CM nên tọa độ c là nghiệm của hệ pt: 

í 2x + 5y = 8 ( X = 4 

_ _oị _=>C( 4:0) 

(5x + 7y = 20 ( y = 0 

Đặt B (a; tí), do B e BH nên: 5a - 2b - 4 = 0 

. ^ 7 ^ v /-1 + Íỉ2 + Ỉ?l 

Vì M là trung điêm cua AB nên tọa độ M là : M Ị ———; —— 
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20 = 0o5a + 7ồ-31 = 0 


ị — 1 + ỂỈ2 + &1 -1 + <3 2 -ị- b 

Do M eCM05,—— + 7,—- 

l 2 2 J " 2 2 

Tọa độ M là nghiệm của hệ: 

í 5a-2ỉ? = 4 í a = 2 
i o => B (2; 3) 

[5a + 7ử = 31 [b = 3 

Phương trình cạnh BC là: [BC ): 3x + 2y - 12 = 0 □ 



Bài 8. Trong mặt phẳng Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có diện tích bằng 12, J (§; §) là tâm của 
hình chữ nhật và M (3; 0) là trung điểm của cạnh AD. Tìm tọa độ các đỉnh của hình chữ nhật. 

Giải: 



Vì Sabcd = AB.AD = 12 nên AD = -77- - 2\fĩ => MA = MD = \fĩ 


3 [ 2 , 31 

Đường thẳng AD qua M (3; 0) và nhận IM= H làm VTPT có phương trình là: 

\2 2 ) 


3 3 

hJC-3) + Hy-0) = 0ox + y-3 = 0 
Phương trình đường tròn tâm M bán kính R = V 2 là: (x - 3) 2 + y 2 - 2 
Tọa độ A và D là nghiệm của hệ phương trình: 

'• • 11 , J' \ị x 1 

[ (x-3) 2 + y 2 = 2 [ (x-3) 2 + (3-x) 2 =2 [y=l [y=-l 

Suy ra: ta chọnh(2;l),D(4;-l) 


, ( Xc = 2 X/ -Xa- 9-2-7 

Vì I là trung điếm của AC nên: ị => c (7; 2) 

[ yc = 2y/ - y A = 3 -1 = 2 

, 7 ^ [ XB = 2xị-Xd = 5 

Vì I là trung điếm của BD nên: ị => B (5; 4) 

[ y B = 2y/ - y D = 4 
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Vậy tọa độ các đỉnh của hình chữ nhật làh(2;l),£(5;4),C(7;2),D(4;-l). 


□ 



_ „ , _„ 1 1 

Do G là trọng tâm cua tam giác ABC nên: Sagab = -Saabc = -.3=1 

. . . - , . .3 . x-2 y + 4 

Phương trình đường thang AB là: 2 = —— ox + y + 2 = 0 

Đặt G (a; b), do G e (d): 3x - y + 1 = 0 nên 3a - b + 1 = 0, ta có: 

Sagab = 1 o ị.AB.d(G,AB ) = 1 o ị.2V2.d(G,AB) = 1 

o d (G, AB) = 4= 

\Í2 

I ữ + b + 2| 1 

o -— = —— 


o a + b + 2-±l 


ị 3a - b= -1 

3a-b= -1 

a = -ị Ị 



_ H 

a 

+ 

II 

a+b = -3 



ơ —- 

2 


Tọa độ G là nghiệm của hệ: 


Suy ra: g|-^;-^| hoặc G(-l;-2) 

í 7 

/ Ị ]\ -^c — 3 x G — (x^4 + X5) — — — 17 9 

Với G “5“ thì „ Z =>C-^;^ 

l 2 2j _„ , , ^ _ 9 l 2 2 

yc = 3y G - (ya + ya) =- 

Tr ,. , f Xc = 3x g - Ua + *b) = -5 

Với G(-l;-2) thì < => c (—5; 0) 

l yc = 3y G - [yA + yfi) = 0 

Vậy có hai điểm c thỏa đề bài là: c (-5; 0) và c Ị- ^^ j 


20 


boxmath.vn 




Bài 10. Trong mặt phẳng Oxy, cho điểm A (0; 2) và đường thẳng (d) : JC- 2y + 2 = 0. 

Tun trên đường thẳng (d) hai điểm B, c sao cho tam giác ABC vuông ở B và AB = 2BC. 


Giải: 



Từ yêu cầu của bài toán ta suy ra B là hình chiếu vuông góc của A trên (d) Phuơng trình đuờng 
thẳng (A) qua A và vuông góc với (d) là: 2x + y + m = 0 
A (0; 2) e (A) o 2 + m = 0 o m = -2 Suy ra: (A): 2x + y - 2 - 0 
Tọa độ B là nghiệm của hệ phuơng trình: 


2x + y - 2 
x-2y= -2 

Đặt c (2t - 2; t) e (d), theo giả thiết ta có: 

AB = 2BC o AB 2 = ABC 


2 

X = - 

5 

6 

y 5 


12 6 
B ^ 
15 5 


5-°) + lr 21 = 4 


o 2 1 — 12í + 7 — 0 


12 

2 t--T 
5 


6 

t--z 

5 


í = 1 => C(0; 1) 
o . 7 (4 7\ 

L 5 15 51 

6 Ì (2 61 (4 7 

Vậy các điêm cân tìm là: B ,C(0;1) hoặc B - ,c 

\5 5) ' \55J\55 


□ 


Bài 11. Trong mặt phang Oxy, cho điểm M (1;-1) và hai đường thẳng dị-, x-y -1 = 0, 

d 2 : 2x + y - 5 = 0 Gọi A là giao điểm của dị,d 2 . Viết phương trình đường thẳng A đi qua đỉêrn M 

cắt dị, d 2 lầnlượtỞB và c sao cho ba đỉêrn A,B,C tạo thành tam giác có BC-3 AB. 

Giải: 


Tọa độ A là nghiệm của hệ: 


jx-y=l 
[2x + y = 5 


í x = 2 

oị => A(2; 1) 

ly= 1 


Lấy điểm E (3; 2) edi {E^ A). Ta tìm trên d 2 điểm F sao cho EF = 3 AE. 
Đặt F (m;5-2m). Khi đó: 

[ m - 0 


EF = 3 AE o (m - 3) z + (3 - 2 m) 2 = 18 o 5m 2 - 18 = 0 o 


EF AE 

Vì BC = 3 AB và EF = 3 AE = BCHEE => A IIEF 

__ BC AB 

VớiF(0;5) (-3;3)=> A:x + y = 0 



F (0; 5) 
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Bài 12. Cho hình thang ABCD vuông tại AvàD có đáy lớn là CD, BCĨ) = 45°, đường thẳng AD 
có phương trình 3x - y - 0 và đường thẳng BD có phương trình X - 2y = 0. Viết phương trình 
đường thẳng BC biết diện tích hình thang bằng 15 và điểm B có hoành độ dương. 
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5D = ỵ& 2 + Ị^Ị = 2\/5 => 5(4; 2). 
Vậy phương trình đường thẳng BC: 2x + y -10 = 0 


(5C) :2(x-4) + l(y-2) = 0 


□ 


Bài 13. Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho hình chữ nhậtABCD biết đường thẳng AB có phương 
trình X - 2y - 1 = 0, đường thẳng BD có phương trình X - ly + 14 = 0 và đường thẳng AC đi qua 
điêhĩM{2; 1) . Tím toạ độ các đỉnh của hình chữ nhật. 



Ta có . B = ( AB ) n (5D)^> 5(7; 3) Đường thẳng BC đi qua B và vuông góc AB nên có phương trình 

2(x-7) + l(y-3) = 0o2x + y-17 = 0 



=> C(c; 17 -2c), aý 3,c^7, 
2a+l + c a + 17 — 2íA 


18 = 0 o a - 3c- 18 
Vì M, A, c thẳng hàngo MA, MC cùng phương 
Vậy: A(1;0),C(6;5),D(0;2),5(7;3) 


A(6c-35;3c-18) 
c - 7 (loai) 


c = 6 


□ 


Bài 14. Trong mặt phang tọa độ Oxy, cho điểm A{ 3; 2), đường thẳng A 1 : JC + y - 3 = 0 và đường 
thẳng A 2 : X + y - 9 = 0. Biết điểm B thuộc Ai và điểm c thuộc A 2 sao cho tam giác ABC vuông cân 
tại A. Tìm tọa độ điểm B và c. 

Giải: 


Ta c ó Be Ai=> 5(a; 3 - á) , c G A 2 = 

__í AB.AC = 0 

Theo giá thiêt ta có 


AB = AC 


C(b; 9 -b) 

[a - 3) (& - 3) + (1 - à) (7 ■ 
2 _ _2 


b) = 0 


(a-3) z + (b-3) z = a z + (.7- b) 


ị 2ab-l0a-4:b + l6 = 0 „ .. ... , - . „ 

o „ „ . a = 2 không là nghiệm của hệ trên. 

\2(r-3a-2lr 20/M 18 

5a-8 . „ 

(1 )ob= thay vào phương trình (2) => a - 0, a = 4 

a - 2 


Vậy tọa độ điểm 


5(0; 3) , C(4; 5) 
5(4; -1), C(6; 3) 


□ 
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( 3a + 41 / 16-3al 

Gọi Aịa ;—-—1 => BÌ4-a ;—-—1. 

Khi đó diện tích tam giác ABC là Sabc = ^AB.d{C, A) = 3 AB. 

m „ , /6-3 a\ 2 „ \a- 

Theo giả thiêt ta có AB = 5 o (4 - 2à) 2 + ——— = 25 o 


4 

0 


Vậy hai điểm cần tìm là A(0; 1),£(4;4) hoặc h(4;4),5(0; 1). 


□ 


Bài 16. Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho ba đường thẳng dị : 2x + y + 3 = 0; d 2 : 3x - 2y - 1 = 0; 
A: 7x - y + 8 = 0. Tìm điểm p e dị và Q e d 2 sao cho A là đường trung trực của đoạn thẳngPQ. 

Giải: 

p e dị : 2x + y + 3 = 0 => P(xi ; -2xi-3). Q e d 2 : 3x-2y- 1 = 0 => ọ Ịx 2 ; — 1. 

_ -. . v / Xi + x 2 —4xi + 3x 2 — 71 v —— Ị / 3x 2 + 4xi +51 

Suy ra trung điếm p Q là I Ị—; - Ỵ - 1 vầPQ Ịx 2 -Xi; --1 

_ f ị /eA 

Yêu câu bài toán oPvàỌ đôi xứng nhau qua A o < 

U&.PQ = 0 
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' Xi+X2 4xi + 3X2 + 5 

7 -—2-2- = 0 J 18xi + llX 2 + 39 = 0 Jxi = -4 

° 1.(X2-x 1 ) + 7 3X2 + 4Xi + 5 = 0 1 26X! +23X2 + 35 = 0 [ x 2 = 3 

SuyraP(-4; 5), Ọ(3; 4). □ 



Bài 17. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho tam giác ABC có trọng tâm G Ị^; 1 j, trung điểm BC là 
M(l; 1), phương trình đường thẳng chứa đường cao kẻtừB là X + y - 7 - 0. Tìm tọa độ A, B, c. 

i 

Giải: 

M / G / 

/ —/ A 

c 

Từ tính chất trọng tâm ta có MA = 3MG => 
B E BH: y = -x + 7 => B{b, -b + 7). 

Vì M(l; 1) là trung điểm BC nên C{2-b; b 
BH-LAC nên ubh.AC = 0ob + {b-6) = 0o 
Vậy A(2; 1),B(3; 4), C(-1;-2). 

A(2; 1). 

-5). Suy rahC = (-b; b- 6). 
b = 3. Suy ra 5(3; 4), C(-l; -2). 

□ 

Bài 18. Trong mặt phang tọa độ Oxy, cho tam giác ABC. Đường cao kẻ từ A, trung tuyến kẻ từ B, 
trung tuyến kẻ từ c lần lượt nằm trên các đường thẳng có phương trình x+y-6 = 0,x-2y+l = 0, 
X -1 = 0. Tim tọa độ A, B, c. 


Giải: 


íx-2y+l=0 

Từ hệ < suy ra trọng tâm G(l; 1). 

[jc-1 = 0 

AeAH, BeBM, c e CN => A[a; 6 -à), B(2b-1; b), C(l; c). 
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_ ^ [fl+(2fc-l) + l = 3 ịa + 2b = 3 

Do G(l; 1) là trọng tâm nên < o < (1) 

[( 6-a) + b + c-3 [-a + b + c = - 3 

Ta có uah = (1; -1), BC = (2-2 b; c-b). vì AH-LBC nên 

Uah-BC = 0o2-2b-c+b-0ob + c = 2 (2) 

Từ (1) và (2) suy ra a = 5, b = -1, c = 3. Vậy h(5; 1), B{- 3; -1), C(l; 3). □ 



Bài 19. Trong mặt phẫng tọa độ Oxy, cho tam giác ABC vuông cân tại A, phương trình BC : 
2x-y-7 = 0, đường thẳng AC đi qua điểm M(-1; 1), điểm A nằm trên đường thẳng A: x-4y+6 = 0. 
Tim tọa độ các đỉnh của tam giác ABC biết rằng đỉnh A có hoành độ dương. 

Giải: 



VÌ7leA:x-4y + 6 = 0=> A[4a -6; a) => MA{4a - 5; a- 1). 
Vì tam giác ABC vuông cân tại A nên ẤCB = 45°. 


Do đó 


1 ,77- —1_ 1 ^ |(4fl-5)+2(fl-l)| _ 1 

cos(MA, Ubc) \ = —p o = — —— = — 

1 1 v2 (4a-5) 2 + {a- 1) 2 .\/5 v2 


o 13a 2 - 42a + 32 = 0 o 


a = 2 
16 


a : 


13 


A(2; 2) 

J 14 16 \ _ ỵ 

AỊ-—; — I (không thoa man) 


Vậy A(2; 2). Suy ra AC: X - 3y + 4 = 0, AB : 3x + y - 8 = 0. Từ đó ta có 5(3; -1), C(5; 3). 


□ 


Bài 20. Trong mặt phang tọa độ Oxy, cho tam giácABC, phương trình các đường thẳng chứa 
đường cao và đường trung tuyến kẻ từ đỉnh A lần lượt là X - 2y - 13 = 0 và 13x - 6y - 9 = 0. Tỉm 
tọa độ các đỉnh B và c biết tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC là /(-5 ; 1 ). 

Giải: 

Ta có A{- 3; -8). Gọi M là trung điểm BC => IMịịAH. Ta suy ra pt IM : x-2y+ 7 = 0. 
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(x-2y+7= 0 

Nên tọa độ M thỏa mãn ị =>M(3;5). 

[l3x-6y-9 = 0 

Pt đường thẳng 5C: 2(x-3) + y-5 = 0 o 2x + y- 11 = 0. 5 £ 5C=> 5(a; 11-2 á). 

„ . _ __ o \a = 4 

Khi đó IA - IB o a 2 - 6a + 8 = 0 o 

a = 2 

Từ đó suy ra 5(4; 3), C(2; 7) hoặc 5(2; 7), C(4; 3). 



□ 



h £ => h(Xi; 3xi — 5), 5 £ u 2 —^ 5(x 2 ; 4 — x 2 ). 

2 * „ _ Ỉ2Mh = 3M5 (1) 

VÌ2l,5,Mthanghàngvà2M2l = 3M5=> 

2MA = -3MB (2) 

Ta có MẨ = (Xi - 1; 3xi - 6), MB = (x 2 - 1; 3 - x 2 ). 

ịxi = - /5 5Ì 

(1) o2(xi-l; 3X1-6) =3(x 2 -l; 3-x 2 ) o ị 1 2 Suy ra A ịị; H, 5(2; 2). 

Ịx 2 = 2 12 2; 
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Suy ra phương trình d : X - y = 0. (2) o 2(xi - 1; 3xi - 6) = -3(x 2 - 1; 3 - x 2 ) o 
Suy ra A(l; -2), 5(1; 3). Nên phương trình d:x- 1 = 0. 


Xi = 1 

x 2 = 1 


□ 


Bài 22. Trong mặt phẳng với hệ trục Oxy, cho các điểm A{ 1; 2), 5(4; 3). Tìm tọa độ điểm M sao 
cho MÃB = 135° và khoảng cách từ M đến đường thẳng AB bằng ~Y~- 

Giải: 



Giả sử M(x; y). Kẻ MHTAB. Từ giả thiết suy ra MH = —và A MAH vuông cân. 
Suy ra AM = MHs/ĩ = v/5. 


_ , I (AB, AM) = 135° 

Yêu câu bài toán o <( o < 

AM=V 5 


vTõ 
"T" 

3(x- 1) + l(y-2) 
Vĩữ.\J (x -1) 2 + (y - 2) 2 
(x-l) 2 + (y-2) 2 = 5 


= cos 135 u = —— 

V2 


Đặt u — X — 1, v = y-2. Khi đó ta có 


3u+ V = -5 
u 2 + v 2 = 5 


u = -1, v = -2 
u = -2, V=1 


Vậy M(0; 0) hoặc M(-l; 3) 


□ 


Bài 23. Trong mặt phang tọa độ Oxy, cho tam giác ABC có trọng tâm G{ 1; 1); đường cao từ đỉnh 
A có phương trình 2x - y + 1 = 0 và các đỉnh B, c thuộc đường thẳng A: X + 2y - 1 = 0. Tìm tọa độ 
các đỉnh A, B, c biết diện tích tam giác ABC bằng6. 


Giải: 



Tọa độ chân đường cao H Ị- g j. Đường thẳng d đi qua G và song song 5C có pt x+2y-3 = 0. 

dnM= /=> iịị; ^ 1 . Ta có ĨĨA = 3Ĩn => A(l; 3). d{A, 50 = -^. 

[5 5) ^5 

Suy ra 5C = = 2Ự5. Gọi M là trung điểm 5C. Khi đó MA = 3MG => M( 1; 0). 

3 d{A,BC) v 6 
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Xi = 3 

Xi = -1. 


Gọi 5 Ịxi; X ^ + - |. Khi đó MB = v / 5oUi-1) 2 =4o 

+) Vối Xi = 3 => 5(3; -1) => C(-l; 1). 

+) Với Xi = -1 => 5(-1; 1) => C(3; -1). 

Suy ra 71(1; 3), 5(3; -1), C(-l; 1) hoặc 71(1; 3), 5(-l; 1), C(3; -1). □ 


Bài 24. Trong mặt phẵng Oxy cho tam giác ABC cân tại A.Đường thẳng AB và BC lần lượt có 
phương trình: 7x + 6y - 24 = 0; X - 2y - 2 = 0. Viết phương trình đường cao kẻ từ B của tam giác 
ABC. 


Giải: 



Ta có tọa độ 5(3; ỉ) 

Gọi vecto pháp tuyến của phuơng trình AC là H(a; tí) Do tam giác ABC cân tại A nên ta có: 

17-12 1 \a-2b\ , / õ 

cos5 = cosC o ' = o \/85. \a-2b\= 5v a 2 + b 2 

V7 2 _+6 2 .\/l 2 + 2 2 Va 2 + b 2 .V l 2 + 2 2 

ỹb 7 b 

o a = 22- hoặc a = -2- (loại vì song song với AB) 

2 6 

9 b - , v v _ 

Với a= 2 c họ n « = 9;^ = 2 ta có phuong trình đuờng cao kẻ từ5 là; (qua 5 và nhận n là vecto 
chỉ phuõng) 

x-3 y-\ 

—-- = —=> 4x- 18y-3 = 0 
9 2 

Kết luận: Vậy phuơng trình đuờng cao kẻ từ 5 là: 4x - 18y -3 = 0 □ 


Bài 25. Trong mặt phang Oxy cho tam giác ABC vuông tại B, có phương trình đường cao qua c 
: 2x + y+ 4 = 0, đường phân giác trong góc A có phương trình d A '.x-y- 1 = 0. Gọi M(0; -2) nằm 
trên cạnh AC . Tìm tọa độ các đỉnh A, B, c của tam giác đó. 

Giải: 

- Gọi N là điểm đối xứng với M qua phân giác d A . 

Theo tính chất phân giác trong thì N thuộc đuờng thẳng BA. 

* Xác định tọa độ V: 

Ta có phuơng trình đuờng thẳng MN : X + y + 2 = 0 

Nên tọa độ giao điểm của đuờng thẳng MN và AD là Do đó tọa độ A7(—1; —1). 

, v - . . -3 X +1 y+1 

* PhUOng trình đuờng thang AB: = —j— ox-2y-l = 0 
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Do đó tọa độ A là nghiệm của hệ t x 1 °NênA(l;0) 

I x-y- 1=0 

Suy ra ta có phương trình đường thắng AC : —j— = fo2x-y-2 = 0 

„ . ^ 7 [ 2x + y + 4 = 0 1 

Nên tọa độ c thảo mãn hệ: ị _ _ Suy ra C(^-;-3) 

[2x-y-2 = 0 2 

Vì AB = 2 AM nên = 2 AN ( do ẨM = AN) nên N là trung điểm của AB . suy ra B (-3: -2) 

Kết luận: Vậy tọa độ các đỉnh là: A(l;0);i?(-3: -2);C(^;-3) □ 



Bài 26. Trong mặt phẵngtoạ độ Oxy, cho 3 điểmA{ 3; 4), B{ 1;2) ,C(5;0). Viết phương trình đường 
thẳng d đi qua A{ 3; 4) sao cho: ư = 2d{B;d) + d[C;d) đạt giá trị lớn nhất. 



Gọi phương trình đường thẳng qua A cần tìm là: a{x - 3) + h[y - 4) = 0, 
Ta có: 


Do đó: 


2.d(B,A) 

đ(C) A) = 


A = 2d(B-\) + d(C;A) 


I -4a-4h I 

y/ a 2 + b 2 

I 2Ò-4Ử I 

Va 2 + b 2 

I -4a-4h I + I 2a-4h I 

Va 2 + b 2 


Xét TH 1: 

B và c cùng phía với (A) o (-4a - 4 b) (2a - 4h) > 0 (*) 


(a 2 + b 2 Ỷ 0) (A) 
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m , . |2fl-8| ' ? a b a b 

Ta có: A= —===== <2\/Ĩ7 (1). Dấu = xảy ra o -Ị- = —- o -- - 

“ Va T Ttí 2 _ y -2-8 14 

Chọn (a = 1; Ỉ7 = 4) thỏa mãn (*) 

Vậy phương trình đường thẳng: X + 4y -19 = 0. 

Xét TH 2: 

5 và c khác phía với (A) o (-4a - 4b) (2a - 4b) < 0 (* *) 

m , I -6a| , , 

Ta có: A = - = dự;A) (vối 7(2 :4)) 

" v Va 2 + b 2 y 

Ta thấy rằng đường thẳng (A) qua A và chạy từ c đến B (do B và c khác phía với (A)) 

Do đó d( 7 ;A) max o (A) qua A và vuông góc vối Ox . Khi đó (A): X = 3. và A = 1 (2) 

Từ (1) và (2) ta có A max = 2vT7. 

Kết luận: Phương trình đường thẳng: X + 4y - 19 = 0. □ 


Bài 27. Tam giác ABC có trung tuyến BM: 2x + y - 3 = 0; phân giác trong BN :x + y- 2 = 0. Điểm 
P{ 2; 1) thuộc AB ,bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC là R = \Í5. xác định tọa độ các 
đỉnh của tam giác. 



Từ phương trình trung tuyến BM và phân giác BN ta suy ra tọa độ điểm 5(1; 1) 

Vĩ P{ 2; 1) thuộc AB nên ta suy ra phương trình AB ( đi qua B và P) là: y = 1. Đặt A{a; 1). 

Ta viết phương trình đường thẳng đi qua A và vuông góc vối BN.X-y+l-a = 0. 

Cho đường này giao với BN ta tìm được toạ độ của => điểm D là điểm đối xứng của A 

qua HvầDe BC. D{ 1;2 - a). 


Từ đó có : BD = (0; 1 - á) và AB = (1 - a; 0) suy ra BD1AB suy ra tam giác ABC vuông tại B. 
Đặt M(m; 3 - 2 m) thì ta có : BM = AM (trung tuyến thuộc cạnh huyền của tam giác vuông) 
=> (m - aÝ + (2-2m) 2 = (m - l) 2 + (2-2 mý 
+Thế m và chú ý rằng BM- AM = \/5 


Cl 1 


(vì a~ li) 


o (1-a) 2 _ ,9 . - 

(1 - a) + -—— = 5=>(l-a) z = 4oa = 3 hoặc a = -1 


Với a = 3 thì A{ 3;0); C(l; -8) 
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với a = -1 thì A(-1;1);C(1;8) 

Kết luận: Vậy bài toán có hai họ nghiệm: h(3;l):5(l;l);C(l:-8) và rì(-l;l);£(l;l);C(l;8) □ 



Gọi H là trực tâm của tam giác ABC. Một hệ quả quen thuộc, nếu H là trực tâm của tam giác 
ABC thì H cũng là tâm của đuờng tròn nội tiếp tam giác MNP vối M,N,P lần luợt là chân các 
đuờng cao hạ từ các đỉnh A, B, c (Ta dễ dàng chứng minh hệ quả này bằng tứ giác nội tiếp) 
Theo tọa độ 3 điểm M, N, p đã biết ta dễ dàng viết đuợc phuong trình các đuờng thẳng: 

MN : 4x - 3y - 2 = 0, NP:y- 2 = 0, MP:x+ 1 = 0 
Tới đây ta có thể làm theo hai cách để tìm tọa độ điểm H 
Cách 1: 

Vì H là tâm đuờng tròn nội tiếp tam giác MNP nên : d(H;MP ) = d(H;PN) = d[H,MN). 

, lx+11 _ y-2 _ |4x-3y-2| 

_ 3 1 1 5 

Giải ra ta đuợc H(0; 1) 

Cách 2: 

Dễ dàng ta viết đuợc phuong trình đuờng phân giác trong của các góc -.PNM; MPN 
Phân giác góc: PĩĨM : 4x - 8y + 8 = 0. Phân giác góc: MPN : X + y - 1 = 0. 

Tọa độ điểm H là giao điểm của 2 phuong trình đuờng thẳng trên => H{ 0; 1) 

Phuong trình đuờng thẳng AB qua P(-l;2) nhận HP làm pháp tuyếmx - y + 3 = 0 
Phuơng trình đuờng thẳng BC qua M(-1; -2) nhận HM làm pháp tuyếrnx + 3y + 7 = 0 
Phuơng trình đuờng thẳng AC qua N (2; 2) nhận HN làm pháp tuyến:2x + y - 6 = 0 
Kết luận: Vậy phuơng trình các cạnh của tam giác ABC là: 

AB : X- y + 3 = 0; BC : X + 3y + 7 = 0; AC :2x + y- 6 = 0 □ 


Bài 29. Trong mặt phẳng Oxy, cho hình vuông ABCD cố định, biết A{2]l),I{3;2) (I là giao điểm 
của AC và BD). Một đường thẳng d đi qua c cắt các tia AB, AD lần lượt tại M và N. Viết phương 
trình đường thẳng d sao cho độ dài MN là nhỏ nhất. 

Giải: 
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Cách 1: 

Vĩ I là trung điểm AC nên ta suy ra được tọa độ điểm C(4; 3) 

Các cạnh AB, AD có phương trình:x - 2 = 0vày-l = 0 

Chuyển hệ trục toạ độ Oxy sang hệ trục JXY qua phép tịnh tiến theo o/ với /(2; 1). 

^ _ . , , _ [ X — X + 2 _ 

Công thức đôi trục: < " hay 

_ \y=Y+i 

Trong hệ JXY ta có rì(0;0);C(2;2) và 2 cạnh AB,AD trùng với 2 trục toạ độ X - 0 và Y - 0 

Không mất tính tổng quát giả sử M(m;0);lV(0, rì) (m > 0; n > 0). => MN = Vm 2 + n 2 
•? X Ỷ 

Phương trình đưởng thẳng MN : — + — = 1 (A) 

m n 

_ _ _ 1 1 

Do C(2;2) £ (A) =>— + — = ;- 
m n 2 

m 114 _ 1 /——=-— m + n . /- 

Ta có — + — >-=> m + n > 8 => MA = —— \J2[ỵn 2 + n 2 ) > ——- > 4 v2 

m n m + n y/2 \J2 

=> MN nhỏ nhất bằng 4\/2 khi và chỉ khi m = n = 4 

Khi đó (A): X + Y - 4 = 0. Trong hệ Oxy phương trình đường thẳng (A): X + y - 7 = 0 

Kết luậmVậy đường thẳng X + y - 7 = 0 thoả mãn điều kiện bài toán □ 


ịx=x-2 

[Y=y-1 


Cách 2: 

Đặt CMB=ĨĨCD = X. Gọi độ dài cạnh hình vuông là a 

Tam giác CMB vuông tại B và tam giác CDN vuông tại D 

Có MN = MC+CN =-?— + —— = a 

sinx cosx \ 

Dùng AM-GM cho 2 số không âm ——, —— 

sinx cosx 

m , 112 

Ta có —— +-> — 

sỉnx cosx y/ sỉnx.cosx 


-T- + -T-) 

sỉnx cosx) 

2 Vĩ 
V si n2x 


Mà sỉn2x < 1 nên X = 45 

Vậy MN 1 AC. Phương trình đường thẳng MN qua C(4;3) nhận AC làm pháp tuyến: X + y - 7 = 0 
Kết luận: Vậy đường thẳng X + y - 7 = 0 thoả mãn điều kiện bài toán □ 


Bài 30. Trong mặt phẳng hệ tọa độ Oxy cho tam giác ABC cân tại A có đỉnh A[- 1; 4) và các đỉnh 
B, c thuộc đường thẳng A: X - y - 4 = 0. xác định tọa độ các điểm B, c biết tam giác ABC có diện 
tích bằng 18. 

Giải: 
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Gọi£(x,x-4) {ViBeBC) => C(7-x,3-x)(Vì H là trung điểm BC) 

Vĩ tam giác ABC có diện tích bằng 18. => Sabc = ị.d{A, A).BC - 18 => BC = 4.\/2 

11 3 

Nên ta có : (x - 7 + x) 2 + (x - 4 - 3 + x) 2 = 32 => X = hoặc X = ^ 

2 2 


Do đósí^) hoặcBÍ^,-^) => cf|,-§ì hoặccíụ,^) 

l 2 2 j ' V 2 2 j [2 2 ■ V 2 2) 

Kết luận: Vậy: B f^: l) : c í ị -^) hoặc 3 íy. -y); c y) 

1 2 2) [2 2) • [2 2) V 2 2) 


□ 


Bài 31. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy viết phương trình 4 cạnh của hình vuông không song song 
với các trục tọa độ, có tâm o và 2 cạnh kề lần lượt đi qua M(-l;2); IV(3; -1). 

Giải: 



Không mất tính tổng quát, giả sử AB đi qua M(-l;2) và AD đi qua N[ 3;-l). 

Gọi véc to pháp tuyến của đuờng thẳng AB là ~h = (a; b) với a, b đồng thời khác 0 (điều này do 4 
cạnh của hình vuông không song song vối các trục tọa độ). 

Khi đó: AB : a{x + 1) + b{y - 2) = 0 và AD : b{x - 3) - a(y + 1) = 0 

Ta có d(Q-.AB) = cl(O-.AD) o - ~ 2b [ = — : ^~ a ] 

Va 2 + b 2 Va 2 + b 2 
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Từ đó ta có 2 a = -b (loại đo trường hợp b = 0), chon a = 1, b = -2. 

Ta có phưong trình của AB : X - 2y + 5 = 0, của AD: 2x + y - 5 = 0. 

Từ đó tìm điểm A(l;3) là giao của AB,AD. Điểm c đối xứng A qua o nên C(-l;-3). 

Từ đó phương trình của CD :x-2y-5 = 0, của CB : 2x + y + 5 = 0. 

Kết luận: Phương trình các cạnh là: 

AB : X - 2y + 5 = 0, AD : 2x + y - 5 = 0 CD: X - 2y - 5 = 0, CB : 2x + y + 5 = 0. □ 



Vì: BCII{d) vh.BC qua N nên BC: 2x- y = 0 

Ta có: N là giao điểm của BC vhBM => B{- 1,-2) => C(3,6) (Vì N là trung điểm BC). 

M £ BM => M{m, -m -3) => A{2m-3,-2m- 12) 

13 

Mặt khác Ẩ£ u => ra = -2 => A(-7,-8). Ta có: S^BC = ^ d{A,BC).BC = 7 ^- 

^ v 3 

Kêt luận: Vậy diện tích tam giác là: Sabc = □ 


Bài 33. Trong mặt phẳng Oxy cho tam giác ABC có diện tích bằng2A và phương trình các đường 
trung tuyến kẻ từ các đỉnh A, B, c lần lượt là 

Ai:x-y + 2 = 0, A 2 :5x-y-2 = 0, A 3 : x + 3y-10 = 0. 

Tìm toạ độ các đỉnh của tam giác ABC. 

Giải: 


„ 10-bi 
Gọi tọa độ diêm B{a-,5a-2)-,C\b-, — 1. 

Gọi M là trung điểm của AB thì tọa độ M Ị 


a + b 15a-b + 4 


2 6 

Vì điểm M thuộc trung tuyến qua A, nên thay tọa độ trên và rút gọn ta được: b = 3a - 1. 


Thay vào trên ta có: C(3a-2;4-a) Suy ra: BC= (2a-2]6-6a) 


Ta dễ dàng tìm được: S&ABC = 3Sagbc = 24 Sagbc = 8 
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Ta viết được phương trình đường thẳng BC là: (x - à) (6 a - 6) + (y - 5a + 2) (2 a - 2) = 0 

Từ đây suy ra: a ^ 1 , và ta rút gọn lại thành: 6(x - à) + 2(y - 5a + 2) = 0 . 

Thay vào công thức diện tích là: Sagbc = 8 o ^ d(G,BC).BC = 8. 

Suy ra: \a- 1| = 1 o a = 0 hoặc a - 2 

Với: a = 0, suy ra tọa độ các điểm là: £(0;-2);C(-2;4),h(5;7) 

Với: a = 2, suy ra tọa độ các điểm là: £(2;8);C(4;2);h(-3;-l) 

Kếtluận: Bài toán có hai kết quả là: £(0;-2);C(-2;4),h(5;7) hoặc 5(2;8);C(4;2);h(-3;-l) □ 



T 21 m +11 _ 2\/5\m+ 1| ^ 2s/5\m +11 /- 

Ta có: d(M:A) = = - ' < " =2V5 

sj{m- 1) 2 + 1 v / [(w-l) 2 + l 2 )(l 2 + 2 2 ) \/{m+ 1) 2 

Dấu = xảy ra khi và chỉ khi: = i o m - ị 

12 2 

. 3 

Kềt luận: Vậy m = -Á □ 


Bài 35. Trong mặtphẳng Oxy cho tam giác ABC có diện tích bằng2, AB có phương trình x-y = 
0, J( 2, 1) là trung điểm của BC. Tim tọa độ trung điểm K của AC. 

Giải: 

nn , 2-1 1 

Ta CÓ dự, AB) = 2 = 

V 2 V 2 

Vì I là trung điểm của BC => d{C, AB) = 2; dự, AB) = \Í2 
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Từ diện tích tam giác ABC -2 nên ta suy ra được cạnh AB = 2\Ỉ2. 

KI là đường trung bình của tam giác ABC => KI - ^ AB = V 2 
Phương trình đường thẳng KI song song vối AB là: X - y + m = 0 
Mà 7(2; 1) => m = -1. Suy ra phương trình KI :x-y-1 = 0 

Giả sử77(a, a- 1). KI 2 = 2 o (a-2) 2 + (a-2) 2 = 2 a = 3 hoặc a = 1. Suy ra 77(3;2) hoặc 77(1; 0) 
Kết luậmVậy trung điểm 77 của rìC có tọa độ là: 77(3; 2); 77(1 ;0) 


□ 


Bài 36. Trong mặt phẵng Oxy cho tam giác ABC có cạnh AB = 4\/2 và đỉnh c ( 1 ; 5) . Đườngthẳng 
AB có phương trình x-y +2 = 0, đường thẳng (d): X + 3y -16 = 0 đi qua ưọng tâm G của tam giác. 
Tím tọa độ các đỉnh A,B. 


Giải: 



Thay tọa độ điểm C(l; 5) vào phương trình {d) : X + 3y - 16 = 0 thấy thỏa mãn. 

Suy ra id) là đường trung tuyến xuất phát từ đỉnh c 

Gọi I là trung điểm AB=> I là giao điểm của {d) và (AB) => I Ị ^^ j 

9 9 9 1 

Gọi tọa độ điếm A(x 0 ,x 0 + 2) => 5(5-x 0l 7-x 0 ) => AB 2 = 2(2x 0 -5) 2 = 32 o Xo = ^ hoặc *0 = 2 

rìí^;^Ị; bÍ^;-Ị. Hoặc ngược lại (Vì A và B có vai trò như nhau). 

’JL (l 51/9 131 /1 51 

Ketluận:Vậy A \ ^ ;Bh;rì hoặc 7? „ □ 

■ y [2 2 Ị {22) • {2 2 Ị [2 2) 


Bài 37. Trong mặt phang Oxy cho tam giác ABC foỉ'ếf£(-4;-l),C(3;-2), diện tích tam giác ABC 

. 51 ' ’ - 

hăng y và trọng tâm G thuộc đường thăng [d):x-y + 2 = 0. 77ãy rìm íọữ ííộ ííín/t A. 

Giải: 
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5Cđiqua5,Cnên5C: x + 7y+ll = 0 

1 , ' 1 1 „1,_1 1 __1 1 51 

Sạ CMC — -GK.MC = — • —AH—BC = — • —AH.BC = —S\ABC = “ ■ TT 

2 _ 2 3 “2 6 2 _ _ 6 _ 6 2 

1 _ _ 17 _ 17 17 17 

=> =-GK.MC =^-oGK= - 4 -— = —- = — 

2 4 2.MC 2^1 5^2 


Nên: GK=d{G,BC) = 


Suy ra Gi (-1:1), G 2 


f + 7(f + 2) + ll 17 


5n/2 
-21 -13 


5\/2 


o |8f + 25| = 17 o t = -1 hoặc t = 


59 -27 
4 ~ ; ~ 


Tiếp tục sử dụng đẳng thức : AG = 2.GM suy ra điểm Aị (-2; -6), A 2 
Kết luậmVậy có 2 tọa độ đỉnh A thỏa mãn điều kiện đề bài là: Aị (-2; -6), A 2 Ị 


17 

4 

-21 

1 ~' 


-59 -27 


□ 


Bài 38. Trong mặt phẳng Oxy cho tam giác ABC . Đường phân giác góc A có phương trình 
X + y - 3 = 0, đường trung tuyến từ B có phương trình X - y + 1 = 0 đường cao kẻ từ c có phương 
trình 2x + y +1 = 0. Tìm tọa độ các đỉnh của tam giác ABC. 

Giải: 



Gọi các đuờng thẳng đã cho lần lượt là: AD : BM; CH, và gọi tọa độ các điểm như sau: 

;-2c- 1) 

Mà M £ BM, nên thay M 


Ae AD => A(a;3- a); B E BM^> B{b;b+ 1 
Khi đó ta có tọa độ điểm M là trung điểm của AC là: M Ị 
vào phưong trình BM, ta được: 2a + 3c = 0 (1) 

Ta có: AB = [b- a;a+ b-2). Do CH là đường cao có~u = (l;-2), 


B(b;b+iy, c £ CHC{c;-2c- 1) 
a + c 2-a-2c\ 


nên ta có: AB.Tí -0o3a + b = 4 (2) 

Ta để ý rằng: AD ±BM= I, nên I chính là trung điểm của BM. 
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, ^ ị CI + 2b + c CI ~\~ zb 2c + 4 ì „ 

Tọa độ / Ị- -Ị- —;- - .Ta có: Je AD=>4fe-c = 8(3). 

Kết hợp (1); (2); (3) ta thu được hệ 3 phương trình 3 ẩn, giải ra ta được: a=^;b=^;c=~ 

Kết luận: Vậy tọa độ 3 đỉnh của A ABC là: A T^ì ;5 í; c í 

■ ll7 17) ll7 17) ll7 17) 


□ 


Bài 39. Trong mặt phẳng Oxy cho điểm A(1;1). Hãy tìm điểm B trên đường thẳng y = 3 và điểm 
c trên trục hoành sao cho AABC đều. 

Giải: 



Ta có: B thuộc đường thẳngy = 3 => B[a; 3), và c thuộc Ox=> C(b; 0) 

„ \aB = AC ị (a- l) 2 - {b- l) 2 = 3 

Vi AABC đều nên: ^ 7 Ĩ o \ (a- \){b- 1)-2 , 

' 3 l (a-1) 2 + 4 2 

Coi đây là hệ phương trình hai ẩn là a -1 và b - 1 (dễ thấy hệ đưa về hệ đẳng cấp) 

x 5.-1 

Đặt b -1 = k{a - 1), thay vào ta được: kị = J và k 2 = —^- 

5 5 . 

+ Vối ki = -- thìử -1 = - [a - 1), thay vào hệ thây vô nghiệm. 

-1 ^ 4 -4 

+ Với k 2 = —- , thay vào hệ ta được: a-l = —= hoặc a -1 = —= 

2 y • ■ \ y/3 \ V3 

Kết luận:Vậy tồn tại hai cặp điểm B, c để A ABC đều: 

^3 + 4^ \ _Í3 + 5\/3 . n Í3-4y/3 „ 3-5^3 \ 

s ( 3 ;3 j ;C ( 3 ;0 ) /: (^ ;3)iC(£Z F i0 j 


□ 


Bài 40. Trong mặt phẳng Oxy cho hình thoi ABCD biết phương trình của một đường chéo 
là: 3x + y - 7 = 0 và điểm 5(0; -3). Tìm tọa độ các đỉnh còn lại của hình thoi biết diện tích của 
hình thoi bằng 20. 

Giải: 

Rõ ràng B không thuộc đường chéo đã cho nên ta có AC: 3x + y - 7 = 0. 

Vì BD đi qua B đồng thời vuông góc với AC nên phương trình của BD là : X - 3y - 9 = 0 
Tọa độ tâm I của hình thoi là nghiệm của hệ phương trình: 

{ x-3y-9 = 0 í X = 3 
3x + y-7 = 0 [y = -2 

Từ đó : /(3,-2), lại do D đối xứng với B qua / nên tìm được : D(6,-l). 

Từ: Sabcd = 20 = 2.IB.IA, chú ý với: IB = vTÕ ta có được : IA = \/ĨÕ. 

Giả sử A cỏ tọa độ : A(a,7-3á). Khi đó : IA = \J[a- 3) 2 + (9-3u) 2 = \/ĨÕ 
Giải phương trình ta được: a - 4 hoặc a = 2 

Như vậy, ta có : A(4,-5),A(2;1), do c đối xứng với A qua / nên tìm được : C(2,l),C(4,-5). 
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Kết luận:Vậy tọa độ 3 đỉnh còn lại của hình thoi là: 

A( 4, -5); D(6, -1); C(2,1) hoặc A(2; 1); C(4; -5); D(6; -1) □ 



Bài 41. Trong mặt phẳng Oxy cho tam giác ABC có đỉnh B(^; 1). Đường tròn nội tiếp tam giác 
ABC tiếp xúc với cạnh BC, AC, AB tương ứng tại các điểm D, E, F. Cho D(3; 1) và đường thẳngEF 
có phương trình y - 3 = 0. Tìm tọa độ đỉnh A biết A có tung độ dương. 



? 5 

Vì BC đi qua B{\) 1) và D{ 3; 1) nên phuơng trình được thắng BC có dạng: ^(y- 1) = 0 o y-1 = 0 
Mà đường thẳng EF có phưong trình y - 3 = 0. => EF II BC 

5 

Vậy A ABC cân tại A => AD _L BC => AD có phưong trình: ^(x-3) = 0ox-3 = 0 

_ 5 

Gọi F{x, 3) .(Vì F £ EF). Dê thấy BF = BD = ^ => F{ 2,3) hoặc F(-l,3) (loại vì khác phía với C,D so 

với B) => BF có dạng: 4x - 3y +1 = 0 

Mà A là giao điểm của BF và AD => A(3, y) (nhận) 

Kết luận: Vậy tọa độ đỉnh A thỏa mãn điều kiện là: A(3, T> D 

Chú ý :LÍ giải tại sao BF = BD : AF = AE] CD = CE 

Ta có: A AFI = AAEI vì: AI chung và IF = IE - r (*) (cạnh huyền- cạnh góc vuông) 

->AE-AF (1). Vì EF song song BD => = 

kết hợp vối (1) => AB = AC tam giác ABC lại cân tại A. 

Ta cũng lần lượt xét các tam giác giống (*) để có: BF - BD và CD = CE 
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-2 


-1 


0 1 


► 

2 


Bài 42. Trong mặt phẳng Oxy cho ba đường thẳng dị : 4x+y-9 = 0 ,d 2 :2x-y+6 -0 ,d 3 : x-y+2 = 0. 
ĩĩm tọa độ các đỉnh của hình thoi ABCD, biết hình thoi ABCD có diện tích bằng 15, các đỉnh 
A,c thuộc d 3 , B thuộc dị ƯÙD thuộc d 2 . 

Giải: 



Do B,D lần lượt thuộc di,d 2 nên ta có tọa độ của B,D lần lượt là : B{b,3-Ab)]D{d,2d + B). 

Gọi o là tâm của hình thoi, hiển nhiên o là trung điểm của BD và o thuộc AC. 

Từ đó ta dễ dàng thiết lập được phương trình: 

b + d \5-Ab + 2d 

—---- + 2- 0o5b-d = ll 

2 2 

Bây giờ sử dụng AC 1 BD thu được phương trình: 

d-b Ab + 2d-3 
——— =-—-o b + d- 1 

1 -1 

Từ đây giải hệ tìm được ngay b,d suy ra: 5(2,1),D(-1,4). 

Bây giờ giả sử: A(a,a + 2),C(c,c + 2). 

Trung điểm o của BD cũng chính là trung điểm của AC nên dễ dàng suy ra: a + c = 1. 

Ta tính được: BD = 3\[2, AC= \ a- c\\Í2 = |2a-1|\/2 đồng thời ta có : 

1 

Sabcd = ^ AC.BD = 3|2 a - 1| = 15 

Từ đây dễ dàng có được : a = 3,a = -2. Suy ra tọa độ : rì(3;5);C(-2;0) 

Kết luận: Vậy tọa độ các đỉnh của hình thoi là: rì(3;5);5(2,1);C(-2;0);D(-1,4) □ 
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Bài 43. Troỉig mặt phẳng Oxy cho tam giác ABC cân tại A, cạnh BC: X - y +1 = 0, đường cao hạ 
từ đỉnh B là: X + 3y + 5 = 0. Đường cao hạ từ đỉnh c đi qua M(3; 0). Tim tọa độ các đỉnh của tam 
giác ABC. 

Giải: 



Gọi BH: X + 3y + 5 = 0. 

Do B = BC n BH nên tọa độ điểm B là nghiệm của hệ phương trình : 


{ x+3y+5 = 0 
x-y +1 = 0 



=>B(-2;-l) 


Gọi CK là đường thẳng đi qua M và vuông góc với AB có vecto pháp tuyến ~h = (a; tí). 
Lúc đó ta có phương trình CK : 


a{x-3) + by - 0 o ax + by-3a = 0 {á 2 + b 2 -ệ 0) 


Mặt khác ta có A BHC = A CKB ( cạnh huyền ; góc nhọn) => TĨBC = KCB. 
Từ đây ta có 

cos HBC = cos KCB o cos (BH,BC) = cos [CK,BC) (1) 


Mặt khác ta có vecto pháp tuyến n^* c - (1; -1), vecto pháp tuyến n B H = (1; 3). 
Từ (1) ta có : 


I n B H-n B c\ _ ĩn-n B c\ 2 \a-b\ / 2 - ,, 

. ., 7 7 = 7 =^—=r o _ - _ = — o 2v a Á + b 2 - V10|a- b\ 

\n B H\-\n B n\ \n\.\n B c\ V2-VTÕ y/2. Va 2 + b 2 


o 4(a 2 + b 2 ) = 10(a 2 - 2 ab + b 2 ) o 3a 2 - 10 ab + 3 b 2 - 0 o 


a-3b 

a = 2- b 
3 


Với a = 3b ta chọn a = 3;b = l. Lúc đó phương trình CK: 3x + y - 9 = 0 (nhận) 

Với a = \j° ta chọn a=l;b = 3. Lúc đó phương trình CK : x + 3y-3 = 0 (loại vì BH\\CK ) 
Mặt khác ta có c = BC n CK nên tọa độ điểm c là nghiệm của hệ phương trình : 


{ 3x+y-9=0 

X-y+1 = 0 


(X 0 

oị => C(2;3) 

Ịy = i 


Lại có AB1CK. Suy ra vecto chỉ phương u A b = n C K = (3; 1). 

Mà Be AB nên ta có phương trình AB : 

x + 2 y +1 

—— = —— ox-3y-l = 0 

3 1 
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Do AC1BH. Suy ra vecto chỉ phương U A C = n B H = (1;3). 

Lại c ó CeAC nên ta có phương trình AC : 

x-2 y-3 

—= —— o3x-y-3 = 0 

1 3 

Vì A - AB n AC nên ta có tọa độ điểm A là nghiệm của hệ phương trình: 


{ x-3y - 1 = 0 
3x-y-3 = 0 


ịx = l 

o ị => rì(l;0) 

Ịy = 0 


Kết luậmVậy tọa độ các đỉnh của tam giác A ABC là: rì(l;0);5(-2;-l);C(2;3) □ 

Bài 44. Trong mặt phang Oxy cho tam giác ABC có trực tâm 11(2) 0), phương trình đường trung 
tuyến CM: 3x + ly - 8 = 0, phương trình đường trung trực của BC: X - 3 = 0. Tìm tọa độ của đỉnh 

A. 


Giải: 



PQ là trung trực BC (p thuộc BC ). 

Ta có: CM : 3x + 7y - 8 = 0, PQ:x -3 = 0, AH-.X-2 = 0 (do AHịịPQ và H(2;0)) 

Gọi E,F lần lượt là giao của CM với AH,PQ. Suy ra tìm được E Ị 2 ; và F Ị 3 , - 
Nối AP cắt CM tại G là trọng tâm tam giác ABC. 

Để ý thấy EG = 2 GF do tam giác AEG đồng dạng tam giác PFG. Suy ra G Ị^ 0 ! 

Nếu gọi I là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC thì 2 GI = HG{ đường thẳng euler). 

Suy ra i(3; 0). Biểu diễn A,p còn 1 ẩn theo pt đường thẳng: A(2;y A ))P(3;yp) 

v t . ịy A + 2yp = 0 I 

Có y A + y B + yc = 2.yp + y A = 3 yc và AE = 2EF ta được hệ pt: < I I Suy ra y A = - 

\^yA-yE = ^ 7 

Kết luận: Vậy tọa độ điểm rì Ị2;^j □ 


Bài 45. Trong mặtphẳngOxy cho (d):x-y = 0 vàM{ 2,1). Tìm phương trình (di) cắt trục hoàng 
tại rì và cắt (cl) tại B sao cho tam giác AMB vuông cân tại M. 

Giải: 
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Gọi A(a; 0) thuộc trục hoành, B(b; b) thuộc d. Tam giác AMB vuông cân tại M nên ta có: 


[ 

( n 

ị 3b-5 

MA = MB 

a 2 -4a = 2b 2 - 6 b 

\a - 7 


oị 

o < b-2 

\ MA.MB = 0 

ịab-2a-3b+5=0 

Ị (3 b-a) 2 - 4(3 b-5){b-2) = 2b{b-3){b-2) 2 


{ 3b-5 
a - ,—— 

b-2 b = l;a = 2 

(b-l)(b-2)(b 2 -2b + 4) = 0 

Suy ra A(2;0) và 5(1; 1) Phuơng trình dỵ-.x + y-2 = 0 

Kết luận: Vậy phương trình dị\ x + y-2 = 0 □ 


Bài 46. Trong mặt phẳng Oxy cho tam giác ABC có 5(1,2) phân giác trong AK : 2x + y -1 = 0. 
Khoảng cách từ c đến AK bằng 2 lần khoảng cách từ B đến AK . Tìm tọa độ đỉnh A, c biết c 
thuộc trục tung. 

Giải: 


Ta có: 


d(B,AK ) = 


12 . 1 + 2-11 


3 

75 


Vĩ c c Oy =+• C(0,y) Theo giả thiết ta có: Khoảng cách từ c đến AK bằng 2 lần khoảng cách từ B 
đến AK nên ta có: 


d(C,AK) = 2dB(AK) 


|2.0 + y- 1| 

V2 2 +1 2 



ly-II = 6. 


y = 7 

y = -5 (loại) 


Vậy: C(0,7) Gọi c' đối xứng vối c quaAK thì cỊ - 5 ’ 5 j và c' e BA 

Từ đây ta dễ dàng viết được phương trình đường thẳng BA : 13x + 29y -71 = 0 

__ .í 14 43) 

Vĩ A G AK, A £ AB => A - 7^, 

l 15 15 Ị 

Kêt luậnVậy tọa độ đỉnh A 1 ầ:A -fT, □ 

■ y l 15 15 Ị 

Bài 47. Trong mặt phang Oxy cho tam giác ABC với đường cao kẻ từ đỉnh B và phân giác trong 
của góc A có phương trình lần lượt là x-2y - 2 = 0 ràx-y-l = 0. Điểm M(0;2) thuộc đường 
thẳng AB và AB = 2AC. Tìm tọa độ các đỉnh của AABC. 

Giải: 
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K 



Đặt (AP ): X - y - 1 = 0; (BK): x-2y-2 = 0 
•Gọi H là hình chiếu của M trên AP. 


Ta có M(0;2) £ MH và lĩMH = ~ãAP = (1;1) => (MH) :x + y-2 = 0. 

H là giao điểm của AP và MH, tọa độ của nó là nghiệm của hệ: 

|* + y - 2 = 0 o*(!;ỉ] 

Ị X - y - 1 = 0 v2 2j 

•Gọi M' là điểm đối xứng vối M qua AP, H là trung điểm của MM'. 


Suy ra M'{ 3;-l), mà M'(3;-l) G AM' và lĩ AM' = ~UBK = (2;1) => {AM') :2x + y-5 = 0. 
•Ta có A £ AM' => I A{2; 1) 

(AM) :x + 2y-2 = 0, B £ AM 
Gọi C(c; 5 - 2c) G AM'. 


5(2; 0) 


VJU1 ^ t ÌT.ÌV1 . 

Theo giả thiết AB = 2AC => CỈ2 — ^=;1 + -^=Ị hoặc c|2+ ^-;1 - 

\ V5 s/5) ' l G5 G5 


□ 


Bài 48. Trong mặt phẳngOxy, cho tam giác ABC có trực tâm H( 1; 3), tâm đường tròn ngoại tiếp 
tam giác ABC làl( 2;0) và A( 3; 4). Viết phương trình của đường thẳng BC. 

Giải: 


A 



Nhận xét: Hẳn không ít nguời khi đọc tựa đề lên sẽ nghĩ ngay đến công thức Euler trong tam 
giác để áp dụng trong bài này. Nhung trên thực tế công thức này muốn sử dụng trong khi thi Đại 
học-Cao đẳng thì phải chứng minh nó truớc. Nhu vậy, ta phải lựa chọn con đường khác để làm 
bài này. Chẳng hạn 

Dựng đường tròn (C)ngoại tiếp A ABC. Gọi A' là điểm đối xứng của điểm A qua /, suy ra A' £ (C) 
và I là trung điểm của AA'. Do đó h'(l;-4). 

Dễ dàng chứng minh được A'BHC là hình bình hành (BH II A'c, HC II A'B). 
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Gọi M là giao điểm của BC và A'H, suy ra M là trung điểm của AH' => M 


Nhu vậy ta có M(l;-^) e BC và BC _L AH - 


PT của 


BC :4x + 2y-3 = 0 



□ 


Bài 49. Trong mặt phẳng Oxy cho điểm A{- 3; 5) và hai đường phân giác trong của A ABC lần 
lượt là {dì) :x + y- 2 = 0, {d 2 ): X - 3y - 6 = 0. Viết phương trình đường thẳng BC. 

Giải: 



Dễ dàng kiểm tra đuợc rằng điểm A không thuộc dị và d 2 nên dị, d 2 là hai phân giác trong xuất 
phát từ hai đỉnh B, c. 

Gọi Aỵ và A 2 lần luợt là hai điểm đối xứng của điểm A qua dị và d 2 . 

Ta tiến hành tìm tọa độ A\,A 2 nhu sau: 

Gọi H là hình chiếu của A trên dị. Khi đó 


PT của AH: -X + y - 8 = 0. 


A{-3;5)£AH 
~n AH = ~u dl = (-1:1) 

Tọa độ của H là nghiệm của hệ 

{ X + y-2 = 0 

=> H(5; -3) 

-x+y-8 = 0 

Mặt khác H là trung điểm của AAị nên Ai (13; -11) 
Tuơng tự ta cũng tìm đuợc A 2 1. 


Nhu vậy, theo tính chất đuờng phân giác trong của tam giác suy ra Aị,A 2 thuộc đuờng thẳng BC, 
nên phuong trình đuờng thẳng BC cũng chính là phuong trình của AịA 2 . 

Kết luận: BC : llx+ 17y+ 220 = 0 


□ 


Nhận xét: Qua các bài toán trên, chúng ta thấy rằng khi bài toán cho phuong trình đuờng phân 
giác thuờng thì ta sẽ nghĩ tới huớng làm nhu thế nào? Thật may mắn, đuờng phân giác nó có 
một tính chất cơ bản đó là mỗi điểm nằm trên nó luôn cách đều hai cạnh kề, hay nói cách 
khác đó là tính đối xứng của các cặp điểm trên hai cạnh kề qua đuờng phân giác. Cụ thể, nếu 
A là đuờng phân giác của góc xOy thì với mỗi điểm MeOxcó điểm đối xứng của nó thuộc tia Oy. 


Bài 50. Trong mặt phang Oxy, viết phương trình đường thẳng id) đi qua điểm A(-l;3) và cắt 

trục Ox, Oy lần lượt tại M, N sao cho —ậ-T + — 7 -T nhỏ nhất. 

_ • • _ OM 2 ON 2 _ 

Giải: 

Gọi phuơng trình đuờng thẳng d có dạng: y = kx + b, lcA 0 
Do d đi qua A(-l;3) nên ta có -k + b- 3 k = b-3. 

{d) cắt Ox tại M => M|-poj 
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Khi đó 


2 


+ 


Do đó 


[OM 2 
Tóm lại, 


ON 2 


OM 2 ON 2 


2 19 

ậ- khi b = ^ 

19 6 


b 2 + b 2 
2(b - 3) 2 + 1 
b 2 


k = -=~. 
6 


v/Ĩ9 

~b~ 


—) + — > — 
719/ + Ĩ9“Ĩ9 


(d):y=-^- + 7- 
b b 


□ 


Bài 51. (Trích đề thi thử THPT Quốc gọc Huế-2012). 

Trong mặt phang Oxy cho 2 đường thẳng: (Li): 4x - 2y + 5 = 0 , (L 2 ) : 4x + by -13 = 0 

Đường thẳng A cắ£ (Li), (L 2 ) lần lượt tại Tị, T 2 . Biết rằng (Lị) là phân giác góc tạo bởi OTị và A, 
(L 2 ) là phân giác góc tạo bởi OT 2 và A. Tim tọa độ giao điểm của A và trục tung? 


Giải: 



Gọi E và F là điểm đối xứng của o qua (Lị) và (L 2 ), I,J theo thứ tự là trung điểm của OE, OF 
Ta dễ dàng chứng minh đuợc E, F thuộc A 
Gọi I(a; b) => E(2a;2b) 

I thuộc (Li) và OI 1 (Li), suy ra /(-1; ỉ) £'(-2;l) 

Tuơng tự ta cũng tìm đuợc /(1; |) => F(2;3) 

Phuơng trình A đi qua FvàF:A:x-2y + 4 = 0 
Kết luận, giao điểm của A với trục tung là M(0;2) 


□ 


Bài 52. Trong mặt phang Oxy cho tam giác ABC vuông tại A và điểm 5(1,1). Phương trình 

đường thẳng AC : 4x + 3y - 32 = 0. Tia BC lấy M sao cho BM.BC = 75. Tim c biết bán kính đường 

. . 7 ^____5^5 

tròn ngoại tiêp tam giác AMC là ——. 

Giải: 
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« Cách 1: 

I là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác AMC. 

Ta có: P[BI(I)) = BM-BC = BI 2 - R 2 với R = 

vì B nằm ngoài đường tròn (/) nên ta có: BM.BC = BM.BC = 75 o BI 2 

Viết được phương trình AB : 3x - 4y + 1 = 0 và tìm được A( 5; 4) 

■ » 125 

ỈA 2 = — 

4 


R z = 75 ^ BI 2 = 


425 


Gọi J(x;y) ta có: 1 


IB 2 = 


425 


Tính được: i|^;2j hoặc /Ị^;6j 

Viết phương trình đường trung trực IN của AC. Tìm được N = AC n IN. 


Dùng tính chất trung điểm suy ra: C(8; 0) hoặc C(2; 8) 

« Cách 2(HD cách làm:) 

Vĩ BA _L AC nên tìm được tọa độ điểm A. 

Kẻ MK1BC cắt AB tại K. 

Khi đó gọi I là trung điểm của CK ta dễ dàng suy ra I là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác AMC 

Do A BMK - A BAC => Từ đó tính được BK. 

BA BC 

Do A nằm giữa BvàK nên ta sẽ có: AK = BK - BA 
Từ đó ta tính được độ dài cạnh AC = V 4 R 2 - AK 2 

Và suy ra tọa độ điểm c. □ 


Bài 53. Trong mặt phẳng Oxy cho tam giác ABC có: A(0; 2); 5(2; 6) và c thuộc đường thẳng {d): 
x-3y +1 = 0. Tĩm tọa độ đỉnh c sao cho phân giác trong xuất phát từ đỉnh A song song với đường 
thẳng d. 


Giải: 



Vĩ đường phân giác trong góc A song song với đường thẳng d nên phương trình đường phân giác 
có dạng X - 3y + m = 0. 

Vĩ qua A{ 0;2) nên phân giác trong góc A có phương trình dị: X - 3y + 6 = 0. 

Gọi M là điểm đối xứng với B qua đường phân giác di, khi đó ta có: M e AC. 

Ta viết được phương trình đường thẳng BM là: 3x + y -12 = 0. 

Từ đó, giao điểm I của di và BM có tọa độ là: 7(3; 3). Suy ra tọa độ điểm A7(4;0). 

Từ đó suy ra phương trình đường thẳng AC là: X + 2y = 4. 
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Tọa độ điểm c là nghiệm của hệ phương trình: 


{ x + 2y = 4 ịx=2 

x-3y+l=0 Ịy=l 


Kết luận: C(2; 1) 


□ 


Bài 54. Trong mặt phẳng Oxy cho A ABC cân tại A. Biết phương trình các đường thẳng AB; BC 
có phương trình lần lượt là X + 2y - 1 = 0;3x - y + 5 = 0. Viết phương trình cạnh AC biết rằng 
M[ 1; —3) thuộc cạnh AC. 


Giải: 



Xét phương trình đường thẳng qua M song song với BC. 

Phương trình đường thẳng này có dạng [d) : 3x - y - 6 = 0 

, 7 v ' 113 31 

Gọi N là giao điếm của ( d ) và AB. Tính được N Ị ỹ I 

Trung điểm I của MN là: I Ị^; j. 

^,_ )' . „ 46 

Đường thăng AI có dạng [AI ): X + 3y - — = 0 

Ị 59 173t , 

Ta tính được H là giao điếm của AI và BC. 

• V 70 70 ; & 

Hơn nữa, B là giao điểm của BC và AB, suy ra B Ị-^; 8 j 
Vì H là trung điếm của BC. Suy ra được tọa độ điếm 

V 5 5 

Như vậy đường thẳng AC đi qua 2 điểm c và M có phương trình tổng quát là 


34x + 7y- 13 = 0 


□ 


Bài 55. Trong mặt phẳng Oxy cho hình thoi ABCD có tâm /(2; 1) và AC = 2BD. Điểm mỊo; 

thuộc đường thẳng AB; điểm N[ 0; 7) thuộc đường thẳng CD. Tìm tọa độ đỉnh B biết B có hoành 
độ dương. 

Giải: 


http: / /boxmath.vn/ 


49 












ớ bài toán này trước tiên chúng ta hãy để ý tới vị trí của ba điểm M, I, N trên hình thoi ABCD ta 
thấy ngay được nếu ta gọi N' là điểm đối xứng của N qua tâm I thì ta có N' thuộc cạnh AB. Vậy 
phưong trình AB hoàn toàn xác định được. 

Cụ thể ta có tọa độ điểm N'(x r ;y') được xác định bởi công thức: 


{ x' = 2x/ - Xjv = 4 
y' = 2yj -y N = - 5 


=>1^(4;-5) 


Lúc đó ta có đường thẳng AB là đường thẳng đi qua hai điểm M; N' nên: 

[ N' e AB ^ X - 4 3 (x + 5) 

< _ ( 16 \ nên phưong trình AB : —— = —— —o4x + 3y-l = 0 

1 “H 4; 3) , 4 16 . 

Bây giờ ta quan sát đến dữ kiện giả thiết AC = 2BD. Điều quan tâm của chúng ta là qua dữ kiện 
này bài toán muốn cho biết điều gì? 

Ta để ý rằng BD = 2BI;AC = 2 AI. Vậy từ điều kiện AC = 2BD ta có ngay được AI = 2 BI. 

Chú ý vào tam giác ABI vuông tại I ta không có dữ kiện cạnh cụ thể nào cả nên ta đặt BI = X thì 
ta có AI = 2x. 

Độ dài đường cao trong tam giác ABI vuông tại I chính là khoảng cách từ tâm I đến đường thẳng 
AB nên ta có: 

14.2 + 3.1-11 „ „ T1 

IH = díTAB) = - - 7 ==^ = 2 vối IH1AB 

C3 2 + 4 5 

Xét trong ABI vuông tại I ta có : 

1 11 1 11 r- 

—^ = —^7 + —^ o - = — + —r o x= v5 hay BI= V5 (1) 

IH 2 AI 2 BI 2 4 X 2 4x 2 3 

ớ (1) cho chúng ta liên tưởng điểm B thuộc đường tròn tâm I và bán kính bằng Ự 5 . Do đó tọa độ 
điểm B là nghiệm của hệ : 


{ 4x + 3y - 1 = 0 
(x-2) 2 + (y- l) 2 = 5 


5(1;-1) (vì B có hoành độ dưong) 


Kết luận: 5(1; -1) 


□ 


Bài 56. (*) Trong mặt phẳng Oxy cho tam giác ABC có phương trình các đường cao AH, phân 
giác trongBD, trung tuyến CM lần lượt là 2x + y- 12 = 0, y = X - 2, X - 5y- 3 = 0. Tìm tọa độ A, B, c. 

Giải: 
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Hướng dân giải: 

•Trên AH lấy 1 điểm E bất kì và tại E dựng đường thẳng d 1 AH. 

•Dựng đường thẳng d' đối xứng vối d qua phân giác BD. Đường thẳng này cắt BD tại F, cắt AH 
tại G. 

•Gọi K là trung điểm của FG. Ta cần chứng minh IK n CM = M (Với I là giao điểm của AH và 
BD). 

•Từ đó ta dễ dàng tìm được tọa độ A, B, c. □ 

Bài 57. Trong mặt phang Oxy cho hình vuông có AB : 4x - 3y - 4 = 0, CD: 4x - 3y -18 = 0 và tâm 
I thuộc d:x + y- 1 = 0, viết phương trình đường thẳng chứa hai canh còn lại của hình vuông đó 

Giải: 



led:x + y-l = 0 nên I = (x 0 ; 1 - Xo) . Vì I là tâm hình vuông nên 
4x 0 -3(1 — Xo) — 4 |4x 0 -3(1 -x 0 ) - 18| 


dự,AB) = d{I,CD)o 


\J 4 2 + (-3) 2 \J 4 2 + (-3)2 

7Xo -7 = 7xo = 7Xo -21 vô lí 
7xo-7 = 21-7xo 

Nên điểm 7(2; -1). Phương trình cạnh BC : 3x + 4y + c = 0 


o I7X0-7I = |7x 0 -211 


o x 0 = 2 


CÓ dự,AB) = d{I,BC) o 


v/4 2 + (-3) 2 

Kết luận: Vậy phương trình các cạnh 


I4.2-3.C-1)-41 _ |3.2 + 4(-l) + c\ c = 5 

— =- , -o7=|2 + c|o 

V3 2 + 4 2 c= -9 

[ BC : 3x + 4y + 5 = 0 „ í 5C:3x + 4y-9 = 0 

< hoặc < 

[rìD:3x + 4y-9 = 0 ỊrìD:3x-4y + 5 = 0 


□ 


Bài 58. Trong mặt phang Oxy cho A ABC cân đỉnh A. Canh bên AB và canh đáyBC có phương 
trình lần lượt làx + 2y-\ =0 VCI 3x - y + 5 = 0 . Lập phương trình cạnh AC biết đường thẳng AC 
đi qua điểm M(l; -3). 

Giải: 
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Gọi ~n = (a; b)vố i a 2 + b 2 ^ 0 là vectơ pháp tuyến của đường thẳng AC, 

Khi đó phương trình cạnh AC đi qua M( 1; -3) có dạng AC: a(x - 1) + b(y + 3) = 0 
Từ phương trình cạnh AB suy ra đường thẳng AB nhân «1 (1; 2) làm một vectơ pháp tuyến. 
Từ phương trình cạnh BC suy ra đường thẳng BC nhân n^(3; -1) làm một vectơ pháp tuyến. 
Vì tam giác ABC cân tại A nên ta có: 

I cos (n[, n* 2 ) I = I cos (rì, ũz) I 
1 _ \3a-b\ 

\/5 Va 2 + b 2 
o a 2 + b 2 = 5(3 a - b ) 2 

o 44a 2 - 30ab + 4:b 2 = 0(1) 


+ Nếu b = 0 thay vào (1) => a = 0 (Loại) 

+ Nếu b Ỷ 0 chọn b = l thay vào (1) ta có 44 a 2 - 30a + 4 = 0 o 


a = 


ị 


a = — 

11 

* Với a = ^ thì phương trình cạnh AC: X + 2y + 5 = 0( Loại vì khi đó rìCsong song với AB) 

2 

* Với a = YỸ thì phương trình cạnh AC :2x+lly + 31 = 0 
Kết luận: Phương trình cạnh AC :2x+lly + 31 = 0 


□ 


Bài 59. Trong mặt phẳng Oxy, tìm tọa độ cácdỉnh còn lại của tam giác ABC biết A{5]2), phương 
trình đường trung trực của BC, đường trung tuyến CD lần lượt có phương trình là: x + y- 6 = 0 
và2x-y + 3 = 0. 

Giải: 
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Gọi G(x G ;y G ) là trọng tâm tam giác ABC , M là trung điểm của BC. 
nên M thuộc đường trung trực của BC suy ra M(a; 6 - à) 

Ta có AG = (x G - 5; y G - 2), AM = (a-5;4- ã) 


x G -5= Ma-5) 
y G -2 = -(4-a) 


Theo tính chất trọng tâm ta có 

ÃG=ịÃMo 

3 


Mà G thuộc trung tuyến CD nên 

(2 a 51 ị-2a M\ 

2 lT“3j“lir + 3T 

1-5 411 
suy ra M —; — 

66 

Phương trình đường thẳng BC: 1 Ịx - ^ j - Ịy - ^ j = 

í .23 

, 7 x-y+—- = 0 

Nên tọa độ điếm clà nghiệm của hệ < 3 

(2x-y + 3 = 0 

.... _ , _. 1 — 19 4 

Mà M là trung điêm của BC nên B Ị ——; - 

T ^ 1—19 41 114 371 

Ketluận: 3 



. „ -5 

H—— +3 — 0 o ũ, — — 


23 

y- — |= 0 ox-y+^ = 0 


" 3 

_ 14 

^-Ị hay c 
y 3 


14 371 

3" : yJ 


□ 


Bài 60. Trong mặt phẳng Oxy cho đường phân giác từ A , trung tuyến từ B, đường cao từ c có 
phương trình lần lượt là: x + y-3 = 0, x-y+l = 0,2x +y+1-0. Tìm tọa độ các đỉnh của tam giác. 

Giải: 



Gọi đường phân giác AD: X + y - 3 = 0, đường trung tuyến BM: X - y + 1 = 0 
và đường cao CH : 2x + y +1 = 0 

Mà A e AD => A{ã]3- a);Be BM => B{b ; b + 1); c G CH => C(c; -2c- 1) 

7 ^ 1 a + c 2 - a-2c 

Có M là trung điêm của AC nên M Ị - ; ——- 

Mà M £ BM nên thay vào phương trình BM, ta có: 


a + c 2- a-2c 


— _ 2 2 
Ta có AB = {b - a; a + b - 2 ). DO ABTCH => AB.Hch = 0o3a + b = 4 ( 2 ) 

Trong đó ~u G H = (l;-2) là một vectơ chỉ phương của đường cao CH. 

Gọi 7 = BM n AD Nhận thấy AD1BM = I, nên I là trung điểm của BM. 


+ 1 — 0 o 2a + 3c — 0 


( 1 ) 


Do đó I = 


a + 2b + c —a + 2b — 2c + 4 


mà I £ AD =>4b-c = 3 


(3) 
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□ 


. 17 17 _ 17 

, , ? 112 391 „132 481 7-8 -11 

Ketluận: ,c 7-; 

V17 17 j V17 17; ll7 17 Ị 


Bài 61. Trong mặt phẳng Oxy cho hình bình hành ABCD có diện tích bằngA. Biết 71 ( 1 ; 0 ), 5 ( 0 ; 2 ) 
và giao điểm I của hai đường chéo nằm trên đường thẳng y = x. Tìm tọa độ đỉnh c và D. 

Giải: 



Vì I thuộc đường thẳng y = x nên I = (a; à) 


Suy ra C(2a- l;2u),D(2u;2a-2) 
Có AB = 7l 2 + 2 2 = 75 


Phương trình đường thẳng AB : 2(x - 1) + y = 0 hay 2x + y - 2 = 0 
Theo bài ra thì diện tích hình binh hành ABCD bằng 4. 


Nên Sabc = 2 o 7 AB.d{C,AB ) = 2 o |3a-2| = 2 o 
+ Với a = 0 thì c = (-1; 0), D = (0; -2) 


a = 0 
4 

a = - 
3 


+ Với a = 7. thì c 

3 


5 8 
3’ 3 


,D 


8 2 
3’ 3 


Kết luận: c= (-1;0),D = CO; —2) hoặc 


□ 


Bài 62. Trong mặt phang Oxy cho các điểm h(0; 1),5(2; -1) và hai đường thẳng dị : (m - l)x + 
(m-2)y + 2- m = 0,d 2 : (2- m)x+ (m- l)y + 3m-5 = 0 . Chứng minh dị vàd 2 luôn cắt nhau, GọiP 
là giao điểm của dị và d 2 , Tìm m sao cho PA + PB lớn nhất. 

Giải: 
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Ta có 

«1 = {m - 1; m - 2) là một vectơ pháp tuyến của dị 
~n 2 = (2 - ra; ra - 1) là một vectơ pháp tuyến của d 2 

dễ thấy n[.n *2 = 0 với mọi m hay dịTd 2 nên hiển nhiên di cắt d 2 vối mọi ra 
KếthỢp vối Ae d\-,Be d 2 

=> p thuộc đuờng tròn đuờng kính AB (x -1) 2 + y 2 = 2(0. 

Ta có PA + PB < y/2{PA 2 + PB 2 ) = V2AB 2 = 4 
đẳng thức xảy ra khi PA = PB 

Hay tam giác ABC vuông cân tại p , tức p là điểm chính giữa của cung ABC 
Gọi (d) là đường thẳng đi qua tâm 7(1; 0) của đường tròn (O và vuông góc với AB. 
Tacó:d:x-y-l = 0 

Vì p = d n (O Khi đó tọa độ của p là nghiệm của hệ phương trình 

í (x- l) 2 + y 2 = 2 X = 2;y = 1 

Ịx- y- 1 = 0 X = 0,y = -1 

Từ đó dễ dàng tính được 7>(2; 1) hoặc P(0; -1) 

+ Với P(0; -1) thay vào {dị) ta thu được m = 2 
+ Với P{ 2; 1) thay vào dị ta có m = 1 

Kết luận: Vậy với m = 1 hoặc m - 2 thì PA + PB lớn nhất. □ 

Bài 63. Trong mặt phang Oxy cho tam giác ABC vuông cân tại A. Biết rằng cạnh huyền nằm 

3 5 ' , 

trên đường thăng d : X + 7y - 31 = 0. Điếm N(\;'-) thuộc đường thăng AC, điếm M{2; -3) thuộc 
đường thẳng AB. xác định tọa độ các đỉnh của tam giác ABC. 

Giải: 



Gọi ĩĩĂc = («; b), a 2 + b 2 Ỷ 0 là vectơ pháp tuyến của đường thẳng AC. 

Nên vectơ pháp tuyến của đường thẳng AB là ũÃb = ( b;-a ) 

Phương trình cạnh AB đi qua M(2; -3) 1 k:bx - ay - 3a - 2b = 0 
Vì tam giác ABC cân tại A nên 

ịcosĩh AC ,~h BC )\ = \cos{n AB ,~nBc)\ o\a + 7b\ = \b-7a\{*) 
+ Nếu a = 0 thay vào (*) suy ra b - 0 (trường hợp này loại vì a 2 + b 2 Ỷ 0) 

+ Nếu a Ỷ 0 chọn a- 3 thay vào (*) ta được b - -4 hay b - Ị 
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- Với a=3 và b=4 ta được phương trình AC: 3x - 4y + 7 = 0 và AB: 4x + 3y + 1 = 0 

Nên tọa độ điểm A(- 1; 1),5(-4;5),C(3;4) 

' 9 9 69 9 27 

- Với a = 3và /? = 2 ta thu được phương trình AC: 3x + 2y - -2- = 0, 715: 2x - 3y - 22 = 0 

4 ^ & 4 J 8 4^2 

Nên tọa độ 7l(4;2^),5(10;3),cỊ-^;^j 

Kết luận: Vậy A(-l; l),5(-4;5), C(3;4) hoặc A Ị 4 ; 2^1,5(10; 3), c Ị - 2 ’ 2 ) 21 

Bài 64. Trong mặt phang Oxy cho tam giác ABC 5iếf5(-4;-l),C(3;-2), diện tich tam giác ABC 

. 51 ' s 

băng 22 và trọng tâm G thuộc đường thăngd:x-y+2= 0. Hãy tìm tọa độ đỉnh A. 

Giải: 



Ta có BC = 5 Ự 2 . Phương trình BC : x + 7y +11 = 0. Mà G thuộc d nên G(a;a + 2) 
Theo bài ra 

s = \.BC.d{A,BC) => d{A,BC) = 2^= => d{G,BC) = 

2 5\/2 15n/2 

|fl + 7(a + 2) + lĩ| 51 
o 


V7 2 + l 2 


15^2 


o |8a + 251 = 17 o 


8 a ~\~ 25 — 17 


8a + 25 — —17 


a = -l 
-21 


Với a = -1 thì G(-l; 1) nên tọa độ điểm A{- 2;6) 

21 ' 1-21 —131 '/59 ; 

Với a = -22 thì G -4- => A -22 
4 l 4 4 j l 4 

( 59 271 

Kết luận: Vậy A(-2;6) hoặc 21 1-^2-; -2-1 


□ 


£ ___ 6 

Bài 65. Trong mặt phăng Oxy cho tam giác ABC có s = 2, / 2 ữỉ íffn/ỉ tò 7l(2;-3),5(3;-2) rà trọng 
tâm G của tam giác thuộc đường thẳng3x - y - 8 = 0. Tìm tọa độ đinh c 


Giải: 

5 + Xo — 5 + yo 
3 ’ 3 

Mà G thuộc đường thẳng : 3x - y - 8 = 0 nên 
5 + Xo -5 + yo 


Gọi C(x 0 ; yo) là điểm cần tìm. 

G là trọng tâm tam giác ABC nên G Ị : 

Mà Cĩ thnnr ítiírinơ thắnơ-ar — V — a = 


3.- 


8 = 0 o 3xo - yo - 4 = 0 


( 1 ) 
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Phương trình cạnh AB:x - y - 5 = 0 
Diện tích tam giác ABC là: 

1 2 s 

S=^.AB.d{C,AB)od{C,AB) = o |JC 0 - y 0 - 5| = 3 

2 AB 

Xo - yo - 8 = 0 (2) 

Xo - yo - 2 = 0 (3) 

Từ (1) và (2) o C(-2; -10) 

Từ(l) và (3) oC(l;-l) 

Kết luận: Vậy C(-2;-10) hoặc C(l;-1) □ 



Bài 66. Trong mặt phăng Oxy cho tamgiácABC có diện tíchbăng ^ và các đỉnh A{3; -5),B(4; -4). 

rằng trọng tâm G của tam giác ABC thuộc đường thẳng3x - y - 3 = 0 . Tĩm tọa độ đỉnh c. 
bài này tương tự bài trên các bạn tự rèn luyện nhé. Đs: C(13; 18) hoặc C(16;27) 

Bài 67. Trong mặt phang Oxy cho điểm A{\; 1) trên mặt phang tọa độ . hãy tìm điểm B trên 
đường thẳng y = 3 và điểm c trên trục hoành sao cho tam giác ABC là tam giac đều. 

Giải: 



Gọi B{b; 3) là điểm nằm trên đường thẳng y - 3 và C(c;0) e Ox là những điểm cần tìm. 
Tam giác ABC đều nên 

ỈAB = BC ị V(b-l) 2 + 4=^/(c-b) 2 + 9 

[BC = AC \ v / (c-b) 2 + 9= V(c-1) 2 + 1 

j (b-l) 2 = (c-b) 2 + 5 ị (b-l) 2 = (c-b) 2 + 5(l) 

[ (c- bf = (c - l) 2 - 8 [ 2{b - l)c = b 2 + 7(2) 
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Từ (2) ta thấy b ^ 1 . 

_ b 2 + 7 

Do đó (2) o c = -7- ' 

2(fc-l) 


b = 


8-(b-lý 


2{b-l) 


Thay c - b 


8-íb-lỹ 

2{b-l) 


vào (1) ta có 


(b- 1) 2 = 


8 -(fo-l) 2 


+ 5 


2(fc-l) 

o 3(b - l) 4 - 4(1? - l) 2 - 64 = 0 
3 + 4^3 

16 


o [b- 1) = — o 


fc: 


b 


3 

3 -4\/3 


, 3 + 4^3 „ 5^3 + 3 

-Với b = ; => c = „ 

3 3 

, _ 3 - 41/3 -5\/3-3 

-Với Ỉ7 = - 7-— => c = --— - 

3 3 

„Í3 + 4\/3 ^ Í5>/3-3 ì , „(3-4>/3 J „ Í3-5y/3 \ ^ 

Ketluận: Vậy 5 —^—;3 ,c = —^—-;0 hoặc Bị — ~Ỷ —;3 ,c= —^—;0 □ 

Bài 68. Trong mặt phang Oxy, cho hình vuông có đỉnh T(0;5) và một đường chéo nằm trên 
đường thẳng có phương trình y - 2 x = 0. Tỉm tọa độ hình vuông đó 

Giải: 



Gọi I là tâm của hình vuông ABCD đã cho thì I là giao điểm của hai đường chéo AC và BD. 
Dễ thấy phưong trình đường chéo BD: y - 2x = 0 
Ta có AC-LBD tại I 

Nên phưong trình đường chéo AC có dạng: X + 2y + c = 0 
Mà AC đi qua điểm rì(0; 5) do đó phưong trình AC : X + 2y - 10 = 0 
Tọa độ tâm hình vuông là nghiệm của hệ 

( x+2y- 10 = 0 

0/(2; 4) 

y-2x = 0 

Kết luận: Vậy I (2; 4) □ 
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Bài 69. Trong mặt phẳng Oxy cho tam giác ABC với h(-l;3), đường cao BH nằm trên đường 
thẳng y = X, phân giác trong của góc c nằm trên đường thẳng X + 3y + 2 = 0. Viết phương trình 
cạnh BC. 

Giải: 



Ta có AC1BH nên phương trình AC có dạng: x+y+c=0(l) 

AC đi qua h(-l;3) nên thay vào (1) ta có: c = -2 
Do đó phương trình cạnh AC là:x + y- 2 = 0 

{ x+y-2=0 

o C{ 4;-2) 

X + 3y + 2 = 0 


Dựng AI vuông góc với đương phân giác CF: X + 3y + 2 = 0 tại điểm I 

Suy ra, phương trình AI cổ dạng: 3x - y + d = 0 

MầAeAI nên : 3.(-l) - 3 + d = 0 o d = 6 

Do vậy phương trình của AI : 3x - y + 6 = 0 

Tọa độ của I là nghiệm của hệ 


( 3x-y + 6 = 0 
X + 3y + 2 — 0 


o J(-2;0) 


Gọi A' là điểm đối xưng vối A qua phân giác CF, suy ra I là trung điểm của AA' 
Ta có: 

\x a i=2x i -x a = -3 
< oA'i-3-,-3) 

[ y A i = 2y/ -y A = - 3 

mà A! £ BC 

Do đó phương trinh canh BC là : X - 7y - 18 = 0 
Kết luậmVậy phương trinh canh BC là: X - ly -18 = 0 


□ 


Bài 70. Trong mặt phang Oxy cho tam giác ABC cân ở A. Điểm là trungđiểm củaBC, 

trọng tâm G Ị^; 0 j. Tìm tọa độ các đỉnh B,c. 

Giải: 

m t — * \X A -X M = 3[x g -x m ) ịx A = 0 

Ta có MA = 3MG o -( ^ A{ 0;2) 

( yA-yM = 3(y G -y M ) [ya = 2 

Vì tam giác ABC vuông cân ở A nên BC nhận AM = (1; -3) làm một vectơ pháp tuyến. 

Vậy phương trình BC là: X - 3y - 4 = 0 
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Mặt khác MB = MA = MC = \/ĨÕ 

Nên A, B, c thuộc đường tròn tâm M bán kinh R = \/ĨÕ có phương trình (x- l) 2 + (y +1) 2 = 10 
Do đó tọa độ các điểm B, c là nghiệm của hệ : 

( x-3y-4=0 íx=3y+4 

(X- 1) 2 + (y + l) 2 = 10 1 (3y+ 3) 2 + (y + l) 2 = 10 


y = 0=> X = -4 

=> 

y = -2 => X = -2 

Kết luận: Vậy £(4;0),C(-2;-2) □ 



Bài 71. Trong mặt phẳng Oxy hãy viết phương trình các cạnh của tam giác ABC biết trực tâm 
H(1;0), chân đường cao hạ từ đỉnh B làK{ 0;2), trung điểm cạnh AB là M(3; 1). 

Giải: 



Đường thẳng AC vuông góc với HK nên nhận HK = (— 1; 2) làm một vectơ pháp tuyến và AC đi 
qua K nên phương trình đường thẳng AC: X - 2y + 4 = 0 

Ta cũng phương trình đường thẳng BK đi qua K và nhận HK = (-1;2) làm vectơ chỉ phương nên 
BK :2x + y-2 = 0 
Do A £ AC => A(2a - 4; a) 

BeBK^ B{b;2-2b) 

Mặt khác M(3; 1) là trung điểm của AB, nên 

i „..- Xa + Xb I . , „ , , 

1 %=—- 1 2a-4 + b = 6 1 2a+ b = 10 1 a = 4 

I y M = yA + yB ° I a + 2 -2b = 2 ° I a-2b = 0 ° I b = 2 ' 
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Do đó 71(4; 4), 5 (2; -2) 

Từ đó ta có AB = (-2; -6) nên phương trình canh AB: 3x - y - 8 = 0 

Đường thẳng BC qua B vuông góc vối AH nên nhận HA = (3; 4) là pháp vectơ suy ra phương trinh 
: BC I 3x + 4y + 2 = 0 

Kết luận: AB : 3x - y - 8 = 0, BC : 3x + 4y + 2 = 0, AC : X - 2y + 4 = 0 □ 

Bài 72. Trong mặt phang Oxy cho hình chữ nhật ABCD có phương trình đường thẳng AB : 
x-2y + l = 0, phương trình đường thẳng BD:x -7 y+14 = 0, đườngthẳngAC đi qua M(2; 1). Tìm 
toạ độ các đỉnh của hình chữ nhật. 

Giải: 



Mặt khác, ABCD là hình chữ nhật nên góc giữa AC và AB bằng góc giữa AB và BD. 

Gọi ũÃbì l;-2); ỈĨbdì l;-7); nÃc[a;b ) với a 2 + b 2 > 0 lần lượt là vectơ pháp tuyến của các đường 
thẳng AB, BD, AC. 

Khi đó: I cos [ĩữC B , Ũbd) I = I cos ( nn^) I 


o \a-2b\ = —— Va 2 + b 2 o la 2 + 8ab + b 2 - 0o 

V2 


a = -b 
b 

a = 

7 


+ Vối a = -b cho a = 1 thì b = -1 khi đó phương trình cạnh AC : X - y - 1 = 0 mà A = AB n AC 
nên tọa độ điểm A là nghiệm của hệ: 


J X- y- 1 = 0 J X = 3 
I x-2y+l=0 jy=2 


=>A{ 3; 2) 


Gọi I là giao điểm hai đường chéo nên tọa độ của I là nghiệm hệ: 


o\ x= ị 

Ị x-7y+14 = 0 I y=§ u 2) 


mà / là trung điểm của AC và BD nên C(4;3),D Ị^; 

+ Với b = -la cho a - 1 => b - -7 khi đó phương trình cạnh AC : X - 7y + 5 = 0, dễ thấy AC\\BD nên 
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□ 


trường hợp này loại. 

Kết luận: Vậy A{3;2),B Ị^-; V-I,C(4;3),.dỊ : ^-; 

Bài 73. Trong mặt phang Oxy cho hình bình hành ABCD có diện tích bằng 4, các đỉnh 
A(2;2),B(-2; 1). Tim tọa độ đỉnh c và D biết rằng giao điểm của AC và BD thuộc đường thẳng 
x-3y+ 2 = 0 

Giải: 



Có AB = VỸt gọi I = AC n BD , 

m _ 1 _ 2 

Ta có Sịab = — .s abcd = 1 ^ ộAB.d{I',AB ) = 1 o d(I',AB ) = — -—— 

4 , \/Ĩ7 

Phương trình đường thẳng AB : X - 4y + 6 = 0 
Mà I thuộc đường thẳng: X - 3y + 2 = 0 7(3 í - 2; f) 


Từ đó : 


„ T _ 2 |3f-2- 

dự;AB) = -== o 

Vũ 


-4f + 6| 


vT7 vT7 

f = 2 => /(4;2) => C(6;2), D(10;3) 
í = 6 => /(16;6) => C(30; 10), D(34;ll) 

Kết luận: C(6;2), D(10;3) hoặc C(30; 10), D(34;ll) 


o|4-f| = 2 


□ 


Bài 74. Trong mặt phang Oxy cho h(10;5),5(15;-5),D(-20;0) là các đỉnh của hình thang cân 
ABCD trong đó AB song song với CD. Tìm tọa độ điểm c. 

Giải: 



Ta có CD\\AB suy ra, đường thẳng CD quaD(-20;0) và nhận AB = (5;-10) . 
Phương trình của CD là: 2x + y + 40 = 0 
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Gọi I,J lần lượt là trung điểm của AB và CD. Ta có /Ị^;Oj và UẢ-CD 

Phương trình đường thẳng IJ : 2x - 4y - 25 = 0 
Mà J = IJ n CD nên tọa độ của / là nghiệm của hệ 


( 2x + y+ 40 = 0 j x= ~2~ 

2x-4y-25 = 0 [y = -13 



Theo tính chất hình thang cân thì / là trung điểm của CD nên theo công thức trung điểm 

ịx c + yD = 2xj 1 x c = -7 

I yc + yo = 2yj [ yc = -26 

Kết luận: Vậy điểm C(-7; -26) là điểm cần tìm □ 

Bài 75. Trong mặt phang Oxy cho tam giác ABC có M{- 2; 2) là trung điểm của cạnh BC. Cạnh 
AB có phương trình là X - 2y - 2 = 0, cạnh AC có phương trình là :2x + 5y + 3 = 0 . Hãy xác định 
tọa độ các đỉnh của tam giác dó. 

Giải: 



Tọa độ của Ả là nghiệm của hệ : 

J x - 2j " 2 = 0 

(2x + 5y + 3 = 0 ' 9 9 > 

Vì B e AB => B(2b + 2; b),C£ AC => cỊc; ~ 2 ^~ 3 Ị 

Mà M là trung điểm của BC nên theo công thức trung điểm ta có 

, „ í 11 

2 h + 2 + c-A \b= 

) J Q 


/40 11) /-76 251 

suy Irl. 

T ,< /4 71 /40 11) /-76 251 ^ 

Kết luận: VậyA (i : - Z) . B (f; , c (^; f) □ 


Bài 76. Trong mặt phang Oxy cho đỉnh A{- 1; -3) biết hai đường cao BH : 5x + 3y - 25 = 0, CK: 
3x + 8y -12 = 0 Hãy xác định tọa độ các đỉnh B và c. 

Giải: 
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Ta có AB1CK 

=> Phương trình cạnh AB có dạng: 8x - 3y + c - 0 
Vì AB đi qua h(-l;-3) nên -8 + 9 + c = 0oc=-l 
Do đó phương trình AB : 8x - 3y - 1 = 0 
Tọa độ của B là nghiệm của hệ phương trình: 


( 8x-3y-l=0 

=> 5(2; 5) 

5x + 3y-25 = 0 

Ta có ACẢ-BH nên phương trình của AC : 3x - 5y + m - 0 

Mà AC đi qua rì(-l;-3) => m = -12 

do đó phương trình AC: 3x - 5y - 12 = 0 => C(4; 0) 

Kếtluận: 5(2;5),C(4;0) □ 


Bài 77. Trong mặt phẳng Oxy cho hai đường thẳng di: X + 2y - 3 = 0, d 2 : 3x + y - 4 = 0 cắt nhau 
tại M (1,1). Lập phương trình đường thẳng d 3 đi qua điểm : A{-2,-l) cắt d ], d 2 tại các điểm p, Q 
sao cho: MP = \fĩMQ. 

Giải: 


Trước tiên ta xét điểm T(3; 0) G di với T í- M. 

Xét điểm iV(xi;4-3xi) £ d 2 với NAM. 

Trong đó T, N phải thỏa điều kiện MT = \Ỉ2MN. 

Từ điều kiện này ta có được 

MT 2 = 2MN 2 o 5 — 2(10x^ - 2ŨXi + 10) o 


Mặt khác ta có 


1 5 

M = ị^yi = ị 

3 7 

Xi = - => yi = - - 
2 y 2 


ỈMT= \Í2 MN 
[MP = V2MQ 


MT 

ÃĨP 


■ 7 =^ ^ TN II PQ (ĐL Talet.) 
MỌ v 


Do đó d 3 đi qua A và song song với TN. 


Vậy ta tìm được 2 đường thẳng (d 3 ) là x + y + 3 = 0 hoặc -7x + 3y-ll = 0 


□ 
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Bài 78. Trong mặt phẳng Oxy cho hai đường thẳng Ai: 2x - 3y+4 = 0, A 2 : 3x + 2y + 5 = 0 và đỉêrn 
M(l; 1). Lập phương trình đường thẳng đi qua M và cùng với các đường thẳng Ai, A 2 tạo thành 
một tam giác cân. 

Nhận xét: Đe xét một tam giác cân thì ta phải lần lượt xét 3 trường hợp cần tại 3 đỉnh. Nhưng 
nếu như thế thì bài toán sẽ có thể dài và mất thời gian, vì thế ta hãy đọc kĩ đề bài xem có gì đặc 
biệt. 

Giải: 

Ta nhận thấy Ai 1A 2 , do đó nếu gọi đường thẳng cần lập phưong trình là A, A là giao điểm của 
đường thẳng Ai và A 2 , B, c lần lượt là giao điểm của đường thẳng A với Ai, A 2 thì tam giác ABC 
vuông cân tại A. Nói cách khác, đường thẳng A là đường thẳng qua M( 1; 1) và tạo với Ai một góc 

71 

4' 



Giải sử k là hệ số góc của A. Khi đó 



Bài 79. Trong mặt phang Oxy cho 3 điểm A{ 3;4), £(1;2) ,C(5;0) .viết phương trình đường thẳng 
d đi qua A{ 3;4) sao cho: d = 2d{B; d ) + dịC] d) đạt giá trị lớn nhất. 

Giải: 
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Gọi phương trình đường thẳng qua A cần tìm là : a(x - 3) + b(y - 4) = 0 (a 2 + b 2 0) 

’ _ I -2a-2b\ ” AN 

Ta cỏ: d{B;A) = U(C;A) = 


\2a-4b\ 

Va 2 + b 2 

\-4a-4b\ \2a-4h\ \-4a-4b\ + \2a-4b\ 

__ _L ___ — ___ 


Do đó: A = 2d{B; A) + d(C; A) = ^^ ^^ ^^ 

Va 2 + b 2 Va 2 + b 2 Va 2 + b 2 

Xét THị. Bvkc cùng phía với (A) o {-4a-4b){2a-4b) > 0(*) 

\-2a-&b\ r— 

<2vT7(1) 


Tacó:A = 


Va 2 + b 2 


* 7 a b a b _ „ - 7 _ 

Dâu = xay ra o —- = —- o - = Chọn (a = l;b -4) thóaman (*) 
3 -2-8,14 

Vậy phương trình đường thẳng: X + 4y -19 = 0. 


(A) 


Xét TH 2 : Bvhc khác phía vối (A) o (~4a-4b)(2a-4b) < 0 (**): 

Ta có: A = ị ~^ a \ „ = díỊ- A) (với I{2 :4)) 

' v (í ~ 1 1 ị2 

Ta thấy rằng đường thẳng (A) qua A và chạy từ c đến B ( do B và c khác phía với (A) ) do đó 
dự; A) max o (A) qua A và vuông góc với Ox . Khi đó (A): X = 3. và A = 1 (2) 

Từ (1) và (2) ta có Amax = 2\/Ĩ7. 

Kết luận: Phương trình đường thẳng: X + 4y -19 = 0. □ 


p/s: Cần nhớ \a\ + \b\ = \a + b\ o ab > 0 


Bài 80. Trong mặt phẳng Oxy cho điểm /(2; 4) và 2 đường thẳng dị \2x-y-2-0,d 2 :2x+y-2-0. 

Viết phương trình đường tròn tâm I, cắtdỵ tại 2 điểm A, B và cắt đường thẳng d 2 tại 2 điểm c, D 

__ 16 

thoa man AB + CD = — 

_ \/5 _ 

Giải: 


IH=d(I,d l ) = -^—;IK = d(I,d 2 ) = ;ID = IA = R ; 

\Á5 \Á5 

8 / _ 4 / _ 36 8 

V5 V 5 V 5 ^5 

=> V5R 2 -4+ V5R 2 -36 = 8 => 5fí 2 = 40 => R = 2 V 2 
=> (C) : (x - 2) 2 + (y - 4) 2 = 8 


Kết luận: Phương trình đường tròn (C) :(x - 2) 2 + (y - 4) 2 = 8 


□ 
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Bài 81. Trong mặt phẳng Oxy cho tam giác ABC có A{ 8;4),5(-7;-l),C(4;6). Gọi (C) là đường 
tròn ngoại tiếp tam giác ABC. xác định M thuộc đường tròn (C) sao cho NANB min 

Giải: 

*Nhận xét: 

Vì tọa độ A, B, c đã xác định nên AB, ẤCẼ là các hằng số đã biết. 

(+) Trước hết ta xét N khác A, B. Ta có NẢnỒ = NA.NB.cosẤĨĨB_ (1) 

Mà S ANAB = =■NA.NB.sinNAB = =-NA.NB.sinACB => NA.NB = Ịir: (2) 

2 2 sinACB 

Dây cung AB chia đường tròn thành 2 cung. Ta tính được cosACB < 0 nên ACB là góc tù. Khi đó: 

+ Nếu N thuộc cung chứa điểm c thì cosẤNB = cos ÃCB < 0 (3) 

+ Nếu N không thuộc cung chứa điểm c thì cos ẤNB = - cos ẤCB > 0 (4) 

(cos ANB = cos ACB < 0 
Từ (1), (2), (3), (4) ta có, để NANB min thì ị 

Ị NA.NB max 

Hay điểm N thuộc cung AB chứa điểm c sao cho Sanab max. Mặt khác Sanab = ^-d(N, AB).AB 
Nên ta sẽ tìm điểm N thuộc cung AB chứa điểm c sao cho d{N, AB) max. 

Tóm lại điểm N nằm chính giữa cung AB chứa điểm c. Từ đó tìm được N Ị2 
(+) Trường hợp N trùng Ả hoặc B thì NANB > 0 nên bị loại. 

Kếtluận: NỈ2+ \ □ 

l V 2 V 2 Ị 
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2 Đường tròn - Đường elip 


Bài 1. Trong mặt phẳng Oxy, cho hai đường tròn (C) :x 2 + y 2 - 18x - 6y + 65 = 0 và (ơ) : X 2 + y 2 = 9 
Từ điểm M thuộc đường tròn (C) kẻ hai tiếp tuyến với đường tròn lơ), gọi A,B là các tiếp điểm. 
Tìm tọa độ điểm M, biết độ dài đoạn AB bằng 4,8. 


Giải: 

L / Ị 

\ m 


Xh 

// h' 

A' /ị' 

1 0 

Đường tròn lơ) có tâm 0(0; 0), bán kít 

do H là trung điểm của AB nên AH = 

^ . ÍMg(C) ịx 2 + ý 

Đăt M(x;y), ta có: < o < 

[ OM = 5 [ X 2 + ý 

( 3x + y- 15 = 0 
o t < 

\x 2 + y =25 

Vậy, trên (C) có hai điểm M thỏa đề bà 

ìh R = OA 

12 c 

—. Suy ra 

•-18X-6 

= 25 
( X 2 - 9x 

iy=15 

i là: M (4; 

^^7 B 

8 ' / 

= 3. Gọi H = ABC\0M, 

, -=-9 v OA 2 

OH = VOA 2 - AH 2 = - và OM = —— = 5 

5 OH 

y + 65 = 0 

+ 20 = 0 (x = 4 (x = 5 

o ị hoác ị 

-3x (y = 3 ■ [y = 0 

3) hoặc M (5; 0). □ 

Bài 2. Trong mặt phẳng Oxy, cho điểm Ml 6;2 ) và đường tròn (C) : (x- 1) 2 + (y-2) 2 = 5. Lập 
phương trình đường thẳng lả) đi qua M và cắt đường tròn (C) tại hai điểm A, B sao cho AB = \/ĨÕ. 


Giải: 
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Đường tròn (C) có tâm I (1;2) và bán kính R = y/5 
Gọi H là hình chiếu vuông góc của I trên AB, ta có: 

, „ „ „ AB 2 _ 10 5 TTT v/ĩõ 

IH 2 = IA 2 - AH 2 = R 2 - = 5-22- = ^ => JH = 2-22: 

“ 4 4 2 2 

Đường thẳng (d) đi qua M và có VTPT ~n = («; ồ) (a 2 + b 2 Ỷ o) có dạng: 

a (x - 6) + b [y - 2) = 0 o ax + by - 6a - 2b - 0 
Đường thẳng (d) thỏa đề bài khi: 

d (/; (U)) = IH o - -T=== -= -^ 7 - o9a 2 = b 2 ob= ±3 a 

\ r ã 2 + ¥ 2 

Với b = -3 a ta được (U): X - 3y = 0 
Với b = 3a ta được (d): X + 3y - 12 = 0 

Vậy, có hai đường thẳng thỏa đề bài là: (d): X - 3y - 0 hoặc (d): X + 3y -12 = 0 □ 


Bài 3. Trong mặt phẳng Oxy, cho đường tròn (C) có phương trình (X -1) 2 + (y - 2) 2 = 5 và điểm 
M (6; 2). Lập phương trình đường thẳng (cl) đi qua M và cắt đường tròn (C) tại hai điểm A, B sao 
cho AB = v/ĩõ 

Giải: 



Đường tròn (C) có tâm I (1;2) và bán kính R = \/5 

Gọi H là hình chiếu vuông góc của I trên AB, ta có: 

ttt9 „ „ AB 2 „ 10 5 TTT vlõ 

IH 2 = IA 2 - AH 2 = R 2 - — = 5 - -r = ^ => IH= 22— 

“ 4 4 2 2 

Đường thẳng (d) đi qua M và có VTPT ~n = ( a ; b) có dạng: 

a (x - 6) + b (y - 2) = 0 o ax + by - 6a - 2b - 0 

Đường thẳng (d) thỏa đề bài khi: 

TTT |a + 2Ỉ7-6a-2ử| \/ĨÕ 9 i9 

d (/; (d)) = IH o - - , -= 2V- o9a 2 = b 2 ob = ±3a 

xTữTĩrì 2 

Với ồ = -3a ta được (d): X - 3y = 0 
Với b = 3íỉ ta được (d): X + 3y - 12 = 0 

Vậy có 2 phương trình {d): X - 3y = 0 hoặc {d) : X + 3y - 12 = 0 □ 


Bài 4. Trong mặt phang Oxy, cho đường tròn (C) : X 2 + y 2 + 2x - 4y = 0 và đường thẳng (d) : 
X - y + 1 = 0. Tím tọa độ điểm M thuộc đường thẳng (d) mà qua đó có thể kẻ được hai tiếp tuyến 
MA và MB với (C) (A, B là hai tiếp điểm) sao cho ẤMB = 60°. 

Giải: 

(C) có tâm I (—1; 2) và bán kính R = V 5 Theo giả thiết: ẤMẼ = 60° => ẤMỈ = ịẤMB = 30° 

Tam giác AMI vuông tại Ả nên: sin30° = —2 => IM = 2 AI = 2R = 2\/5 
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Đặt M(í; t + 1) G (, d ), ta có: IM 2 = 20 o (í + l) 2 + (í- l) 2 = 20 o t 2 = 9 o í = ±3 
Vậy có hai điểm cần tìm là M (-3; -2) và M' (3; 4) 



9 -.2 

Bài 5. Trong mặt phăng Oxy, cho đường thăng A:x-y+5=0 và hai elip (. Eị ) : 7- + 7— = 1 


25 16 


9 -.2 

(i? 2 ): —7 + 77 = 1 (tì > /9 > 0) có cùng tiêu điếm. Biêt răng (E 2 ) đi qua điếm M thuộc đường thăng A. 

tì z o z 

Tỉm /Ọtì í?ộ chêm Msoo cho e/ự; (£ 2 ) có độ dài trục lớn nhỏ nhất. 


/ 

Fl 

F2 ' 

1 




Elip (£i) có tiêu điểm là Fị (-3; 0); F 2 (3; 0) và Fị,F 2 nằm khác phía đối với A 
Vi Me [E 2 ) và Fị,F 2 là tiêu điểm của (£ 2 ) nên MFị + MF 2 = 2tì. 

Do đó: (E 2 ) có độ dài trục lớn nhỏ nhấtoMTi + MF 2 nhỏ nhất 

Gọi Mà điểm đối xứng của Fi qua A. Ta có: MFị + MF 2 = NM + MF 2 > NF 2 (không đổi) 
Dấu “=” xảy ra khi và chỉ khi M = MF 2 n A. Tìm đuợc N (-5; 2) và ( NF 2 ): X + 4y - 3 = 0 


Tọa độ M là nghiệm của hệ: 


x + 4y = 3 
x-y =-5 


17 

X — —— 

5 
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Ta có (C): (x- 1) 2 + (y-2) 2 = 4. Suy ra tâm 7(1;2) và bán kính R = 2. 

Nhận thấy IK = 2. Suy ra K £ (C). Do M £ (C) và TmK = 60°. 

Suy ra AIMK đều. Do đó yêu cầu bài toán o Tìm M £ (C) sao cho KM = R = 2. 

Giả sử M(xo, yo) £ (C) o (Xo - l) 2 + (yo -2) 2 = 4 (1) 

Ta co KM — 2 o (Xo - 3) 2 + (yo — 2) 2 = 4 (2) 

Từ (1) và (2) suy ra M(2 ; 2 + y/3) hay M(2 ; 2 - \/3) □ 



,_ Xn yỉ, _ ... 

Giả sử M(x 0 ; yo) e (£■). Khi đó + ^ = 1 (*) và -2 < Xo < 2. 

^ „ r .—77 „ c 1 

(E) có a = 2, c = v4-3 = 1. Suy ra e = - = 

a 2 

Ta CÓ MF 2 + 7MF| = (a + cx 0 ) 2 + 7(a- exo) 2 = 8a 2 - 12íỉexo + 8e 2 Xo = 2Xg - 12x 0 + 32. 

Xét hàm /(x 0 ) = 2Xg - 12x 0 + 32 trên [-2; 2]. 

Ta có /'(Xo) = 4x 0 - 12 < 0, Vxo e [-2; 2]. Suy ra min /(x 0 ) = /(2). 

x 0 e[-2;2] 

Suy ra min (MFj 2 + 7MF|) = 16, đạt khi Xo = 2. Thay vào (*) ta có y 0 = 0. 

Vậy M(2; 0). □ 

Bài 8. Trong mặt phang với hệ trục Oxy, cho parahol (P) : y 2 = 4x. Lập phương trình đường 
thẳng d đi qua tiêu đỉêrn của (P), cắt (P) tại AvàB sao cho AB = 4. 
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Giải: 


(P): y 2 = 4x có p = 2. Suy ra tiêu điểm F{ 1 ; 0). 

_ f JC = 1 í A{ 1;2) _ _ , , 

TH 1. dlOx. Khiđóptd:x = l.Từhệ t => < => AB - 4. vậy X = 1 thỏa mãn. 

[y 2 = 4x [5(1; -2) 

TH 2. d AOx . Khi đó pt d : y = k(x - 1). 

) -y — y — 

„ o < => k 2 x 2 -2(k 2 + 2)x +k 2 = 0 (*) 

ý 2 - 4x ị(kx-kf = 4x 


á _ . , , _ _ Ịkỹt 0 

Ta có d căt (P) tại hai điểm phân biệt A,B o < o k^o. 

[ A' = 4k 2 + 4 > 0 

Giả sử A(x i; kx 1 - k ), B{x 2 ; kx 2 - Ả:) với Xi, x 2 là nghiệm của phuơng trình (*). 


Ta có AB 2 = (1 + k 2 ){x 2 - Xi ) 2 = (1 + k 2 )[{x 1 + x 2 ) 2 -4xix 2 ] 2 = (1 + k 2 ) 

_ 4(1 +Ả: 2 ) 4 . , _ 

Suy ra = ——— = — + 4 > 4, không thoa man. 

Vậy phuơngtrình d:x = 1 hay X- 1 = 0 . 


4(fc 2 + 2)' 


k 4 


16(1 +Ả ; 2 ) 2 

ĩà ' 


□ 


Bài 9. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho đường tròn (C): X 2 + y 2 - 4x - 2y = 0 và đường thẳng 
A: 5x-2y-19 = 0. Từ một điểm M nằm trên đường thẳng A kẻ hai tiếp tuyến MA, MB đến đường 
tròn (C) (A và B là hai tiếp điểm). Viết phương trình đường tròn ngoại tiếp tam giác AMB biết 
rằngAB = yTÕ. 

Giải: 



Đuờng tròn (C) có tâm 7(2; 1), bán kính R = ự5. Gọi 77 = MI n AB. Ta có AH = ^AB = —• 

Trong tam giác vuông MAI (tại A) với đuờng cao AH ta có 

1 11 1 4 1 ỵ- r— 

= —77 + => = — — -7 => AM = \Á5 => MI = vTÕ. 

A77 2 A7 2 AM 2 AM 2 10 5 

Ta CÓ A: 5x-2y- 19 = 0 o A: —— = y => A7(5 + 2m; 3 + 5 m) 

3 

Khi đó MI = Vĩõ o (3 + 2 m ) 2 + (2 + 5ra ) 2 = lũo 29 m 2 + 32m + 3 = 0 o m = -1 hoặc m = 

Chú ý rằng, đuờng tròn ngoại tiếp tam giác AMB là đuờng tròn đuờng kính MI. 

Với m - -1 ta có M(3; - 2 ). Khi đó pt đuờng tròn ngoại tiếp AAMB là Ị x _ 2 ) + Ịy + 2 ] = 2 • 

3 , (139 721 _1971 2 / 1011 2 5 ^ 

Với m = - — ta có A7 -—2-; — . Khi đó pt đt ngoại tiêp A.AMB là X- 2— + y-2 -- 1 = □ 

29 \ 29 29 Ị * & v { 58 Ị ự 58 Ị 2 
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Bài 10. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho tam giác ABC cân tại A nội tiếp đường tròn (C) : 
X 2 + y 2 + 2x - 4y + 1 = 0. Tỉm tọa độ các đỉnh A, B, c biết điểm M(0; 1) là trung điểm cạnh AB và 
đỉêrn A có hoành độ dương. 

Giải: 



Đường tròn (C) có tâm /(-1; 2), bán kính IA = 2. 

Ta có IM = (1; -1), IMTAB suy ra phương trình đường thẳng AB: x-y+l - 0. Ae AB => A{a; a+ 1). 
Khi đóM = 2 o(a+l ) 2 + (fl-l ) 2 = 4ofl 2 = loa = l (do a > 0). Suy ra A(l; 2);7?(-l; 0). 

Ta có IA = (2; 0), IA1BC suy ra phương trình BC : X + 1 = 0, phương trình AI :y -2 = 0. 

Gọi N là giao điểm của AI và BC. Suy ra 7V(-1; 2) và N là trung điểm BC. Suy ra C(-l; 4). □ 


V J> X^ y , ? 

Bài 11. Trong mặt phăng tọa độ Oxy, cho hypehol ( 77 ): y - 2- = 1 . Gọi Fị,F 2 là các tiêu điếm 
của (77) (Fỵ có hoành độ âm). Tìm tọa độ điểm M thuộc (77) sao cho F\ÃĨF 2 = 60° và đỉêrn M có 
hoành độ dương. 

Giải: 


(77) có a = 1, b - \/3, c - 2. Lấy M(x m ; yù) e (77), X M > 0. Khi đó MFị = 1 + 2x M , MF 2 - -1 +2x M . xét 
AMFịF 2 ta có: FịF 2 = MFỊ + MFỊ-2MFị.MF 2 .cos 60° 


« 'Ọ ọ 13 \/Ĩ3 

o 16 = (l + 2x M ) + (-1 +2x m ) - (l + 2x M )(-l + 2x M ) o x^ = Y ° = ~Ỷ~ 


(do X M > 0). 


Suy ra 


/v^ĩã 3\/3Ì /\/Ĩ3 3\/3Ì 

VậyMp^ỉfj,Mp^-ỉfj 


, 27 

Tm = 4 ° Tm = ± 


3^3 

” 2 ”' 


□ 


V ? X^ yr , , ? , V 

Bài 12. Trong mặt phang tọa độ Oxy, cho elip (77) : = \ có các tiêu điếm F\ ,F 2 (Fi có hoành 

8 4 

độ âm). Đường thẳng d đi qua F 2 và song song với đường phân giác của góc phần tư thứ nhất 
cắt (77) tại AvàB. Tính diện tích tam giác ABFị. 

Giải: 

2 2 

(77): ^ = 1 có c = \/8--4 = 2 => Fi(- 2 ; 0 ), F 2 Í 2; 0 ). 

8 4 

Từ giả thiết => d : y = X - 2 hay X - y - 2 = 0. 

í y = x-2 78 2) 

Từhệ < x 2 y2 => j4(0; -2), BÍ ^Ị. 

It. + _4 =1 

„ 1 „ 1 8 ' 16 ^ 
Vậy Sf 1 ab = 2 AB.d{Fị; AB ) = ^v^-2\/2- y. □ 
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Bài 13. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho parabol (P): y 2 = 2x và điểm K( 2; 0). Đường thẳng d 
đi qua K cắt (. p ) tại hai điểm phân bỉệtM, N. Chứng minh rằng tâm đường tròn ngoại tiếp tam 
giác OMN nằm trên đường thẳng d. 

Giải: 


.. . _í JC = 2 M(2; 2) 

THl:d_LOjc=>d:jc = 2.Từ-{ „ => <{ ^OM.ON = 0. (1) 

l y 2 = 2x [ iV(2; -2) 

TH2: í? /LOx ^ d:y = kx-2k. Tọa độ M, N là nghiệm của 

Zệ 

2 => Ả;y 2 -2y-4fc = 0. (2) 

y 

y = k.c~ -2k 
J 2 


y = kx — 2k 
y 2 = 2x 


Để d cắt (P) tại M, N phân biệt thì (2) phải có 2 nghiệm phân biệt o k Ỷ 0. 

_(yị \ _[yị \ , _ , .r \ 

Gọi M hy; yi , IV y- ; y 2 trong đó yi, y 2 là nghiệm của (2). 

Ta có ÕM.ÕN = (^p) 2 + yiy 2 = (-2) 2 + (-4) = 0. 


□ 


Bài 14. Trong mặt phang tọa độ Oxy, cho đường tròn (C): X 2 + y 2 - 4x + 2y - 15 = 0. Gọi I là tâm 
đường tròn (C). Đường thẳĩigA. đi qua M{ 1; -3) cắt (C) tại hai điểm A và B. Viết phương trình 
đường thẳng A biết tam giác IAB có diện tích bằng 8 và cạnh AB là cạnh lớn nhất. 


Giải: 



Đường tròn (C) có tâm 1(2) -1), bán kính R = 2\/5. 

Gọi H là trung điểm AB. Đặt AH = X (0 < X < 2\/5). Khi đó ta có 


-IH.AB = 8 o xV20 - X 2 = 8 o 
2 


X = 4 


X = 2 (không thỏa mãn vì AB 
nên AH = 4=>/H = 2. Pt đường thẳng qua M: a(x- 1) + b(y +3) = 0 (á 2 + b 2 Ỷ 0) 


< 1A) 

o ax + by+3b-a = 0. 
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^ , „ T „ T „ \a + 2b\ „ _ 4, 

Ta có dự, AB ) = IH = 2 o ' = 2 o a(3a-4fo) = 0 o a = 0 hay a = ^-b. 

Va 2 + b 2 3 

* Với a = 0 ta có pt A : y + 3 = 0. 

^ 4 

* Với a = ịb- Chọn ỉ? = 3 ta có a = 4. Suy rapt A:4x + 3y + 5 = 0. 

Vậy có hai đường thẳng A thỏa mãn là y + 3 = 0 và 4x + 3y + 5 = 0. □ 


2 2 

Bài 15. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho đường thẳng d:2x + j/ + 3 = 0 e/ỉp (£): + y- = 1. 

Viết phương trình đường thẳng A vuông góc với d và cắt (E) tại hai điểm A, B sao cho diện tích 
tam giác OAB bằng 1. 

Giải: 


\ B 


A lA\ 

0 


/•VÍ * 




Aid => pt A có dạng X - 2y + m - 0. Tọa độ A, B là nghiệm của hệ 
'x-2y+m = 0 ị x = 2 y- m 


X - £y - m 

— + y 2 = i I 8y 2 -4my + m 2 -4 = 0 (1) 

d cắt (£■) tại hai điểm A B o hệ có 2 nghiệm phân biệt o 32 - 4ra 2 >0o-2v / 2<m< 2 \/2. (*) 

Gọi A(2yi - m; yi), 5(2y 2 - ra; y 2 ) trong đó yi, y 2 là nghiệm của (1) => yi + y 2 = y, yiy 2 = m ~ 4 

, o _ o , 5(8 - m 2 ) _ \/5. V8-m 2 

=> 415 2 = 5(y 2 - yi) 2 = 5[(yi + y 2 ) 2 - 4yiy 2 ] =- ^ AB = ——^-. 

\m\ „ 1 „ . „ V ra 2 (8- ra 2 ) 

Đường cao OH = d{0, A) = ^ => Soab = ^ OH.AB = — - “ = 1 

o ra 2 = 4 o m = ±2 (thỏa mãn (*)). 

Suy ra phưong trình A:x-2y+2=0 hoặc X - 2y - 2 = 0. 


□ 


Bài 16. Trong mặt phang tọa độ Oxy, cho parabol (P) : y 2 = 4x có tiêu điểm F. Gọi M là điểm 
thỏa mãn điều kiện FM = -3 F0; d là đường thẳng bất kì đi qua M, d cắt (P) tại hai điểm phân 
biệt A và B. Chứng minh rằng tam giác OAB là tam giác vuông. 

Giải: 

(P): y 2 = 4x có p - 2 => tiêu điểm F{ 1; 0) => M(4; 0). 

Nếu dlOx => pt d : X = 4. Từ hệ 

y 2 = 4x í A{ 4; 4) —► —___ 

=><^ => 0Á.0Ổ= 16-16 = 0^ AOB = 90°. 

X = 4 [5(4;-4) 

Nếu d /L0x=> pt d: y = Ả:(x-4). Tọa độ A,B là nghiệm của hệ 

y = Ả;x-4Ả; X = — 

1,2_. °r 4 

y _4x [ ky 2 -4y- 16fc = 0 (1) 

Điều kiện d cắt (P) tại hai điểm phân biệt là pt (1) có 2 nghiệm phân biệt o k Ỷ 0. 

'íy 2 ) ị y? V „ . , 

Giả sử A 3^-; yi , B 3^; y 2 trong đó yi, y 2 là nghiệm của (2) =>yiy 2 = -16. 
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Ta có OA.OB = + yiy 2 = (-4) 2 - 16 = 0 => AOB = 90°. 

Suy ra OA vuông góc vối OB hay tam giác OAB vuông trong mọi truờng hợp. □ 



Do đó IH = ^IA => H [ị; oj; cos ẤĨB = ^ => ẤĨB = 60° => ẤBC = 60° nên ABC là tam giác đều. 

Suy ra tâm đuờng tròn nội tiếp của A ABC trùng với trọng tâm. Gọi G là trọng tâm tam giác ABC. 

—2 , ' ' 5 

Ta có AG = 7 .AH => G(2; -2). Bán kính đuờng tròn nội tiêp là r - GH = 

N Ẵ _ _ g 25 _ 

Suy ra phuong trình đuờng tròn nội tiêp A ABC là (x - 2) 2 + (y + 2) 2 = -Ị- □ 



« Cách 1: Đuờng tròn (C) có tâm J(l;2), bán kính R = 3. 

Gọi M(m;4) thuộc y = 4. Giả sử điểm H(x; y ) là tiếp điểm của tiếp tuyến kẻ từ M đến đuờng tròn. 
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Khi đó: 


H e (C) 
ÃĨH.ĨH= 0 


( 1 ) 


Với 


MH = (x - m;y-4);IH = (1 -x;y-2) 

Lúc đó hệ phương trình (1) trở thành : 


1 X 2 - 2x + y 2 - 4y - 4 = 0 
Ị (x - ra) (x - 1) + (y - 4) (y - 2) = 0 

Lấy (3) - (2) vế theo vế ta có phương trình : 


X 2 - 2x + y 2 - 4y - 4 = 0 (2) 

X 2 + y 2 - (m+l)x-6y + m-8 = 0 (3) 


(1 - m)x + 2y + ra - 4 - 0 

Điều này chứng tỏ đường thẳng đi qua hai tiếp điểm A, B có phương trình (. AB ): (1 - m)x + 2y + 
m - 4 = 0 

Theo giả thiết ta có £(2;3) e AB nên (1 - ra)2 + 2.3 + m-4 = 0om = 4. 

Vậy I m = 4 1 là giá trị cần tìm. □ 

•Cách 2:(HD cách làm) Qua bài này ta có với A, B là 2 tiếp điểm của 2 tiếp tuyến kẻ từ M(x 0 ; y a ) 
tới đường tròn (C): (x- a) 2 + (y- b) 2 - R 2 thì ta có phương trình đường thẳng (AB): (x 0 -a){x-a) + 
íy 0 -b){y-b) = R 2 . 

Chứng minh: 

Đường tròn (C) có: 

+ Tâm I(a;b). 

+ Bán kính R. 

Gọi A(m; n) là 1 tiếp điểm của tiếp tuyến kẻ từ M, do A G (C) nên ta có: 

(m - ã) 2 + {n- bÝ = R 2 


IA = (ra- a;n- a). 

Phương trình đường thẳng AM là: 

AM : (ra - à) (x - ra) + (n - b) (y - rĩ) - 0 

o(m- a)(x- a) + {n-b){y-b) = {m- a) 2 + [n-b) 2 = R 2 

Do M £ MẨ nên ta có: (x 0 - a){m - a) + (y 0 -b)(n-b) = R 2 Do đó h thuộc đường thẳng A : (x 0 - 
a)(ra - a) + (y c -b){n-b) = i? 2 Tương tự ta cũng có B G A Vậy phương trình đường thẳng AB là: 
(x 0 -a)(ra-a) + (y 0 -&)(n-fe) = i? 2 . □ 

Bài 19. Trong mặt phang Oxy, cho tam giác ABC vuông tại A VỚỈB{- 3; 0), C(3; 0). Biết tâm I của 
đường tròn nội tiếp AABC thuộc đường thẳng (, d):y = X. Viết phương trình đường tròn nội tiếp 
tam giác ABC biết I có tung độ dương. 

Giải: 
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Vì AABC vuông tại A và £(-3;0),C(3;0) suy ra A nằm trên đuờng tròn có tâm là gốc tọa độ, bán 
kính R = 3. 

I là tâm đuờng tròn nội tiếp AABC nên AI là đường phân giác trong của A ABC. Gọi D là giao 
điểm thứ hai của AI với đường tròn ngoại tiếp A ABC. Khi đó, dễ dàng chứng minh được DBC 
vuông cân tại D và suy ra được D{ 0; -3). 

Hơn nữa, ta có 

DBC = DAB (cặp góc nt cùng chắn 1 cung) ì ----- ----- 

ẠaẠ " 6 Y=>DBI = BID 

IBC = IBA (vì BI là phân giác) j 

Do đó tam giác BID cân tại D. Suy ra ID = BD = V3 2 + 3 2 = 3 Vỉ 
Giả sử I(a;a ) e (d). Ta có \/{a + 3) 2 + a 2 = 3\/2 o a= 

„ T -3 + 3 V 3 -3 + 3V3' 

Suyra7(-V-—;-V-—) (Vìa>0). 

bán kính đường tròn nội tiếp AABC là r = d{I,BC ) 

Kết luận: phương trình đường tròn nội tiếp A ABC là 


-3 + 3^3 


-3 + 3 ^ 


+ y- 


-3 + 3 ^^ 36 - 18\/3 


□ 


V ? X y V V ? X. 

Bài 20. Trong mặt phăng Oxy cho [E): = 1 rà đường thăng A: x + y + 9 = 0. Viêl phương 

5 4 

írm/ỉ đường tròn có tâm thuộc A, riếp xức cớ/‘ (£■) có hd/7 /cúỉri nhỏ nhất. 

Giải: 

» Cách 1: 

Gọi d là đường thẳng song song với A và tiếp xúc với Elỉp, và khoảng cách từ d đến Elỉp gần 
nhất. 

Phương trình đường thẳng d có dạng: d: X + y + c = 0 

Đường thẳng d tiếp xúc vối Elỉp khi và chỉ khi hệ phương trình sau có nghiệm duy nhất: 

ịịiệll ■ ' 

<5 4 o c = ±3 

x + y + c = 0 


78 


boxmath.vn 
























Với c = 3 thì khoảng cách d và A là nhỏ nhất, vậy d: X + y + 3 = 0. 

Tiêp điếm của ư và £7 z'p là: M(- 2 ; - A) 

Gọi (C) là đường tròn cần tìm có tâm I và bán kính R. 

Ie A=> I{a;-a-9) 

_ 1-3 + 91 

Ta có: i? > d{d]A) = ' = 3^2 

V2 ' 

Dấu " = " xảy ra khi và chỉ khi, I là giao điểm của đường thẳng qua M vuông góc với d và đường 
thẳng A. Khi đó (C) tiếp xúc với {d) và (£) tại M. 


Từ đó tìm được tâm / -- 
l 3 

Kết luận: PT đường tròn (C): 



vàfi = 3\/2 




= 18 



•Cách 2: 


Gọi (C) là đường tròn cần tìm, có tâm I và bán kính R. 

I e A=> I{a;-a- 9) 

_ 2 „2 

^ 7 v m n 

Gọi M(m; n) là tiêp điêm của (C) và (£), suy ra: — + — = 1 

5 4 

Theo BĐT Cauchy-Schwarz, ta có: (m + n) 2 < r ^— + ^-(5 + 4) = 9=>ra + n>-3 


Mà ta có: R 2 = [m-a) 2 + (n + a + 9) 2 > 


4 

ý 

4 . 

(m - a+n + ữ + 9) 2 (m + n + 9) 2 


> 18 


m-a=n+a+9 
m n 

5~ = 4 „ 

m n 
ẠV + _ = 1 

5 4 

m + n = -3 


Dấu “ =" xảy ra khi và chỉ khi: 

Khi đó ta có, I (-y; - y), R - 3\Ỉ2, ta sẽ chứng minh (C) tiếp xúc (E). Thật vậy, lập phưong trình 
hoành độ của c và E ta dễ dàng chứng minh điều này. □ 


5 

m = -- 

_ ỉ 

Ỉ4 

a = - — 
3 


Bài 21. Trong mặt phẳng Oxy cho tam giác ABC có M(|; l); N{ị; I) lần lượt là trung điểm của 

_ . , . . ịx= 1 _ 7 ^ , ____ 

BC, AC và đường thang d:< , teU là đường phân giác trong cua BAC. 

[y = 2 + 3 Í 

Lập phương trình đường tròn ngoại tiếp A ABC. 

Giải: 
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A 



Nhận xét: Cho góc xOy và A là đường phân giác của xOy. Khi đó với mỗi điểm M eOx thì điểm 
đối xứng vối M sẽ thuộc Oy. 

Như vậy ta có lời giải như sau: 

Đường thẳng d thực chất có phương trình tổng quát là X - 1 = 0. 

Ta gọi p là điểm đối xứng của N qua đường thẳng d. 

2 ^ * 5 

Đường thẳng qua N vuông góc vối d có phương trình: y +2 0 

Suy ra hình chiếu của N trên đường thẳng d là hỊỉ; Vì H lằ trung điểm của NP nên ta tìm 

đượcpỊ^Ị 

Mặt khác, ta có MN II AB nên ~u AB = MN =(-!;-!)=> vtn A B = (l;-l)vàPe AB. Suyra AB: x-y+1 = 


Ả là giao điểm của d và AB nên tìm được A{ 1; 2) 

N là trung điểm của AC nên tìm được C(0;3) 

M là trung điểm của BC nên tìm được -8(3;4) 

Cuối cùng, ta sẽ lập phương trình đường tròn đi qua 3 điểm A, B, c. 

Kết luận, đường tròn ngoại tiếp AABC có phương trình X 2 + y 2 - 3x - ly + 12 = 0. 


□ 
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Điểm Ae d=> A (a; -4 - à) Đặt MAN = 2a, OA = X > 0 

, . OM 2 AM . ^ 4\/x 2 -4 

Ta có: sina = —— = —-,cosa = —— => sin2a = ——-— 

OA OA _ ỌA X 2 

ỵ 4 V X 2 — 4 _ q 

Suy ra: S. 4 MÌV = Mx 2 - 4)—-T = 3^3o4Íx 2 -4Ì =27x 4 ox 2 = 16ox = 4 

2 X 2 

Từ đó ta có: OA = 4 o a 2 + (4 + à) 2 = 4 o a = -4 V a = 0 

Vậy toạ độ điểm A cần tìm là: A (-4; 0) V A(0; -4) □ 



Đọc bài toán ta nhận thấy một điều rằng, đó là A MBC là tam giác đều (Vì MA = MB và: ẤMB = 
60°). 

Viết lại phuơng trình đuờng tròn duới dạng: (x +1) 2 + (y - 2) 2 = 5 
Đuờng tròn có tâm /(— 1; 2) và bán kính: R - Vò. 

Ta luôn có tứ giác IAMB nội tiếp đuờng tròn vì: MAẼ = MBA = 90°, suy ra: ẤMB + ẤĨB = 180° => 
ẤĨB = 120° 

Xét A ABC, ta có: AB 2 = IA 2 + IB 2 - 21 A.IB.cosẤĨB = 3 R 2 = 15 
Mặt khác: A MBC là tam giác đều nên: MA = AB o MA 2 = AB 2 = 15. 

Áp dụng định lí Pytago cho AM AI ta có: MI 2 = MA 2 + AI 2 = 15 + 5 = 20 
Do Med nên tọa độ M có dạng: (x 0 ;x 0 +1) 

Khi đó ta có: 

MI 2 = (Xo + l) 2 + (x 0 - l) 2 = 20 o xổ = 9 o Xo = 3; Xo = -3 


Vậy có 2 điểm M thỏa mãn điều kiện bài toán: (3; 4); (-3; -2) □ 

Bài 24. Trong mặt phang Oxy cho đường tròn (T): X 2 + y 2 - 2x - 4y + 4 = 0 và đường thẳng (d ): 
X - y -1 = 0. Từ M thuộc d kẻ các tiếp tuyến MA, MB đến ( T) trong đó A, B là các tiếp điểm. 
Chứng minh đường thẳng qua A, B luôn đi qua điểm cố định. 

Giải: 
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Phương trình đường tròn được viết lại (T): (x -1) 2 + (y - 2) 2 = 1 
Gọi tọa độ các điểm là: rì(xi;yi);.B(x 2 ;y 2 );M(xo;yo). 

Ta có: 

Tiếp tuyến tại A, qua M của đường tròn có dạng: (Xo -1) (Xi -1) + (yo - 2) (yi - 2) = 1 
Tiếp tuyến tại B, qua M của đường tròn có dạng: (x 0 -1) (x 2 -1) + (y 0 - 2) (y 2 - 2) = 1 
Dễ thấy 2 điểm A; B đều thỏa mãn phương trình đường thẳng sau: (x 0 -1) (x -1) + (y 0 - 2) (y - 2) = 1 
Đó chính là phương trình đường thẳng AB. 

Mà ta lại có: M e (d) nên: M = (x 0 ;yo) = (x 0 ;x 0 -1). Thay lên phương trình trên ta được: 

(xo-l)(x-l) + (x 0 -3)(y-2) = l 
Gọi N{x; y) là điểm cố định mà AB luôn đi qua với mọi x 0 . 

Khi đó phương trình: (x 0 -1) (x -1) + (x 0 - 3) (y - 2) = 1 có nghiệm với mọi x 0 . 

{ x+y-3=0 3 

o x = y = ^ 

6-x-3y = 0 2 


Vậy điểm cố định cần tìm là: 



□ 


Nhận xét: Trong lời giải trên ta đã sử dụng một bổ đề nhỏ: 

Cho đường tròn (C): (x - à) 2 + (y - b) 2 = R 2 . với mỗi điểm M(x 0 ; yo) nằm ngoài (C) kẻ2 tiếp tuyến 
với (C) tại hai tiếp điểm A, B thì đường thẳng AB có phương trình (x 0 -a)(x- à) + (y 0 -b){y-b) = R 2 . 
Bổ đề trên luôn đúng. Thật vậy tọa độ A, B phải thỏa mãn hệ sau: 


ĨA.ÃM = 0 (1) 

< ĨB.BM = 0 (2) 

(x - a) 2 + (y - b) 2 = R 2 (3) 


Lấy (1) - (3), (2) - (3) ta sẽ xây dựng được phương trình đường thẳng AB như trên. 


Bài 25. Trong mặt phẳng Oxy cho hai đường tròn (C): (x - l) 2 + (y - 2) 2 = 4 và iơ ): X 2 + y 2 = 9. 
Viết phương trình đường ườn tâm I tiếp xúc với cả hai đường tròn (C) và (C') biết rằng I thuộc 
đường thẳng d:x + y- 2 = 0. 
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Giải: 



Bài toán này trước tiên ta cần phải lưu tâm đến vị trí của hai đường tròn bài toán cho. Cụ thể: 
Đối với đường tròn (C) ta có tâm Ji(l;2) và bán kính Rị = 2 
Đối với đường tròn (ơ) ta có tâm / 2 (0; 0) và bán kính R 2 = 3 

Từ đó ta có Iil 2 = \/5 nên ta suy ra được |i?i - R 2 \ < Iịl 2 < Rị + R 2 . Do đó hai đường tròn (C) và (Ơ) 
cắt nhau tại hai điểm phân biệt. 

Mặt khác đường thẳng d lại nằm giữa khoảng không gian giữa hai đường tròn nên đường tròn 
cần lập nếu có tiếp xúc vối (C) và (ơ) thì có hai khả năng là tiếp xúc ngoài với (C) và (Ơ) hoặc 
tiếp xúc trong với (C) và tiếp xúc trong với (Ơ). 

Từ đó ta có I e d: x + y-2 = 0 o J(x,2-x) và gọi R là bán kính của đường tròn cần tìm. 

•Trường hợp 1: Vì đường tròn cần tìm tiếp xúc ngoài cả (C) và (ơ) nên ta có hệ phưong trình 

í i? + i?! = //! (1) 

\r + R 2 = II 2 (2) 

Lấy (1) - (2) vế theo vế ta được phưong trình 


Ri-R 2 = Ih - u 2 (3) 

•Trường hợp 2: Vì đường tròn cần tìm tiếp xúc trong với (C) và cũng tiếp xúc trong với (Ơ) nên 
ta có hệ phưong trình 

í //! = i?! - i? (4) 

\lI 2 = R 2 -R (5) 

Lấy (4) - (5) vế theo vế ta có phương trình 

II 1 -II 2 = R l -R 2 (6) 

Do (3) và (6) nên ta dẫn đến giải phương trình 

\/(x- l) 2 + x 2 - \J X 2 + (2 - x) 2 = - lo n/ 2x 2 - 2x + 1 = V2x 2 - 4x + 4- 1 
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Bình phương hai vế phương trình này và thu gọn ta được phương trình 

—--- (2 - 3x > 0 

v2x 2 -4x + 4 = 2-3xo t =>x = 0 

Ị 2x 2 - 4x + 4 = (2 - 3x) 2 

•Với X = 0 thì ta có Ilị = 1 nên từ (1) ta có R - 1 - 2 = -1 (vô lý) 

•Với X = 0 thì ta có Ilị = 1 nên từ (4) ta có R = 

Do đó phương trình đường tròn cần tìm là: 


2-1 = 1 (nhận) 
X 2 + (y-2) 2 = 1 


□ 


Bài 26. Trong mặt phẳng Oxy cho đường tròn (C): X 2 + y 2 + 2x - 4y - 8 = 0 và đường thẳng d : 
X - 5y - 2 = 0. Xác định tọa độ giao điểm A,B của đường tròn (C) và đường thẳng d ( cho biết 
điểm A có hoành độ dương). Tìm tọa độ điểm cthuộc đường tròn (C) sao cho tam giác ABC 
vuông ở B. 

Giải: 



Từ đường tròn (C) :x 2 + y 2 +2x-4y-8 = 0 tọa độ tâm /(-1;2) 

Tọa độ giao điểm A,B của đường thẳng d vối (C) là nghiệm của hệ: 

í X 2 + y 2 + 2x-4y-8 = 0 J (5y+ 2) 2 + y 2 + 2(5y+ 2)-4y-8 = 0 

|x-5y-2=0 |x=5y+2 

1X = 2 

«. t/=° 

I X = -3 

.\ y =- 1 

vì Acó hoành độ dương nên A{ 2;0) và 5(-3;-l) 

Mà c e (C) và tam giác ABC vuông ở B nên c là điểm đối xứng với A qua tâm I. 
Do đó C(-4;4) 

Kết luận: h(2;0),£(-3;-l) và C(-4;4) 


□ 


Bài 27. Trong mặt phang Oxy cho tam giác ABC, có điểm A{ 2; 3), trọng tâm G(2;0). Hai đỉnh B 
và c lần lượt nằm trên hai đường thẳng dị: X + y + 5 = 0 và d 2 : X + 2y - 7 = 0. 

Viết phương trình đường tròn có tâm c và tiếp xúc vói đường thẳng BG. 

Giải: 
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Ta có 5 e dị nên B{-y B -5 ;y B ), c £ d 2 ^> C(-2y c + 7; y c ) 
Vì G là trong tâm tam giác ABC nên 


{ • X A + X B +X C 

ZÃ1Z =XG 

yA+ỸB + yc 

3 =yG 


I y B + 2yc + 2 = 0 1 y B =-4 

1 y,B + yc + 3 = 0 1 y c = ] 


Do đó tọa độ B(-1;-4),C(5;1) 

Ta CÓ BG(3;4) nên vectơ pháp tuyến của BG là ~h BG = (4; -3) 

Suy ra phuong trình BG : 4x - 3y - 8 = 0 

Bán kính của đuờng tròn tâm c tiếp xúc với BG: 4x - 3y - 8 = 0 là 


14.5-3.1-81 9 

R = —= —r = 7 

V4 2 + (-3) 2 5 

81 

Kết luận: Phuơng trình đuờng tròn cần tìm (x - 5) 2 + (y -1) 2 = □ 

25 

Bài 28. Trong mặt phang Oxy Cho hình vuôngABCD điểm A(-4; 5) đường chéo có phương trình 
7x - y + 8 = 0. Tìm tọa độ các đỉnh của hình vuông. 

Giải: 



Do Tọa độ A không thỏa mãn phuong trình đuờng chéo đã cho nên phuong trinh đuờng chéo 
BD:7x-y + 8 = 0 
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Mặt khác BD-LAC nên phương trình AC: X + 7x + c = 0 
mà A e AC => -4 + 7.5 + c = 0 o c = -31 
Nên: AC:x + 7y-31 = 0 

Gọi I = AC n BD, tọa độ điểm I là nghiệm của hệ 


x + 7y-31 = 0 A -1 9 

7,-yíto ~\yj ~'nr : i 

Mà theo tính chất hình vuông, ta có I là trung điểm của AC nên: 


( X A + X C = 2x/ |x c = 3 

“ oị => C(3;4) 

y A + yc = 2yi [ y c = 4 


_ _ _ 1 1 , 5 

CÓ IB = ID= ^AC= ^VĨ9 + Ĩ= -- 

2 2 y/2 

Do đó B, D thuộc đường tròn tâm I, Bán kính R = 


5 

72 


CÓ phương trình là: 



25 

T 


Do đó tọa độ B, c là nghiệm của hệ 



IỴ . L „ 9 r 25 

X + — + 7x + 8- - — —- 

2 2 2 


X = 0 => y = 8 
x = -l=>y = 1 


nên 5(0;8),D(-1; 1) 

Kết luận: A(-4; 5), C(3;4),5(0; 8),D(-1; 1) 


□ 


Bài 29. Cho đường tròn: Ịx + +Ịy-^j = Ỵ ràh(0;l);s|^; 
Tím M thuộc (C) sao cho 2MA + MB min. 


1 1 

3 


Giải: 

Phương pháp giải: Tìm điểm A' sao cho 2 MA = MA' với mọi điểm M thuộc (C), sau đó áp dụng 
BĐT MA’ + MB ^ A'B để tìm M 

Gọi điếm M(x;y) thuộc (C): X 2 + y 2 + ^x-^y-3 = 0 (1) 

Tìm điểm A’: 

Cách 1: Gọi A'{a ; b) sao cho 2MA = MA', mọi điểm M thuộc (C) 

o \/x 2 + (1 -y) 2 = v/(íỉ-Ạ) 2 + (ồ-y) 2 o 4(x 2 + y 2 - 2y + 1) = X 2 + y 2 - 2í?x - 2 hy + a 2 + b 2 

o 9 2ax (2ồ-8)y 4-íỉ 2 -^ 2 

ox z + f + 


+ 


+ ■ 


= 0 ( 2 ) 


3_ 7 3 3 

Do M thoả mãn cả 2 phương trình (1) và (2) nên 2 phương trình này tương đương nhau 

{ •1 2(1 

-2 2b-8 ° a = 2 ’h-2hay A'{2;3) 

T = 3 

4 2 

Cách2: Me (C) ox 2 + y 2 = -^x+ ^y + 3 (★) 

Ta có: 

2MA = 2 y / x 2 + (1 -y) 2 = \/ ỵ2 + y 2 + 3* 2 + 3y 2 - 8y + 4 = >/x 2 + y 2 - 4x - 6y + 13 (Thế từ (★) đó mà) 
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o MA' = (x-2) 2 + (y-3) 2 => A'(2; 3) 

• Do B nằm trong đường tròn, A’ nằm ngoài đường tròn nên 2 MA+MB = MA’+MB đạt GTNN 
khi và chỉ khi M, A’, B thẳng hàng và M nằm giữa A’, B □ 


Bài 30. Trong mặt phẳng toạ độ đề-các vuông góc cho elip + y- = 1 với a > b > 0 A và B là 2 
điểm tùy ý thuộc elip sao cho OA vuông góc vôi OB. Hãy xác định vị tríA,B trên elỉp đểtam giác 
OAB có diên tích lớn nhất và nhỏ nhất. Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất đó. 

Giải: 

* TH i: Xét Avầ. B nằm trên 2 đường thẳng X = 0 và y - 0. 

_ 3 

Dê dàng tính được Sabc = 2 (!) 

* TH 2 : Xét A và B lần lượt nằm trên 2 đường vuông góc: và y = ^x 

lc 

_ _[ị + t = l ^ ^ x/ , x A 2 k 2 _ , , _ 9 

Tọa độ A thoa man: < 9 1 Nên ta có:-2^ + V = 1 oxa =-——77 

1 y = kx 9 1 1 + 9fc2 


Do đó y A 2 = 


9 k 2 


-. Nên OA 2 = Xa 2 + yA 


9k 2 + 9 _ 3Vk 2 + l 

' ' , oOA= —— 

1 + 9fc 2 


1 + 9Ẵ: 2 .~ l + 9k 2 " vT + 9F' 

^ , , _ 3Vk 2 + l XT . _ , „ 1 ^ 1 3Vk 2 + ì 3Vk 2 + l 1 9{k 2 +1) 

Tươngtự: OB = ' ■ Nên ta có: Sabc~ ^OA.OB = -Ạ = 2 ■ =-2. 

V9 + k 2 2 2 V 1 + 9 fc 2 v/g + k 2 2 vT+ 9/c 2 .\/9 + k 2 


-Tìm Min: Áp dụng bất đẳng thức cosi cho 2 số dương Vl + 9k 2 và V9 + k 2 

9 9 

Ta có 2Vl + 9fc 2 V9 + Ả: 2 < 10(k 2 +1) Do đó s > 22. So sánh với (1) thì Smin = -2-0 k 2 = 1 

10 10 

-Tìm max: Áp dụng bất đẳng thức Bunhia ta có: Vl + 9k 2 .V9 + k 2 > 3(k 2 +1) 

3 

Do đó : s < 2. o A,B là giao điếm của elip với các trục tọa độ.(hoán vị cho nhau) □ 



M{x;y) có tọạ đô nguyên thuộc (E) 

Suy ra y 2 <2=> y £ {—2; — 1; 0; 1; 2} 

Thay y vào phương trình (£■) và lấy nhưng giá trị X nguyên ta được các điểm thuộc [E) có tọa 
đô nguyên là A(2; 1),B(2; -1), C(-2; -l),D(-2; -1) 

Việc viết phương trình (d) chỉ là viết phương trình đường thẳng đi qua 2 trong 4 điểm trên. 
Đọc giả tự viết □ 
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Do đó đường thẳng d qua M luôn cắt (£) tại 2 điểm phân biệt Mị, M 2 

Do điểm MtOx nên đường thẳng X = 1 đi qua M và song song vối trục Oy cắt (£■) tại 2 điểm Mị, 
M 2 thì MMị -ệ- MM 2 

Gọi k là hệ số góc của đường thẳng d qua M. PT đường thẳng d có dạng: y = kx+l - k 
Hoành độ XMi và x Mz là nghiệm của PT: 

4x 2 + 9(Jfcjc + 1 - kf - 36 = 0 o (9 k 2 + 4)x 2 - 18 kỢc - l)x + 9 k 2 - 18 k -27 = 0 

^ „ b 18k(k- 1) „ , 4 

Ta có: x Ml + xm 2 = 2 X M =>S = --= = 2 o k = -- 

a 9 Ả; 2 + 4 9 

Vậy PT đường thẳng cần tìm: 4x + 9y -13 = 0 □ 


Bài 33. Trong mặt phẳng Oxy cho elip {E) : = 1. M và N là 2 điểm trên [E) sao cho tam 

giác OMN vuông tại o (O là gốc tọa độ). Gọi H là hình chiếu của o trên MN. Tìm quỹ tích H. 


Giải: 



M(x 0 ;y 0 ): OMTON => N(ky 0 ;-kx ữ ) 


M{x ữ -,yo)ElE)^ị + ị = l 


c 2 v 2 1.2 2 

N{kyo;-kxo) e (£) => -Ệ- + -Ệ- = 1 

x O + To X 0 + To _ 1 2 .2 

25 4 k 2 0 /0 


= J_ 

25 4 Ả: 2 


100 

~29~ 


1 + 


k 2 
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1 + ¥ ] - 


1111 1 1 Ị 

~ÕH 2 - ÕÃf2 + ÕĨV2 - X 2 + y 2 + k 2 y 2 0 + k 2 x 2 ~ x 2 + y 2 { 

10 2.2 100 
=> OH = —— => + VH = —— 

v/29 29 

Kết luận: Quỹ tích điểm H là đuờng tròn tâm o bán kính R = 


29 

ĩõõ 


10 

\/29 


□ 


Bài 34. Trong mặt phẳng Oxy cho đường tròn (C): (x - 4) 2 + J / 2 = 4 rà ííỉêm /(8; 5). Tìm điểm M 
trên trục tung sao cho từM kẻ được hai tiếp tuyến MA, MB đến (C) (A,B là hai tiếp điểm) đồng 
thời đường thẳng AB đi qua I 

Giải: 



Phuơng trình AB là giao của 2 đuờng tròn (C) và đuờng tròn đuờng kính KM với K là tâm đuờng 
tròn C.K (4; 0), M(0; à) 

Phuơng trình đuờng tròn đuờng kính KM có dạng: 

(x-2) 2 +(y-^) 2 = 4+ị =>x 2 + y 2 -4x-ay = 0 
Ta có hệ: 


( x 2 + y 2 - 8x+ 12 = 0 
X 2 + y 2 - 4x - ay = 0 

Nên AB có PT là: 4x- ay- 12 = 0 vì AB đi qua /(8; 5) nên M(0;4) 

Kết luận: M(0;4) □ 


Bài 35. Trong mặt phang Oxy Cho hai đường tròn (Ci ): X 2 + y 2 - 4 và (C 2 ) :x 2 + y 2 = 25. Từ điểm 
M G (C 2 ) kẻ hai tiếp tuyến MA,MB đến (Ci) (A,B là các tiếp điểm). Chứng minh rằng đường 
thẳng AB luôn tiếp xúc với một đường cong cố định. 

Giải: 

Tcì cói OM — i?2 = 5, OA — Rị = 2 => OH — díQ-AB) ~ " , 7 — “ 

OM 5 

^ , 3 ^ 4 

Khi điểm M chuyên động trên c 2 thì diễm o luôn cách đuờng thăng AB một đoạn OH = 

16 ® 

Nên đuờng thẳng AB luôn tiếp xúc với đuờng tròn (C): X 2 + y 2 = ^ □ 
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Bài 36. Trong mặt phẳng Oxy Trong mặt phẳng Oxy cho (C) : X 2 + y 2 - 6x + 2y - 15 = 0 tìm M 
thuộc d:3x- 22 y -6 = 0 sao cho từ M kẻ được đến (C) 2 tiếp tuyến MA, MB với AvàB là các tiếp 
điểm. Và đường thẳng AB đi qua điểm C(0; 1) 


Giải: 


i 

[ / 

<Ẵ 

c 

- J- 1' T Tt- 

J / —— 


-1 

U- _ J 

'N 



Gọi tọa độ M là Um; yM)-(C) có tâm /(3,-1). Đường thẳng chứa cạnh AB đi qua C(0; 1) và nhận IM 
làmvecto pháp tuyến. Nên ta có phương trình đường thẳng AB là: (A): (xM~3)x+(yM+l)(y-l) =0 

Gọi H là giao điểm của IM và AB ta có : 

|3(xm- 3)-2(y M +1)1 r o 

IH = d (/; A) = yyM . IM = y/{x M - 3) 2 + (y M + l) 2 

y Í%M ~ 3) 2 + (yM + l) 2 

Ta có IH.IM = OA 2 = R 2 = 25. Nen |3(jcm - 3) - 2(y M + 1) = 25 (1) 

Kết hợp vối điều kiện M thuộc đường thẳng [d) nên ta có: 3x M - 22 y M -6 = 0 (2) 

Từ (1), (2) ta có hệ phương trình: 

j|3(XM-3)-2(y M +l)l = 25 
Ị 3 xm — 22yM — 6 = 0 


Giải ra tìm được mỊi 3;^| hoặc mỊ-^;-i|. Thử lại chỉ có mỊ-^;-i| thỏa đề bài 
Kết luận: MI 


-16 


-1 


□ 


Bài 37. Trong mặt phang Oxy Trong mặt phắng Oxy, cho đường tròn (C) có tâm I đi qua hai 
điểm A{1; 0), 5(0; 1) sao cho diện tích tam giác IAB bằng 9. Viết phương trình đường tròn (C) 

Giải: 


Gọi E là trung điểm của AB. Ta tính được AB = \fĩ => EB = 


ỵ/2 
2 ■ 
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5n/26 


Saib = \aB.IE = EB.IE = 9=>IE = 9 Ự 2 . R = IB = VlE 2 + EB 2 = 

2 " z 

Để tìm tâm I thì ta có: E Ịi; (Vì E là trung điểm của AB). 

Dễ dàng viết được phương trình của IE đi qua E và vuông góc với AB. là: IE: X - y = 0 
Do đó ta gọi I{a;a ) e IE. Khi đó IE = 9\/2=> hay 1 ị ~~2 ’~~ 2 ^] 

Kết luận: Vậy có 2 pt đường tròn cần tìm! 


□ 


Bài 38. Trong mặt phẳng Oxy cho A ABC có M(|; ị) , N(ị; I) lần lượt là trung điểm của BC,AC 
và đường thang cl : < , teU là đường phân giác trong cua BAC. 

\y= 2+ ịt 

Lập phương trình đường tròn ngoại tiếp A ABC. 

Giải: 

Đầu tiên ta có nhận xét sau: Cho góc xOy có đường thẳng A là phân giác của góc xOy. Khi đó với 
mỗi điểm M eOx thì điểm đối xứng với M qua A sẽ thuộc Oy. Ta sẽ ứng dụng nhận xét trên vào 
bài toán. 

v \x= 1 

Một điêu nữa là đường thắng: < 4 chỉ là cái hình thức thôi, thật ra nó chính là đường 

(y = 2+^f 

thẳng: X = 1 thôi. 

Ta gọi điểm p là điểm đối xứng với N qua đường thẳng d khi đó thì điểm p eAB 

Việc tìm một điểm đối xứng qua một đường thẳng là công việc khá đơn giản, và ở đây ta tìm 

được: pỊ^Ị 

Ta có: NM = (1; 1). Đường thẳng AB qua B và song song với đường thẳng MN nên ta dễ dàng viết 

được phương trình đường thẳng AB:x-y+l = 0 

Tới đây ta tìm được tọa độ các điểm là: A(1;2);C(0;3);5(3;4) 

Việc viết phương trình đường tròn ngoại tiếp ta, giác thì đơn giản rồi. □ 


Bài 39. Trong mặt phang Oxy cho đường tròn (C) : x 2 +y 2 +2x-Ay - Ovà đường thẳng id) :y = x+l. 
Tỉm điểm M thuộc đường thẳng (d) sao cho từ M kẻ được hai đường thẳng tiếp xúc với đường 
tròn tại A và B, sao cho: ẤMB = 60° 

Giải: 

Khi đọc xong bài toán ta ấn tượng với một điều rất quan trọng là: A MBC là tam giác đều (Vì 
MA = MB và: ẤĨÃB = 60°.) Không nói quá rằng đây là mấu chốt của bài toán. 

Viết lại phương trình đường tròn dưới dạng: 

(x+ l) 2 + (y-2) 2 = 5 

Đường tròn có tâm /(— 1; 2) và bán kính: R = Ự 5 . 

Ta luôn có tứ giác IAMB nội tiếp đường tròn vì: MAB = MBA = 90°, 
suy ra: ẤMB + Ấĩầ = 180° => ẤìB = 120° 

Xét A ABC, ta có: 

AB 2 = IA 2 + IB 2 -2IA.IB.COSẤĨB = 3R 2 = 15 
Mặt khác: A MBC là tam giác đều nên: MA = AB o MA 2 = AB 2 = 15. 

Áp dụng định lí Pytago cho AM AI ta có: 

MI 2 = MA 2 + AI 2 = 15 + 5 = 20 
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Do M e d nên tọa độ M có dạng: (x 0 ;x 0 +1) 

Khi đó ta có: 

MI 2 = (Xo + l) 2 + (Xo - l) 2 = 20 o Xq = 9 o Xo = 3; Xo = -3 
Vậy có 2 điểm M thỏa mãn điều kiện bài toán: (3; 4); (-3; -2) 

Kết luận: Vậy có 2 điểm M thỏa mãn điều kiện bài toán: (3;4); (-3; -2) □ 


Bài 40. Trong mặt phẳng Oxy Cho đương tròn (T):x 2 + y 2 - 2x - 4y + 4 = 0 và đường thẳng (d): 
x-y- 1 = 0. TừM thuộcd kẻ các tiếp tuyến MA, MB đến (T) trong đó A,B là các tiếp điểm. Chứng 
minh đường thẳng qua A, B luôn đi qua điểm cố định 

Giải: 

PhUOng trình đuờng tròn: (x - 1) 2 + (y - 2) 2 = 1 
Gọi tọa độ các điểm là: rì(xi;yi); £(x 2 ;y 2 );M(x 0 ;yo). 

Ta có: Tiếp tuyến tại A, qua M của đuờng tròn có dạng: 

(jco-l)(JCi-l) + (yo-2)(yi-2) = l 
Tiếp tuyến tại B, qua M của đuờng tròn có dạng: 

(x 0 -l)(x 2 -l) + (y 0 -2)(y 2 -2) = l 

Dễ thấy 2 điểm A; B đều thỏa mãn phuong trình đuờng thẳng: tiếp tuyến tại A, qua M của đuờng 
tròn có dạng: 


(x 0 -l)(x-l) + (y 0 -2)(y-2) = l 

Đó chính là phuong trình đuờng thẳng AB. 

Mà ta lại có: M e (d) nên: M = (x 0 ; yo) = (x 0 ; Xo -1). Thay lên phuong trình trên ta đuợc: 

(xo-l)(x-l) + (x 0 -3)(y-2) = l 
Gọi N{x;y) là điểm cố định mà AB luôn đi qua với mọi x 0 . 

Khi đó phuong trình: (x 0 -1) (x -1) + (x 0 - 3) (y - 2) = 1 có nghiệm với mọi x 0 . 

Hay là: x 0 (x + y-3) + 6-x-3y = 0 có nghiệm với mọi Xo 


{ x + y-3 = 0 
6-x-3y = 0 


3 

o X = y = - 
J 2 


Vậy điểm cố định cần tìm là: N 

K 


3 3 
2 ’ 2 


□ 


Bài 41. Trong mặt phang Oxy cho hai đường tròn (C): (x - l) 2 + (y - 2) 2 = 4 và (ơ): X 2 + y 2 = 9. 
Viết phương trình đường tròn tâm I tiếp xúc với cả hai đường tròn (C) và (C') biết rằng I thuộc 
đường thẳng d:x + y- 2 = 0. 

Giải: 

Bài toán này truớc tiên ta cần phải lUu tâm đến vị trí của hai đuờng tròn bài toán cho các bạn à. 
Cụ thể Đối vối đuờng tròn (C) ta có tâm ii(l;2) và bán kính Ri = 2 

Đối với đuờng tròn (ơ) ta có tâm / 2 (0;0) và bán kính R 2 = 3. Từ đó ta có I\h = V5 nên ta suy ra 
đuợc \Ri-R 2 \ < I\h < R\+R 2 . 

Do đó hai đuờng tròn (C) và (C') cắt nhau tại hai điểm phân biệt. 

Mặt khác đường thẳng d lại nằm giữa khoảng không gian giữa hai đường tròn nên đường tròn 
cần lập nếu có tiếp xúc vối (C) và (ơ) thì có hai khả năng là tiếp xúc ngoài với (C) và (Ơ) hoặc 
tiếp xúc trong với (C) và tiếp xúc trong với (ơ) 

Từ đó ta có / e ư: X + y - 2 = 0 => /(x, 2 - x) và gọi R là bán kính của đường tròn cần tìm. 

+ Trường hợp 1: vì đường tròn cần tìm tiếp xúc ngoài cả (C) và (Ơ) nên ta có hệ phưong trình 
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ỈR + R^Ih (1) 

\r + R 2 = II 2 (2) 

Lấy (1) - (2) vế theo vế ta được phương trình 

R 1 -R 2 = Ih-II 2 (3) 

+ Trường hợp 2 : vì đường tròn cần tìm tiếp xúc trong với (C) và cũng tiếp xúc trong 
ta có hệ phương trình 

ịlh = R 1 -R (4) 

\lI 2 = R 2 -R (5) 

Lấy (4) - (5) vế theo vế ta có phương trình Ilị- II 2 = Rị- R 2 (6) 

Do (3) và (6) nên ta dẫn đến giải phương trình 

\/(x- l) 2 + x 2 - \J X 2 + (2 -x) 2 = - lo \/2x 2 -2x + I = V 2x 2 - 4x + 4 - 1 
Bình phương hai vế phương trình này và thu gọn ta được phương trình 

- — -- (2 - 3x > 0 

v2x 2 -4x + 4 = 2-3x o=>x = 0 
Ị 2x 2 - 4x + 4 = (2 - 3x) 2 

+ Với X = 0 thì ta có Ilị = 1 

nên từ (1) ta có R = 1 - 2 = -1 (vô lý) 

+ Với X = 0 thì ta có JJi = 1 nên từ (4) ta có R - 2 -1 = 1 (nhận) 

Do đó phương trình đường tròn cần tìm là : X 2 + (y - 2) 2 = 1 


ới (ơ) nên 


□ 
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BAI TẠP ON LUYẸN co ĐAP so 
1 Bài tập Điểm - Đường thẳng 



ĐS : 5(2; 1),C(4;5) hoặc 5(-2;5),C(2;7). 
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với ìc = -3/17 

AB:y=--ệj{x+ị) + l, DC : y = -yj(x- 6) + 2, BC: X- = 0, AD: X- ệjy-4-ệj = 0 



ĐS : AC: x-2y + 4- 0, AB : 3x - y - 8 = 0, BC : 3x + 4y + 2 = 0. 
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ĐS : (d ): X - 5y + 4 = 0 hay 5x + y - 6 = 0 
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ĐS : 
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13 17^ 1 9 

ĐS : a) h(-4;12),£(6;4). b) Quỹtích 5 : x + y -10 = 0.5 7 : 77 - ; M - 7:7 

(2 2 J 14 4 


Bài 50. Trong mặt phẳng Oxy cho tam giác ABC biết C(4;3), đường phân giác trong và đường 
trung tuyến kẻ từ một đỉnh của tam giác có phương trình lần lượtlà: x+2y-5 = 0 vàAx+Y3y-\Q = 
0. Viết phương trình ba cạnh của tam giác ABC. 

ĐS : BC: x + y-7 - O.AB : x + 7y + 5 = Ũ.AC : X- 83/ + 20 = 0. 

Bài 51. Trong mặt phang Oxy lập phương trình tổng quát của đường thẳng đi qua /(- 2 ; 3 ) và 
cách đềuA{5;-l) vàB{ 3;7). 

ĐS : 4x + y + 5 = 0 hay y - 3 = 0 . 
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Bài 52. Trong mặt phẳng Oxy Tìm tọa độ điểm M' đối xứng với M(l;2) qua đường thẳng có 
phương trình 3x + 4y -1 = 0. 


ĐS: M' 


7 6 
5 :_ 5 


Bài 53. Trong mặt phang Oxy cho tam giác ABC biết A{T,3), pthaỉ đường trung tuyến kẻ từB 
và c tương ứng là: x-2y+ì-0 vày -1 = 0. Tìm tọa độ trực tâm H của tam giác ABC. 


ĐS : H 


1 17 

3 ; y 


Bài 54. Trong mặt phang Oxy cho tam giác ABC biết A(2; -1), pt hai đường phân giác trong kẻ 
từ B vàc tương ứng là: X - 2y +1 = 0 và X + y + 3 = 0. Lập pt cạnh BC và tìm tọa độ B, c. 


. 5 11 í 6 9 

ĐS: BC:4x-y+ 3 = 0,Bị-Ỷ^lc 


5’ 5 ' 


Bài 55. Trong mặt phang Oxy cho di:x + y + 3 = 0 ,d 2 :x-y-ẩ- 0 ,d 3 :x- 2 y- 0 . Tim tọa độ điểm 
M nằm trên d 3 sao cho khoảng cách từ M đến đtdi bằng 2 lần khoảng cách từ M đến đtd 2 . 


ĐS : M(2; 1) hoặc M(-22; -11) 

Bài 56. Trong mặt phang Oxy cho A{ 1; 1),£(4; -3). Tỉm điểm c thuộc (d): X - 2y - 1 = 0 sao cho 
d{C,AB)= 6. 


43 27 

ĐS : C(7;3) hoặc c -775-77 

• 11 11 



ĐS : h(l;-1) hoặc h(4;5) 
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Bài 63. Trong mặt phẳngOxy cho đường thẳng A: x+y +2 = 0 và đường tròn (C): x 2 +y 2 -4x-2y = 
0 . Gọi I là tâm của (C), M thuộc A. Qua M kẻ các tiếp tuyến MA và MB đến (C) (AvàB là các tiếp 
điểm). Tìm tọa độ điểm M, biết tứ giác MAIB có diện tích bằng 10 

ĐS : M( 2 ; -4) hoặc M(-3; 1) 

Bài 64. Trong mặt phang Oxy cho 2 đường thẳng A:x-y-4 = 0 vàd:2x-y-2 = 0. Tìm tọa độ 
điểm N thuộc đường thẳng d sao cho đường thẳng ON cắt đường thẳng A tại điểm M thỏa mãn 
OM.ON = 8 ___ 

ĐS : N( 0 ;- 2 ) hoặciví^l 
15 5) 



ĐS : 
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ĐS: 

Bài 95. Trong mặt phẳngOxy cho hình chữ nhậtABCD có diện tích bằng 12, tâm I là giao điểm 
của đường thẳng dị-.x-y-3 = 0 vàd 2 :x + y- 6 = 0. Trung điểm của một cạnh là giao điểm của 
dị với trục Ox. Tìm toạ độ các đỉnh của hình chữ nhật. 

ĐS : 

Bài 96. Trong mặt phang Oxy cho tam giác ABC có A(4;-l),5(l;5)C(-4,-5). Viết phương trình 
các đường thẳng sau: 

a) Đường cao AH 

b) Các đường trung tuyến BBị, CCi 

c) Các đường phân giác trong BB 2 ,CC 2 . 

AH: x + 2y-2 = 0 

ĐS: BB \: 8 x - y - 3 = 0, CCi: 14x - 13y -9 = 0 
BB 2 : X - 1 = 0 , cc 2 : X - y - 1 = 0 



ĐS:B(-12,1). 
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ĐS : C(7;3) hoặcC(-5;3). 
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Bài 116. Trong mãt phẳng Oxy cho tam giác ABC có A{ 2; -3) vàB{ 3; -2) diên tích tan giác bằng 

3 v ? 

^ và trọng tâm G năm trên đường thăng d, : 3x - y - 8 = 0 . Tìm tọa độ đỉnh c. 

ĐS : C(- 2 ; - 10 ) hoặc C(l; - 1 ). 

Bài 117. Trong mặt phang Oxy cho tam giác ABC có 5(1; -2), đường cao AH : X - y - 3 = 0. Tim 
tọa độ đỉnh A, c của tam giác ABC biết c thuộc đường thẳng d : 2x + y - l = 0 và diện tích tam 
giác ABC bằngl. 

ĐS : C( 2 ;-3), A(- 1 ; 2 ) hoặc/l(-3;0). 

Bài 118. Trong mặt phẳngOxy cho tam giác ABC có /l(-3;6), trực tâm H (2;1), trọng tâm G Ị^; . 

Xác định tọa độ các đỉnh B, c. 

ĐS : 5(1; - 2 ), C(6;3) hoặc 5(6;3),C(-1;2). 

Bài 119. Trong mặt phang Oxy cho tam giác ABC có đỉnh A{ 3; -4). Phương trình trung trực cạnh 
5C:x+y-l = 0 , đường trung tuyến xuất phát từ c có phương trình 3x-y-9 = 0. Tìmtọađộãỉnh 
B, c của tam giác ABC. 

ĐS : C(3;0),5(l;-2). 

Bài 120. Trong mặt phang Oxy cho tam giác ABC cân tại đỉnh A có /1(6; 6 ), đường thẳng d đi 
qua trung điểm của các cạnh AB và AC có phương trình X + y + 4 = 0. Tìm tọa độ các đỉnh B, c, 
biết điểm D{ 1; -3) nằm trên đường cao đi qua đỉnh c của tam giác ABC. 

ĐS : 5(0;-4),C(-4;0) hoặc 5(-6;2),C(2;-6). 

Bài 121. Trong mặt phang Oxy cho điểm C( 2 ; -5) và đường thẳng A: 3x-4y + 4 = 0 . Tim trên A 
hai điểm A, B đối xứng nhau qua I Ị 2 ; ^ j sao cho diện tích tam giác ABC bằng 15. 

ĐS : / 1 ( 0 ; 1 ),5(4;4). 

Bài 122. Trong mặt phang Oxy cho tam giác ABC với AB = Ự 5 , đỉnh C(-l; -1) phương trình 
cạnh AB:x + 2y-3-0và trọng tâm G của tam giác ABC thuộc đường thẳng d:x + y- 2-0. xác 
định tọa độ đỉnh A, B của tam giác ABC. 

ĐS: ^( 4 ; -ầ)- B ( 6 : -|) hoặcB ( 4 ; -ầ) ^( 6; -|)- 

Bài 123. Trong mặt phang Oxy tìm tọa độ các đỉnh của một tam giác vuông cân, biết C(3; -1) 
và phương trình canh huyền d: 3x - y + 2 = 0. 


Bài 124. Trong mặt phang Oxy cho tam giác ABC vôi đường cao BH : 3x + 4y + 10 = 0 , đường 
phân giác trong góc A là AD có phương trình X - y + 1 = 0, điểm M(0; 2) thuộc đường thẳng AB 
đồng thời cách c một khoảng bằng \Í2. Tìm tọa các đỉnh của tam giác ABC. 


lì /31 33) 

ĐS : /1(4;5),5 -3 ;—7 ,C(l;l)hoặcC . 

, 4 v25 25, 
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ĐS : A{3 + V / 3;2),B(0;2),C(3 +^3;5 + 3^3) hoặc A{-3 - V3;2),B(0;2),C(-1 -3V^). 
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2 Bài tập Đường tròn - Đường elip 


Bài 1. Trong mặt phẳng Oxy, cho ba đường thẳng (d\) : 2x + y - 3 = 0, (d 2 ) : 3x + 4y + 5 = 0 và 
(c/;ị): 4x + 3y + 2 = 0. Viết phương trình đường tròn (C) có tâm thuộc (cl\ ) và tiếp xúc vôi {d 2 ) và 
{dì)- 

, 49 9 

Đáp số: (C) :{x - 2) 2 + (y +1) 2 = (C) :{x - 4) 2 + (y + 5) 2 = ^ 

25 25 

Bài 2. Trong mặt phang Oxy, cho điểm A{- 2; 1 ),hai đường thẳng {dị) : X + 3y + 8 = 0 và (d 2 ) : 
3x - 4y + 10 = 0. Viết phương trình đường tròn (C) có tâm thuộc đường thẳng (dị), đi qua A và 
tiếp xúc với đường thẳng (d 2 ) 

Đáp số: (C): (x - l) 2 + (y + 3) 2 = 25 

Bài 3. Trong mặt phang Oxy, cho hai đường thẳng (dị ): 4x - 3y + 3 = 0 và (d 2 ): 3x - 4y - 31 = 0. 
Lập phương trình đường tròn (C) tiếp xúc với (dị ) tại điểm có tung độ bằng 9 và tiếp xúc vói (d 2 ). 

Đáp số: (C): (x - 10) 2 + (y - 6) 2 = 25, (C): (x + 190) 2 + (y - 156) 2 = 60025 

Bài 4. Trong mặt phang Oxy, cho hai điểm A(-l; 1) và B( 3;3), đường thẳng (d): 3x - 4y + 8 = 0. 
Lập phương trình đường tròn (C) qua A, B và tiếp xúc với đường thẳng (d ). 

, Ẩ p n ( 31\ 2 , ,2 4225 

Đáp số: (C): (x - 3) 2 + (y + 2) 2 = 25, (C): X - y + (y + 27) = 

Bài 5. Trong mặt phang Oxy, cho hai đường thẳng {dị ): X + 2y - 3 = 0 và (d 2 ): X + 3y - 5 = 0. Lập 

phương trình đường tròn (C) có bán kính bằng có tâm thuôc ( d) và tiếp xúc (d 2 ). 

5 

Đáp số: (C): (x + 9) 2 + (y - 6) 2 = -, (C): (x- 7) 2 + (y + 2) 2 = - 

5 5 

Bài 6. Trong mặt phang Oxy, cho đường tròn (C): X 2 + y 2 + 4v / 3x -4 = 0. Tia Oy cắt (c) tại A. Lập 
phương trình đường tròn (ơ), bán kính R' = 2 và tiếp xúc ngoài vôi (C) tại A. 

Đáp số: (ơ): (x - ^3) 2 + (y - 3) 2 = 4 

Bài 7. Trong mặt phang Oxy, cho đường tròn (C): X 2 + y 2 - 4y - 5 = 0. Lập phương trình đường 
tròn (ơ) đối xứng với (C) qua điểm M Ị^; g j 

Đáp số: (ơ) : Ịx - HỊ + Ịy + 5 j = 9 • 

Bài 8. Trong mặt phang Oxy, cho đườngtròn (C): x 2 +y 2 -2x+4y+2 = 0. Lập phương trình đường 
tròn (ơ) tâm M( 5; 1) biết (ơ) cắt (C) tại hai điểm A, B sao cho AB = \/3. 
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Đáp số: (ơ): (x - 5) 2 + (y - l) 2 = 43, (ơ): (x - 5) 2 + (y - l) 2 = 13. 

Bài 9. Trong mặt phang Oxy, cho đường tròn (C): (x-l) 2 + (y-2) 2 = 4 và điểm K{ 3; 4). Lập phương 
trình đường tròn ( T ) có tóm K, cắt (C) mi /mỉ' đỉêm B sao cho diện tích tam giác IAB lớn nhất, 
với I là tâm đường tròn (C). 

Đáp số: (C): (T): (x-3) 2 + (y- 4) 2 = 4, m : (x - 3) 2 + (y- 4) 2 = 20 

Bài 10. Trong mặtphẳngOxy, cho ba điểm A{-2;3),B Ịi;oj và c(2;0). Lập phương trình đường 
tròn (C) nội tiếp tam giác ABC. 

Đáp số: <C) :(*-!) + {y-1) =ị 

Bài 11. Trong mặt phang Oxy, cho hai đường thẳng (dị): 4x - 3y -12 = 0 và (d 2 ): 4x + 3y -12 = 0. 
Tỉm tọa độ tâm và bán lánh đường tròn nội tiếp tam giác có 3 cạnh nằm trên [dị), id 2 ) và trục 

Oy • 

Đáp số: /Ị^;oj,l? = ^ 

Bài 12. Trong mặt phang Oxy, cho đường thẳng (đ): X - y - 1 = 0 và hai đường tròn có phương 
trình (Ci): (x - 3) 2 + (y + 4) 2 = 8, (C 2 ): (x + 5) 2 + (y - 4) 2 = 32. Lập phương trình đường tròn (C) có 
tâm I thuộc đường thẳng ( d ) và tiếp xúc ngoải với (Ci) và (C 2 ). 

Đáp số: (C): X 2 + (y +1) 2 = 2 

Bài 13. Trong mặt phang Oxy, cho đường tròn (C) : (x - l) 2 + (y - l) 2 = 10 và đường thẳng {d): 
2x-y-2 = 0. Lập phương trình tiếp tuyến của đường tròn (C), biết tiếp tuyến tạo vói đường thẳng 
[d) một góc 45°. 

Đáp số: có 4 tiếp tuyến cần tìm là 3x + y + 6 = 0,3x + y - 14 = 0, X - 3y - 8 = 0, X - 3y + 12 = 0 

Bài 14. Trong mặt phang Oxy, cho hai đường tròn (Ci): X 2 + y 2 - 2x - 2y - 2 = 0, 

(C 2 ): X 2 + y 2 - 8x - 2y +16 = 0. Lập phương trình tiếp tuyến chung của (Ci) và (C 2 ). 

Ạ ị _ „ \fĩ 4 + 7n/2 s/2 4-7^2 

Đáp sô: có 3 tiêp tuyên chung x = 3,y = -~Ỵ X+ —-— >y= ị X + —Ị— 

Bài 15. Trong mặt phẳng Oxy, cho hai đường tròn (Ci): (x -1) 2 + y 2 = ^, 

(C 2 ): (x - 2) 2 + (y - 2) 2 = 4. Viết phương trình đường thẳng (d) tiếp xúc vôi (Ci) và cắt (C 2 ) tại hai 
điểm M, N sao cho MN - 2\fĩ. 

Đáp số: (d ): X + y - 2 = 0, (d): X + 7y - 6 = 0, (d) : X - y - 2 = 0, {d) : 7x - y - 2 = 0. 
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Bài 16. Trong mặt phẳng Oxy, cho đường tròn (C): X 2 + y 2 - 4x - 2y = 0 và đường thẳng 

(đ): X + 2y -12 = 0. Tìm M trên ( d) sao cho từM vẽ được vôi (C) hai tiếp tuyến lập vói nhau một 

góc 60°. 

X ị 6 271 

Đáp số: M(6;3), MỊg; y 1. 

Bài 17. Trong mặt phang Oxy, cho đường tròn (C) : (x - l) 2 + (y + 2) 2 = 9 và đường thẳng ịd ): 
x + y+m-0. Tím m để trên {d) có duy nhất một điểm A mà từ đó kẻ được hai tiếp tuyến AB, AC 
tới (C) (B, c là tiếp điểm) sao cho tam giác ABC vuông. 

Đáp số: m £ {-5; 7} 

Bài 18. Trong mặt phang Oxy, cho đường tròn (C) : (x - l) 2 + (y + 2) 2 = 9 và đường thẳng (d): 
3x-4y+ m = 0. Tím m để trên ( d ) có duy nhất một điểm A mà từ đó kẻ được hai tiếp tuyến AB, AC 
tới (C) (B, c là tiếp điểm) sao cho tam giác ABC đều. 

Đáp số: m £ {—41;9} 

Bài 19. Trong mặt phang Oxy, cho hai đường tròn (Ci): x 2 +y 2 -18x-6y+65 = 0 và (C 2 ): x 2 +y 2 = 9. 
Từ điểm M thuộc Ci) kẻ hai tiếp tuyến vôi (C 2 ), gọi A,B là các tiếp điểm. Tim tọa độ M, biết độ 
dài đoạn AB bằng 4,8. 

Đáp số: M(4;3), M(5;0) 

Bài 20. Trong mặt phang Oxy, cho đường tròn (C): (x - l) 2 + (y + l) 2 = 25 và điểm M(7;3). Lập 
phương trình đường thẳng {cl) qua M cắt (C) tại hai điểm A, B phân biệt sao cho MA- 3MB 

Đáp số: [d):y- 3 = 0, ( d): 12x-5y-69 = 0. 

X 2 y 2 v 

Bài 21. Trong mặt phang Oxy, cho elip (E): + Yg = 1. Gọi A,B là các điếm trên {E) sao cho 

AF\ + AF 2 = 8, với F\,F 2 là các tiêu điểm. Tính AF 2 + BF\. 

Đáp số: AF 2 + BFị = 12 

Bài 22. Trong mặt phang Oxy, viết phương trình elỉp ( E ) với các tiêu điểm F] (-1; 1),F 2 (5; 1) và 
tâm sai e = 0,6. 

X (x-2) 2 (y-1) 2 

Đáp số: (E): -— +-— = 1 

25 16 

;2 2 

Bài 23. Trong mặt phẳng Oxy , cho điểm C( 2; 0) và elip CE): ^ = 1. Tỉm tọa độ các điểm A, B 

thuộc (E), biết rằngA,B đối xứng vôi nhau qua trục hoành và tam giác ABC là tam giác đều. 


X (2 4 V 3 ) [2 4v/3Ì 

ĐápSố:A [7 : 7 )’ s (7 ; 7 ) 
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v ? y^ _ ^ 

Bài 24. Trong mặt phang Oxy, cho elip {E ): ^ + 25 = 1- Tì m M G (£) sao cho F\MF 2 = 120° (với 
F\, F 2 là hai tiêu điểm) 

Đáp số: Mi(0;5),M 2 (0;-5) 


Bài 25. Trong mặt phang Oxy, cho elip (£) có hai tiêu điểm Fị (- \/3;0), F 2 íV 3; 0) và đi qua đỉêrn 
A Ị\/3; i j. Lập phương trình chính tắc của (£) và vôi mọi điểm M trên elỉp, hãy tính giá trị biểu 
thức p = FịM 2 + F 2 M 2 - 3 OM 2 - FịM.F 2 M 

Đáp số: (E ): = 1, p = 1 

F 4 1 


Bài 26. Trong mặt phang Oxy, cho elỉp (£): 4x 2 + 16y 2 = 64. Gọi F 2 là tiêu đỉêrn bên phải của (£■), 

M là điểm bất kì trên (£■). Chứng minh rằng tỉ số khoảng cách từ M tới F 2 và tới đường thẳng 

A ■.X--— có giá trị không đổi. 
v3 


Đáp số: 


M£ 2 \/3 

d(M; A) = T" 


Bài 27. Trong mặt phang Oxy, cho elỉp ( E ): 5x 2 + 16y 2 = 80 rà A(-5; -1), £(-l; 1). Một 

điểm M di động trên {E). Tính giá trị lân nhất của diện tích tam giác MAB. 

ị \ 

Đáp số: s max = 9 khi M 8 — 

3;-^ 

V 3; 


Bài 28. Trong mặt phẳng Oxy, cho elip (£): = 1 và hai điểm h(3; -2), B(-3;2). Tím trên 

(£) điểm (C) có hoành độ và tung độ dương sao cho tam giác ABC có diện tích lớn nhất. 

Đáp số: 


V ? X^ y ? ' V V 

Bài 29. Trong mặt phăng Oxy, cho elip {E ): 2^ + = 1 và điếm M{ 1; 1). Viêt phương trình đường 

thẳng qua M và cắt (£) tại hai điểm A, B sao cho M là trung điểm của AB. 


Đáp số: 9x + 25y - 34 = 0 


Bài 30. Trong mặt phăng Oxy, cho elip (£): = 1. Tìm M trên (£) sao cho M có tọa độ 

nguyền. 


Đáp số: (2; 1), (2; -1), (-2; 1), (-2; -1) 
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;2 2 

Bài 31. Trong mặt phẵng Oxy y cho elip (E ): y + y = 1. Tỉm M e (E) sao cho tổng hai tọa độ của 
M có giá trị lớn nhất. 

_ X 14VĨÕ vlõì 

Đáp sô: M —-—; — 

;2 2 

Bài 32. Trong mặt phang Oxy, choelip(E ):y + y = 1 và các đường thẳng [di ): mx-ny- 0,(^2): 
nx + ray = 0, với ra 2 + n 2 ^ 0. Gọi M, N là các giao điểm của {dì) với (. E ), p, Q là các giao điểm của 
id 2 ) với {E). Tỉm điều kiện đối vôi ra, n để diện tích tứ giác MPNQ đạt giá trị nhỏ nhất. 

Đáp số: m = ±n 

X 2 V 2 

Bài 33. Trong mãt phẳng Oxy, cho elip (£):— + — = 1 đường thẳng (d ): 3x + 4y - 12 = 0. 

16 9 

Chứng minh rằng đường thẳng (d) luôn cắt [E) tại hai điểm phân biết A,B. Tìm c £ {E) sao cho 
diện tích tam giác ABC bằng 6. 

Đáp số: Ci ịzV2; c 2 ị-2y/2; 

^.2 V 2 

Bài 34. Trong mặt phang Oxy y cho elip (£): y + y = 1 rà A(3; 0). Tìm tọa độ các điểm B y Ce (E) 
sao cho tam giác ABC vuông cân tại A. 

X /12 31 /12 31 „ /12 31 /12 31 

^.2 V 2 

Bài 35. Trong mặt phang Oxy y cho elip (E): ^ + y = 1. M và N là hai điểm trên (E) sao cho tam 
giác OMN vuông tại 0 (0 là gốc tọa độ). Gọi H là hình chiếu của 0 trên MN. Tìm quỹ tích H. 

Đáp số: Xu 2 + y H 2 = ^ 

Bài 36. Trong mặt phang Oxy, cho đường tròn (C): X 2 + y 2 = 8. Viết phương trình chính tắc của 
elỉp {E), biết {E) có độ dài trục lớn bằng 8 và {E) cắt (C) tại bốn điểm tạo thành bốn đỉnh của 
hình vuông. 

ĐápsỐ:(B):^ + |Ul 
3 

Bài 37. Trong mặt phang Oxy, cho hình thoi ABCD có AC = 2BD và đường tròn tiếp xúc với các 
cạnh của hình thoi có phương trình X 2 + y 2 = 4. Viết phương trình chính tắc của elip {E) đi qua 
các đỉnh A, B,C,D. Biết A thuộc Ox. 


, X V 

Đáp số: {E): 77- + í— = 1 
F 20 5 
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V J> X^ yr ^ ^ V 

Bài 38. Trong mặt phang Oxy, cho elỉp (£): -Ị- + -j- = 1. Tun tọa độ các điếm A và B thuộc (E), 
có hoành độ dương sao cho tam giác OAB cân tại o và có diện tích lớn nhất. 

Đáp số: aỊ\/ 2; ^j, B hoặc^-^Ị, B Ịv^-^l 

2 2 

Bài 39. Trong mặt phẳng Oxy y cho điểm A(2; y/3) và elip (E ): + Y = 1. Gọi F\ và F 2 là các tiêu 

điểm (E) (E\ có hoành độ âm); M là giao điểm có tung độ dương của đường thẳng AFị vôi (£■); N 
là điểm đối xứng của E 2 qua M. Viết phương trình đường tròn ngoại tiếp tam giác ANF 2 . 

Đáp số: (x - l ) 2 + Ịy- ““ j =ị- 


V ? X^ yr ? 

Bài 40. Trong mặt phang Oxy, cho elip (E): = 1. Tim điếm M G (E) sao cho M nhìn đoạn 

nối hai tiêu điểm dưới góc 60° 

„Jv/2Ĩ 5v/3Ì / s/2Ĩ 5s/ 3] a J V2Ĩ 5s/3] A ls/2Ĩ 5V^Ì 

F 6j V 2 6 / V 2 6 M 2 6 I 



ĐS : 
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ĐS : (X - 18) 2 + (y - 18) 2 = 324, (x - 2) 2 + (y - 2) 2 = 4, (x - 6) 2 + (y + 6) 2 = 36. 



ĐS : M( 0;-y/7) hoặc M(0; ^7). 


Bài 67. Trong mặt phẳng Oxy cho đường tròn (C) : X 2 + y 2 - 4x - 2y = 0 và đường thẳng d:x + 
2 y-12 = 0. Tìm điểm M thuộc đường thẳng d sao cho từ M kẻ được hai tiếp tuyến với (C) mà góc 
giữa hai tiếp tuyến đó bằng 60°. 

ĐS : M(6;3),M|^;^|. 

15 5 ) 
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Bài 68. Trong mặt phẳng Oxy cho hai đường tròn (C) :x 2 + y 2 -18x-6y+65 = 0 và{C ): x 2 + y 2 = 9. 
Từ điểm M thuộc đường tròn (C) kẻ hai tiếp tuyến với đường tròn (ơ), gọi A,B là hai tiếp điểm. 
Tìm tọa độ điếm M, biêt độ dài AB hăng -. 

ĐS : M(4;3) hoặc M(5;0). 


Bài 69. Trong mặt phang Oxy cho đường tròn (C) : (x + 4) 2 + (y - 3) 2 = 25 và đường thẳng A : 
3x - 4y + 10 = 0. Lập phương trình đường thẳng d biết d vuông góc với A vàd cắt (C) tại A, B sao 
cho AB = 6. 

ĐS : 4x + 3y + 27 = 0 hoặc 4x + 3y - 13 = 0. 


Bài 70. Trong mặt phang Oxy cho hai đường tròn (Ci): X 2 + y 2 = 13 và (C 2 ): (x - 6) 2 + y 2 = 25. Gọi 
A là giao điểm của (Ci) và (C 2 ) với y A > 0. Viết phương trình đường thẳng d đi qua A cắt (Ci), (C 2 ) 
theo hai đay cung có độ dài bằng nhau. 

ĐS : X - 2 = 0 hoặc X - 3y + 7 = 0. 


Bài 71. Trong mặt phang Oxy cho đường thẳng d\ x-5y-2 = 0 và đường tròn (C): X 2 + y 2 + 2x - 
4y - 8 = 0. Xác định tọa độ các giao điểm A, B của đường tròn (C) và đường thẳng d biết A có 
hoành độ dương. Tìm tọa độ điểm c thuộc đường tròn (C) sao cho tam giác ABC vuông ở B. 

ĐS:C(-4;4). 


Bài 72. Trong mặt phang Oxy cho đường tròn (C): X 2 + y 2 - 2x - 4y - 5 = 0 và 4(0; -1). Tìm tọa độ 
B, c thuộc đường tròn (C) sao cho tam giác ABC đều. 


ĐS:B ịA-^;ỉz|2!Ị, c Ịz^! ; ỉ±MỊ. 


Bài 73. Trong mặt phang Oxy cho đường tròn (C): (x - 3) 2 + (y - 4) 2 = 
(C) hai điểm B, c sao cho tam giác ABC vuông cân tại A. 

35 và điểm 4(5; 5). Tìm trên 

ĐS: B 1 

Í7 + 3VŨ 11 - v/ĩcT 

|,c| 

Ị 9 + \/Ĩ3 7 + 3VT3^ 

1 hoặc 

{ 2 '■ 2 \ 

{ 2 '■ 2 \ 


í7 — 3\/Ĩ3 ll + v/ĩsì Í9-v/Ĩ3 7-3VŨ] 


Bài 74. Trong mặt phang Oxy cho đường tròn (C): X 2 + y 2 = 4 và điểm A 
thuộc (C) sao cho tam giác MAB có diện tích bằng 2Ệ. 

íi -8 Ì 
r : TJ 

1 ,B(3;0). Tìm M 

ĐS: M(-: 

2;0) hoặc M 

ị 14 48 ì 
( _ 25 ’ 75 Ị ' 

Bài 75. Trong mặt phang Oxy cho đường tròn (C): X 2 + y 2 - 2x - 2y + 1 = 0 và đường thẳng d : 
X - y + 3 = 0. Tìm tọa độ điểm M nằm trên d sao cho đường tròn tâm M có bán kính gấp đôi bán 
kính đường tròn (C) và tiếp xúc ngoài với đường tròn (C). 


ĐS:M(1;4),M(-2;1). 
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Bài 76. Trong mặt phẳng Oxy cho đường tròn (C): (x - l) 2 + (y + 2) 2 = 9 và đường thẳng d:3x- 
Ay+m- 0. Tim m để trên d có duy nhất một điểm p mà từ đó có thểkẻ được hai tiếp tuyến PA, PB 
tới (C) (A, B là hai tiếp điểm) sao cho tam giác ABC đều. 

ĐS : m = 19, m = -41. 

Bài 77. Trong mặt phẳngOxy cho đường tròn (C): (x-1) 2 + y 2 - 1 có tâm I. xác định tọa độ điểm 
M thuộc đường tròn (C) sao cho ĨMÕ = 30°. 

ĐS:M MỊ hoặcM b ; _ạ 

Bài 78. Trong mặt phang Oxy cho hai điểm A{ 2;0) và B(6;4). Viết phương trình đường tròn (C) 
tiếp xúc với trục hoành tại A và khoảng cách từ tâm của (C) đến điểm B bằng 5. 

ĐS : (x - 2) 2 + (y - l) 2 = 1 hoặc (x-2) 2 + (y-7) 2 = 49. 

Bài 79. Trong mặt phang Oxy cho đường tròn (C): X 2 + y 2 - 2x - 6y + 6 = 0 và điểm M(-3; 1). Gọi 
A,B là hai tiếp điểm của các tiếp tuyến kẻ từ M đến (C). Viết phương trình đường thẳng AB. 

ĐS : AB : 2x + y - 3 = 0. 


V. w , v 4 v , 

Bài 80. Trong mặt phăng Oxy cho đường tròn (C): (x - 2) 2 + y 2 = 7 và hai đường thăng\ị : X - y = 

5 r 

0, A 2 : X - 7y = 0. xác định tọa độ tâm K của đường tròn (Ci) biết đường tròn (Ci) tiếp xúc với 
đường thẳng Ai, A 2 và tâm K thuộc đường tròn (C). 


Bài81. Trong mặt phang Oxy cho đường tròn (C): (x-l) 2 +(y-2) 2 = 4 và đường thẳng d: x-y-1 = 
0. Viết phương trình đường tròn (ơ) đối xứng với đường tròn (C) qua d. 

ĐS : (x-2) 2 + y 2 = 4. 

Bài 82. Trong mặt phang Oxy cho tam giác ABC có A(0;2),B(-2;-2),C(4;-2). Gọi H là chân 
đường cao kẻ từ B, M và N lần lượt là trung điểm của AB và BC. Viết phương trình đường tròn 
đi qua điểm H, M, N. 


ĐS : X 2 + y 2 - X + y - 2 = 0. 


Bài 83. Trong mặt phang Oxy cho đường tròn (C): X 2 + y 2 + 4x + 4y + 6 = 0 và đường thẳng A : 
X + my - 2m + 3 = 0 với m là tham số thực. Gọi I là tâm đường tròn (C). Tìm m đếx cắt (C) tại hai 
điểm phân bỉệtA và B sao cho diên tích tam giác IAB lớn nhất. 

g 

ĐS : m - 0, m = ~r~. 

15 

Bài 84. Trong mặt phang Oxy cho hai đường thẳng dị: \/3x + y = 0 vàd 2 : V3x - y = 0. Gọi (C) là 
đường tròn tiếp xúc với dị tại A cắt d 2 tai hai điểm B, c sao cho tam giác ABC vuông tại B. Viết 

\/3 

phương trình đường tròn (C) biết tam giác ABC có diện tích bằng ~Y và điểm A có hoành độ 
dương. 

_ 7 2Ỹ 7 

ĐS '. IXH-— I + y+ - =1. 
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